ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

QUẢN LÝ XÂY DỰNG
TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT-ĐT, ngày       tháng     năm 2019                

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: Quản lý xây dựng
Mã ngành, nghề: 6580301
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 02 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. 
Mục tiêu chung: 

Đào tạo Cử nhân trình độ Cao đẳng ngành Quản lý xây dựng có phẩm chất chính trị, có sức khoẻ, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tương ứng để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho ngành Xây dựng và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

1.2. 
Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. 
Yêu cầu về kiến thức:

· Trình bày được những nội dung chính trị, pháp luật của Nhà nước;

· Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế như xác suất và thống kê, phương pháp toán trong quản lý kinh tế… để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

· Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế như kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, pháp luật,…

· Có kiến thức cơ sở chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng, bao gồm: Hình họa – vẽ kỹ thuật, vật liệu xây dựng, trắc địa đại cương, địa chất cơ đất nền móng, cơ học xây dựng, máy xây dựng, kiến trúc, kết cấu….

· Có kiến thức chuyên sâu về quản lý và điều hành các dự án xây dựng: Quản  lý đầu tư xây dựng, quản lý chi phí, quản lý tiến độ, quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình, quản lý đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, quản lý khai thác các dự án xây dựng. 

· Đạt trình độ Ngoại ngữ, Tin học, giáo dục Quốc phòng – An ninh, giáo dục Thể chất theo quy định; 

1.2.2. 
Yêu cầu về kỹ năng:

· Nghiên cứu cơ hội đầu tư, lập dự án đầu tư, tổ chức, điều hành dự án xây dựng.

· Lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình. 

· Lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

· Quản lý chất lượng, tiến độ dự án xây dựng công trình

· Tham gia lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu và tổ chức đấu thầu trong xây dựng.
· Quản lý tài chính dự án xây dựng.

· Kiểm toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

· Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng như Winword, Excel, Access, Powerpoint và các phần mềm chuyên ngành.

1.2.3. 
Yêu cầu về thái độ:

· Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân: Vận dụng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực xây dựng; cần cù chịu khó và sáng tạo, trách nhiệm trong nghề nghiệp; hiểu và thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của người công dân đối với đất nước; 

· Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ: Làm việc khoa học, trung thực, cẩn thận, tận tâm với công việc;

· Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc: Không ngừng học tập nâng cao trình độ; ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ mới vào công việc nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao.

1.3. 
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:  
· Có thể công tác tại các Doanh nghiệp đầu tư xây dựng (chủ đầu tư), các Doanh nghiệp xây dựng, các BQLDA đầu tư xây dựng, các doanh nghiệp tư vấn, các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, tín dụng (Ngân hàng, Kho bạc), …

· Các phòng ban nghiệp vụ phù hợp chuyên môn: Dự án- Đầu tư, Kế hoạch – Kỹ thuật, Thẩm định, …

· Làm việc tại các bộ phận quản lý chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học: 40
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 495 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1320 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 906 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 909 giờ

- Thời gian khóa học: 02 năm
3. Nội dung chương trình: 
	Mã Môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	28
	495
	212
	255
	28

	1
	Giáo dục Chính trị
	4
	75
	41
	29
	5

	2
	Pháp luật
	2
	30
	18
	10
	2

	3
	Giáo dục thể chất (*)
	2
	60
	5
	51
	4

	4
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4
	75
	36
	35
	4

	5
	Tin học
	4
	75
	15
	58
	2

	6
	Tiếng Anh 1
	3
	40
	14
	24
	2

	7
	Tiếng Anh 2
	3
	40
	14
	24
	2

	8
	Tiếng Anh 3
	2
	40
	14
	24
	2

	9
	Kỹ năng mềm (*)
	4
	60
	55
	 
	5

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	62
	1320
	618
	654
	48

	II.1
	Môn học cơ sở ngành, nghề
	21
	375
	241
	116
	18

	10
	Kinh tế vi mô
	2
	30
	28
	 
	2

	11
	Kinh tế vĩ mô
	2
	30
	28
	 
	2

	12
	Vẽ kỹ thuật
	3
	45
	43
	 
	2

	13
	Thực tập vẽ kỹ thuật
	2
	60
	 
	58
	2

	14
	Nguyên lý thống kê
	2
	30
	28
	 
	2

	15
	Trắc địa đại cương
	2
	30
	28
	 
	2

	16
	Thực tập trắc địa
	2
	60
	 
	58
	2

	17
	Địa chất - Cơ học đất - Nền móng
	3
	45
	43
	 
	2

	18
	Cơ học xây dựng
	3
	45
	43
	 
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	33
	795
	295
	478
	22

	19
	Kiến trúc công trình
	2
	30
	28
	 
	2

	20
	Kết cấu bê tông cốt thép
	2
	30
	28
	 
	2

	21
	Quản lý dự án xây dựng
	2
	30
	28
	 
	2

	22
	Lập và quản lý khối công trình xây dựng
	2
	30
	28
	 
	2

	23
	Định giá và quản lý chi phí dự án xây dựng
	3
	45
	43
	 
	2

	24
	Đồ án Định giá và quản lý chi phí dự án xây dựng
	1
	45
	 
	45
	 

	25
	Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng
	3
	45
	43
	 
	2

	26
	Lập kế hoạch và kiểm soát tích hợp dự án xây dựng
	2
	30
	28
	 
	2

	27
	Đồ án Lập kế hoạch và kiểm soát tích hợp dự án xây dựng
	1
	45
	 
	45
	 

	28
	Quản lý Đấu thầu và Hợp đồng trong xây dựng
	3
	75
	13
	60
	2

	29
	Quản lý chất lượng và giám sát xây dựng
	2
	30
	28
	 
	2

	30
	Quản lý an toàn lao động
	2
	30
	28
	 
	2

	31
	Tin học ứng dụng trong xây dựng
	2
	60
	 
	58
	2

	32
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Môn học tự chọn
	8
	150
	82
	60
	8

	33
	Quản lý tổ chức trong xây dựng
	2
	30
	28
	 
	2

	34
	Quản lý rủi ro Dự án xây dựng
	2
	30
	28
	 
	2

	35
	Quản lý Vật tư, Thiết bị trong xây dựng
	2
	30
	28
	 
	2

	36
	Quản trị tài chính dự án xây dựng
	2
	30
	28
	 
	2

	37
	Quản lý Dự án Bất động sản
	2
	45
	13
	30
	2

	38
	Quản lý Dự án Thương mại
	2
	45
	13
	30
	2

	39
	Quản lý Dự án Hạ tầng Giao thông
	2
	45
	13
	30
	2

	40
	Kinh tế xây dựng
	2
	30
	28
	 
	2

	 
	Tổng cộng
	90
	1815
	830
	909
	76


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

4.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.

4.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.

4.4. Các chú ý khác (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm                  

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hữu Lộc

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Quản lý  Xây dựng     

Mã ngành, nghề:  6580201                       



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Kinh tế Vi mô
Mã môn học: 10
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết; Thực hành: 28 giờ , thí nghiệm, thảo luận, bài tập; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· 
Kinh tế học Vi mô là một môn khoa học thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành, môn học này được bố trí giảng dạy sau môn chính trị và trước các  môn cơ sở khác của ngành.

· Tính chất: Kinh tế học Vi mô là môn học nghiên cứu cách thức ra quyết định của các chủ thể kinh tế cũng như sự tương tác của họ trên các thị trường cụ thể, là cơ sở để học các môn chuyên môn của ngành.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Trình bày được các vấn đề kinh tế cơ bản của các chủ thể trong nền kinh tế; cung - cầu và sự hình thành giá cả hàng hóa trên thị trường; các yếu tố sản xuất; cạnh tranh và độc quyền.

· Kỹ năng:

· 
 Phân tích được các vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp.

· 
Xác định được cung cầu, giá cả hàng hóa.

· 
Giải thích được hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

· 
So sánh được thị trường cạnh tranh và độc quyền.

· 
Xác định được thị trường các yếu tố sản xuất.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

·  
Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;

·   Tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh tế hiện đại phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng    số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm   tra

	I
	Tổng quan về kinh tế học

Nền kinh tế 

Kinh tế học

Lựa chọn kinh tế tối ưu
	3
	3
	
	

	II
	Cung – cầu

Cầu

Cung

Mối quan hệ cung – cầu

Sự co giãn của cung – cầu
	9
	9
	
	

	III
	Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

Lý thuyết về lợi ích

Lựa chọn tiêu dùng tối ưu
	4
	3
	
	1

	IV
	Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp 

Lý thuyết về sản xuất 

Lý thuyết về chi phí

Lý thuyết về doanh thu và lợi nhuận 
	4
	4
	
	

	V
	Cấu trúc thị trường 

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Thị trường độc quyền

Thị trường cạnh tranh độc quyền

Độc quyền tập đoàn 
	6
	6
	
	

	VI
	Thị trường yếu tố sản xuất

Thị trường lao động

Thị trường vốn

Thị trường đất đai
	4
	3
	
	1

	
	Cộng
	30
	28
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về Kinh tế học 




Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, phân loại, phương pháp nghiên cứu kinh tế học và lý thuyết lựa chọn kinh tế tối ưu.

- Thực hiện được các bài tập tình huống, phân biệt chính xác kinh tế vi mô và vĩ mô.

- Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình nghiên cứu, học tập.

Nội dung chi tiết: 
1. Nền kinh tế 






    

1.1. Các chủ thể nền kinh tế; 

1.2. Các yếu tố sản xuất; 

1.3. Ba vấn đề kinh tế cơ bản;

1.4. Các mô hình kinh tế; 

1.5. Sơ đồ hoạt động của nền kinh tế. 

2. Kinh tế học 






   

2.1. Khái niệm;

2.2. Kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô;

2.3. Phương pháp nghiên cứu kinh tế học. 


3. Lựa chọn kinh tế tối ưu




               

3.1. Lý thuyết lựa chọn;

3.2. Đường giới hạn khả năng sản xuất; 

3.3. Ảnh hưởng của các quy luật kinh tế đối với sự lựa chọn kinh tế tối ưu.

Chương 2: Cung – cầu 





Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm cung cầu và các vấn đề liên quan đến cung cầu.

- Thực hiện được các bài tập tình huống và tính toán, xác định cân bằng cung cầu; xác định ảnh hưởng của các yếu tố đến cung cầu, co giãn cung cầu.

- Tích cực, chủ động trong quá trình học tập, nghiên cứu.

1. Cầu 






              


1.1. Khái niệm;

1.2. Cầu cá nhân và cầu thị trường;

1.3. Luật cầu;

1.4. Các yếu tố hình thành cầu;

1.5. Sự thay đổi của lượng cầu và của cầu.

2. Cung






             

2.1. Khái niệm;

2.2. Cung cá nhân và cung thị trường;

2.3. Luật cung;

2.4. Các yếu tố hình thành cung;

2.5. Sự thay đổi của lượng cung và của cung.

3. Mối quan hệ cung – cầu




             

3.1. Trạng thái cân bằng;

3.2. Dư thừa và thiếu hụt;

3.3. Sự thay đổi trạng thái cân bằng và kiểm soát giá.

4. Sự co giãn của cung – cầu







4.1. Co giãn của cầu;

4.2. Sự co giãn của cung theo giá.

5. Thảo luận








- Tiến hành thảo luận các nội dung đã học trong chương (cung cầu, cân bằng cung cầu, co giãn cung cầu).

- Bài tập tính toán lượng cung, lượng cầu; xác định cung – cầu, điểm cân bằng mới.

Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng  


Thời gian: 4 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được lý thuyết về lợi ích tiêu dùng; phân tích được sự lựa chọn tối ưu trong hành vi của người tiêu dùng.

- Thực hiện được các bài tập tình huống và tính toán liên quan đến lựa chọn tối ưu trong tiêu dùng.

- Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu.

1. Lý thuyết về lợi ích 







1.1. Một số khái niệm;

1.2. Quy luật của lợi ích cận biên giảm dần;

1.3. Lợi ích cận biên và đường cầu.

2. Lựa chọn tiêu dùng tối ưu






2.1. Sở thích của người tiêu dùng ;

2.2. Đường bàng quang;

2.3. Đường ngân sách;

2.4. Sự lựa chọn của người tiêu dùng;

2.5. Ảnh hưởng của các nhân tố đến sự lựa chọn tối ưu.

3. Thảo luận






 

- Dùng các câu hỏi trắc nghiệm, đúng sai để củng cố kiến thức.

- Đưa ra chủ đề liên quan để chia nhóm thảo luận

- Bài tập xác định lợi ích, tổng lợi ích, lợi ích cận biên; xác định điểm tiêu dùng tối ưu trên đồ thị.

4. Kiểm tra








Chương 4: Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp                 

      Thời gian: 4 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được lý thuyết về sản xuất, chi phí, doanh thu và lợi nhuận.

- Thực hiện được các bài tập tình huống và tính toán về xác định doanh thu, doanh thu cận biên, lợi nhuận và tối đa hóa lợi nhuận.

- Chủ động, tích cực trong quá trình học tập và nghiên cứu môn học.

1. Lý thuyết về sản xuất  





1.1. Hàm sản xuất; 

1.2. Sản xuất trong ngắn hạn;

1.3. Sản xuất trong dài hạn.

2. Lý thuyết về chi phí




              

2.1. Chi phí sản xuất; 

2.2. Chi phí ngắn hạn;

2.3. Chi phí dài hạn.

3. Lý thuyết  về doanh thu và lợi nhuận 



              

3.1. Doanh thu; 

3.2. Lợi nhuận.

4. Thảo luận







- Các kiến thức về sản xuất, chi phí, doanh thu và lợi nhuận; xác định điểm tối đa hóa doanh thu.

- Bài tập xác định chi phí, tổng chi phí, chi phí cận biên; xác định  tổng doanh thu và doanh thu cận biên.

Chương 5: Cấu trúc thị trường    




      Thời gian: 6 giờ


Mục tiêu:

- Phân biệt được các cấu trúc thị trường (cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, cạnh tranh độc quyền và độc quyền tập đoàn) từ đó đưa ra được sự so sánh ưu, nhược điểm của từng loại thị trường.

- Thực hiện được các bài tập tình huống, bài tập tính toán. Nhận định chính xác được thị trường trong thực tiễn.

- Nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập, nghiên cứu.

1. Cạnh tranh hoàn hảo  





   

1.1. Khái niệm, đặc điểm của thị trường và doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo;

1.2. Lựa chọn sản lượng trong ngắn hạn;

1.3. Đường cung trong ngắn hạn;

1.4. Lựa chọn sản lượng trong dài hạn.   

2. Độc quyền






              

2.1. Độc quyền bán;

2.2. Độc quyền mua.

3. Cạnh tranh độc quyền





   

3.1. Khái niệm và đặc điểm;

3.2. Đường cầu và doanh thu cận biên;

3.3. Lựa chọn sản lượng của doanh nghiệp;

3.4. Cân bằng ngắn hạn và cân bằng dài hạn;

3.5. Phân biệt giá của doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền.

4. Độc quyền tập đoàn





  

4.1. Khái niệm và đặc điểm;

4.2. Đường cầu và doanh thu cận biên;

4.3. Lựa chọn của doanh nghiệp; 

4.4. Cân bằng trong độc quyền tập đoàn.

5. Thảo luận






           

- Các cấu trúc thị trường (cạnh tranh, độc quyền, cạnh tranh độc quyền, độc quyền tập đoàn).

- Các bài tập xác định điểm cân bằng cung cầu trong từng loại thị trường.

- So sánh ưu nhược điểm của từng loại thị trường; lấy một thị trường cụ thể trong thực tiễn để phân tích, thảo luận.


Chương 6: Thị trường yếu tố sản xuất    



       Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được cung cầu các yếu tố phục vụ cho quá trình sản xuất (lao động, vốn, đất đai). Xác định được lượng lao động, vốn, đất đai để tổ chức sản xuất có hiệu quả.

- Thực hiện được các bài tập tình huống, bài tập tính toán xác định lượng lao động, vốn hiệu quả nhất, xác định mức giá thuê đất.

- Nghiêm túc, tích cực, chủ động trong hoạt động học tập, nghiên cứu.

1. Thị trường lao động   




           

1.1. Cầu về lao động;

1.2. Cung về lao động;

1.3. Cân bằng về cung cầu lao động.

2. Thị trường vốn   






2.1. Giá của tài sản và quyết định đầu tư.

2.2. Cầu về vốn.

2.3. Cung về vốn.

2.4. Cân bằng cung cầu về vốn.

3. Thị trường đất đai   




           

3.1. Cung – cầu về đất đai.

3.2. Cân bằng trên thị trường đất đai.

4. Thảo luận





                     

- Cầu về lao động, vốn, đất đai; cân bằng trên thị trường lao động, thị trường vốn, thị trường đất đai.

- Bài tập xác định lượng lao động, vốn cần thiết để hiệu quả sản xuất là tối đa.

- Bài tập tính giá thuê đất.

5. Kiểm tra




IV. Điều kiện thực hiện:

- Giáo trình, đề cương, giáo án.

- Mô hình học cụ: bảng biểu, sơ đồ, đồ thị,..

- Máy tính, máy chiếu.

- Nguyên vật liệu và các nguồn lực khác,..

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô.

- Bài tập thực hành.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

- Thực hành: kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.

- Đánh gia trong quá trình học: kiểm tra viết (tự luận và trắc nghiệm).

- Đánh giá cuối môn học: kiểm tra theo hình thức: vấn đáp, viết (tự luận, trắc nghiệm)

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 30 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Hình thức giảng dạy chính của môn học: lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm.

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Cầu – cung hàng hóa.

· Lý thuyết hành vi người tiêu dùng và doanh nghiệp.

· Cấu trúc thị trường.

· Thị trường các yếu tố sản xuất.

4. Tài liệu cần tham khảo:

· N. Gregory Mankiw, Nguyên lý Kinh tế học tập 1,2, NXB Thống kê – 2003.

· TS. Nguyễn Kim Dũng, Nguyên lý Kinh tế học vi mô, NXB Thống kê – 2005.

· Ths Trần Thúy Lan, Giáo trình Kinh tế vi mô, NXB Hà Nội – 2005.

· TS Hoàng Thị Tuyết, TS Đỗ Phi Hoài, Kinh tế học vi mô Lý thuyết và thực hành, NXB Tài chính – 2004.

· TS Nguyễn Văn Dần, Những vấn đề cơ bản về Kinh tế học vi mô, NXB Lao động Xã hội – 2006.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Kinh tế Vĩ mô
Mã môn học: 11
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết; Thực hành: 28 giờ , thí nghiệm, thảo luận, bài tập; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· 
Kinh tế học Vĩ mô là một môn khoa học thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành, môn học này được bố trí giảng dạy sau môn chính trị và trước các  môn cơ sở khác của ngành.

· Tính chất: Kinh tế học Vĩ mô là môn học nghiên cứu kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô, phân tích, giải thích, lập luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh tế vĩ mô. Đánh giá được tác động của môi trường kinh tế vĩ mô tới hoạt động doanh nghiệp và hình thành ý tưởng để doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động ổn định khi có sự biến động trong môi trường kinh tế vĩ mô.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô, phát triển tư duy kinh tế, giúp người học làm quen với phương pháp phân tích và lập luận trong kinh tế, từ đó có cái nhìn năng động về các hoạt động kinh tế trong thực tiễn và trên thị trường.
· Kỹ năng:

· Biết cách phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô của một nước thông qua các mô hình kinh tế vĩ mô tổng hợp. 

·  Biết cách áp dụng các mô hình và lý thuyết kinh tế vĩ mô để phân tích ảnh hưởng của các chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ đến nền kinh tế.

·  Biết cách áp dụng những kiến thức kinh tế vĩ mô vào phân tích những vấn đề thực tế về kinh tế học vĩ mô  ở Việt Nam và trên thế giới.

·  Phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm; tư duy độc lập sáng tạo, kỹ năng thuyết trình trước công chúng.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô
	2
	2
	 
	 

	2
	Chương 2: Đo lường sản lượng và mức giá
	3
	3
	 
	 

	3
	Chương 3: Tăng trưởng kinh tế
	3
	3
	 
	 

	4
	Chương 4:Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính
	5
	4
	 
	1

	5
	Chương 5: Tổng cầu và tổng cung
	2
	2
	 
	 

	6
	Chương 6: Tổng cầu và chính sách tài khóa
	5
	5
	 
	 

	7
	Chương 7: Tiền tệ và chính sách tiền tệ
	4
	4
	 
	 

	8
	Chương 8: Thất nghiệp và lạm phát
	3
	3
	 
	 

	9
	Chương 8: Thất nghiệp và lạm phát
	3
	2
	 
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	 
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô 



       Thời gian: 2 giờ


Mục tiêu: Hiểu được khái niệm về kinh tế học vĩ mô và đối tương, phương pháp nghiên cứu kinh tế học vĩ mô.
Nội dung:
1.1. Khái quát về kinh tế học vĩ mô

1.1.1. Kinh tế học và một số khái niệm liên quan

1.1.2. Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô

1.1.3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô

1.2. Các nội dung cơ bản trong kinh tế vĩ mô

1.2.1. Các mục tiêu KTVM

1.2.2. Các biến số KTVM cơ bản

1.2.3. Các công cụ chính sách kinh tế vĩ mô

1.3. Hệ thống kinh tế vĩ mô

1.3.1. Đầu vào của hệ thống kinh tế

1.3.2. Hộp đen kinh tế vĩ mô

1.3.3. Đầu ra của hệ thống kinh tế

Đọc thêm:10 nguyên lý kinh tế học của G. Mankiw

Câu hỏi ôn tập chương

Chương 2: Đo lường sản lượng và mức giá



    Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu: Nắm được khái niệm và phương pháp xác định GDP, phân biệt các loại GDp và chỉ số điều chỉnh GDP.
Nội dung:
2.1. Tổng sản phẩm trong nước GDP

2.1.1. Khái niệm và nguyên tắc xác định GDP

2.1.2.Ý nghĩa của GDP trong phân tích kinh tế

2.1.3. Phân biệt GDPn và GDPr - Chỉ số điều chỉnh GDP (DGDP)

2.1.4. Các phương pháp xác định GDP

2.1.5.GDP và cácchỉ tiêu đo lường thu nhập khác

2.2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Phương pháp tính CPI

2.2.3. Những vấn đề phát sinh khi đo lường CPI

2.2.4. Phân biệt CPI và chỉ số điều chỉnh GDP (DGDP)

2.2.5. Vận dụng CPI trong phân tích kinh tế

Đọc thêm: 

1) GDP xanh và GDP địa phương (GRDP)

2) Lãnh thổ kinh tế

Câu hỏi ôn tập chương

Bài tập

Chương 3: Tăng trưởng kinh tế 





Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu: Nắm được cách đo lường tăng trưởng kinh tế, tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và một số nước trên thế giới.
Nội dung:
3.1. Khái quát về tăng trưởng kinh tế

3.1.1. Khái niệm và đo lường tăng trưởng kinh tế

3.1.2. Ý nghĩa của tăng trưởng kinh tế

3.1.3. Tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và một số nước trên thế giới

3.2.Các nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế

3.2.1. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế

3.2.2. Năng suất lao động

3.2.3. Các nguồn lực cho tăng trưởng

3.3. Các lý thuyết tăng trưởng kinh tế

3.3.1. Lý thuyết cổ điển của Adam Smith và Malthus

3.3.2. Lý thuyết tăng trưởng của trường phái Keynes (Harrod –Dormar)

3.3.3. Lý thuyết tân cổ điển về tăng trưởng kinh tế

3.4. Các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

3.3.1. Khuyến khích tiết kiệm và đầu tư trong nước

3.3.2. Thu hút đầu tư từ nước ngoài

3.3.3. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực

3.3.4. Xác định quyền sở hữu tài sản và ổn định chính trị

3.3.5. Mở cửa nền kinh tế

3.3.6. Kiểm soát sự gia tăng dân số

3.3.7. Nghiên cứu triển khai kỹ thuật cao, công nghệ mới

Đọc thêm:
1) Đóng góp của các yếu tố TFP đối với tăng trưởng kinh tế

2) Phân tích tình hình tăng trưởng của một số quốc gia trên thế giới

Câu hỏi ôn tập chương

Chương 4:Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính


     Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu: Nắm được khái niệm, cấu trúc, chức năng của hệ thống tài chính, các định chế tài chính và thị trường tài chính.
Nội dung:
4.1.Hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường

4.1.1. Khái quát về hệ thống tài chính

4.1.1.1. Khái niệm

4.1.1.2. Cấu trúc của hệ thống tài chính

4.1.1.3. Chức năng của hệ thống tài chính

4.1.1.4. Các thành tố chính của hệ thống tài chính Việt Nam hiện nay

4.1.2. Các định chế tài chính và thị trường tài chính

4.1.2.1. Định chế tài chính (hay trung gian tài chính)

4.1.2.2. Thị trường tài chính

4.2. Thị trường vốn vay

4.2.1. Tiết kiệm và đầu tư

4.2.2. Thị trường vốn vay

4.2.2.1. Giả định nghiên cứu

4.2.2.2. Cung về vốn vay

4.2.2.3. Cầu về vốn vay

4.2.2.4. Cân bằng trên thị trường vốn vay

4.3. Tác động của chính sách đối với tiết kiệm và đầu tư

4.3.1. Tác động của chính sách khuyến khích tiết kiệm

4.3.2. Tác động của chính sách khuyến khích đầu tư

4.3.3. Tác động của chính sách tài khoá 

4.3.3.1. Chính sách tăng chi tiêu

4.3.3.2. Chính sách tăng thuế

4.3.3.3. Tăng thuế và chi tiêu của chính phủ một lượng như nhau

Đọc thêm: 

Câu hỏi ôn tập chương

Chương 5: Tổng cầu và tổng cung




    Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Sinh viên hiểu được các khái niệm, mô hình, các thành tố cấu thành và sự dịch chuyển của tổng cung và tổng cầu.
Nội dung:
5.1. Tổng cầu của nền kinh tế

5.1.1. Khái niệm và mô hình đường tổng cầu

5.1.2. Các thành tố cấu thành tổng cầu

5.1.3. Sự di chuyển và dịch chuyển của đường tổng cầu

5.2. Tổng cung của nền kinh tế

5.2.1. Khái niệm và mô hình đường tổng cung

5.2.2. Tổng cung dài hạn

5.2.3. Tổng cung ngắn hạn

5.2.4. Sự di chuyển và dịch chuyển của đường tổng cung

5.3. Cân bằng và trạng thái của nền kinh tế

5.4. Các biến động kinh tế ngắn hạn

5.4.1. Các cú sốc cầu

5.4.2. Các cú sốc cung

5.4.3. Cơ chế tự điều chỉnh

Đọc thêm: Các cú sốc cầu – cung trong thực tế

Câu hỏi ôn tập chương

Chương 6: Tổng cầu và chính sách tài khóa



    Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu: Nắm được
Nội dung:
6.1. Tổng cầu và sản lượng cân bằng

6.1.1. Các giả định nghiên cứu

6.1.2. Cách tiếp cận thu nhập - chi tiêu

6.1.3. Tổng chi tiêu và sản lượng cân bằng

6.1.3.1. Tổng chi tiêu và sản lượng cân bằng trong nền kinh tế giản đơn

6.1.3.2. Tổng chi tiêu và sản lượng cân bằng trong nền kinh tế đóng

6.1.3.3. Tổng chi tiêu và sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở

6.2. Chính sách tài khóa

6.2.1. Khái niệm và mục tiêu của chính sách tài khoá

6.2.2. Công cụ và cơ chế tác động của chính sách tài khóa

6.2.3. Chính sách tài khóa cùng chiều và chính sách tài khóa ngược chiều

6.2.4. Chính sách tài khóa trong thực 

6.2.4.1. Cơ chế tự ổn định
6.2.4.2. Độ trễ của chính sách

6.2.5. Chính sách tài khoá và ngân sách chính phủ

6.2.5.1. Vấn đề thâm hụt ngân sách

6.2.5.2. Thâm hụt ngân sách và vấn đề tháo lui đầu tư

Đọc thêm:
1) Chính sách tài khóa nên chủ động hay bị động

2) Phân tích chính sách tài khóa của một số quốc gia trên thế giới

Câu hỏi ôn tập chương

Chương 7: Tiền tệ và chính sách tiền tệ



    Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu: Nắm được khái quát về tiền tệ, hệ thống ngân hàng.
Nội dung:
7.1. Khái quát về tiền tệ

7.1.1. Khái niệm và chức năng của tiền

7.1.2. Phân loại tiền

7.1.3. Đo lường khối lượng tiền

7.2. Hệ thống ngân hàng và cung tiền

7.2.1. Hệ thống ngân hàng

7.2.1.1. NHTW và cơ sở tiền tệ

7.2.1.2. NHTM và cung tiền

7.2.2. Các công cụ kiểm soát mức cung tiền

7.3. Lý thuyết ưa thích thanh khoản

7.3.1. Phân loại tài sản tài chính

7.3.2. Cầu tiền

7.3.3. Cân bằng thị trường tiền tệ 

7.4. Chính sách tiền tệ

7.4.1. Chính sách tiền tệ nới lỏng

7.4.2. Chính sách tiền tệ thắt chặt

7.4.3. Công cụ và cơ chế tác động của chính sách tiền tệ

Đọc thêm:

1) Bài học từ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 -2009

2) Phân tích chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ ở các nước đang phát triển

Câu hỏi ôn tập chương

Chương 8: Thất nghiệp và lạm phát




    Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu: Nắm được khái niệm, phân loại, tác động và các biện pháp hạn chế thất nghiệp, lam phát.
Nội dung:
8.1. Thất nghiệp

8.1.1. Khái niệm và đo lường thất nghiệp

8.1.2. Phân loại thất nghiệp

8.1.3. Tác động của thất nghiệp

8.1.4. Các biện pháp hạn chế thất nghiệp

8.2. Lạm phát 

8.2.1. Khái niệm và đo lường lạm phát

8.2.2. Phân loại lạm phát

8.2.3. Tác động của lạm phát 

8.2.4. Các biện pháp kiềm chế lạm phát

8.3. Mối quan hệ giữa lạm phát - thất nghiệp và thất nghiệp –tăng trưởng kinh tế

8.3.1. Đường Phillips

8.3.2 Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp trong các trường hợp lạm phát

Đọc thêm:
1) Một số loại lạm phát khác

2) Giảm phát và bẫy thanh khoản

3)  Quy luật Okun

Câu hỏi ôn tập chương

Chương 9: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở



    Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu: Nắm được khái niệm, thành phần, nguyên tác và ý nghĩa của cán cân thanh toán, cơ chế hình thành và quản lý tỷ giá hối đoái.
Nội dung:
9.1. Cán cân thanh toán quốc tế


9.1.1. Khái niệm cán cân thanh toán

9.1.2. Thành phần của cán cân thanh toán

9.1.3. Nguyên tắc ghi chép cán cân thanh toán

9.1.4. Ý nghĩa của cán cân thanh toán

9.2. Thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái

9.2.1. Khái niệm tỷ giá hối đoái

9.2.2.Cơ chế hình thành tỷ giá hối đoái

9.2.3. Cơ chế quản lý tỷ giá hối đoái (Hệ thống tài chính quốc tế)

IV. Điều kiện thực hiện:

· Giáo trình, đề cương, giáo án.

· Mô hình học cụ: bảng biểu, sơ đồ, đồ thị,..

· Máy tính, máy chiếu.

· Nguyên vật liệu và các nguồn lực khác,..

· Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô.

· Bài tập thực hành.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

· Thực hành: kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.

· Đánh gia trong quá trình học: kiểm tra viết (tự luận và trắc nghiệm).

· Đánh giá cuối môn học: kiểm tra theo hình thức: vấn đáp, viết (tự luận, trắc nghiệm)

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 30 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Hình thức giảng dạy chính của môn học: lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm.

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Cầu – cung hàng hóa.

· Lý thuyết hành vi người tiêu dùng và doanh nghiệp.

· Cấu trúc thị trường.

· Thị trường các yếu tố sản xuất.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Nguyễn Văn Công (2012), Giáo trình kinh tế học, tập II, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

*Tài liệu tham khảo

[2]. Nguyễn Văn Công, (2012), Giáo trình Nguyên lý kinh tế vĩ mô, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.

[3]. Nguyễn Văn Công (2011), Bài tập Nguyên lý Kinh tế Vĩ mô, NXB Lao động

[4]. Nguyễn Văn Dần (2013), Kinh tế học vĩ mô, NXB Tài chính

[5]. Nguyễn Văn Ngọc (2007), Bài giảng kinh tế học vĩ mô, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân,  Hà Nội.

[6]. Nguyễn Văn Ngọc, (2005), Nguyên lý kinh tế vĩ mô, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội.

[7]. N. Gregory Mankiw (2002), Kinh tế vĩ mô, NXB Thống kê, Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Vẽ Kỹ Thuật
Mã môn học: 12
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học Vẽ kỹ thuật là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/môn học chuyên môn ngành.

· Tính chất: Là môn học lý thuyết kỹ thuật cơ sở bắt buộc. Môn Vẽ Kỹ thuật là môn học làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành ở các môn chuyên môn, thực tập và hỗ trợ các hoạt động ngành nghiệp.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật;

+ Nêu được các bước vẽ hình học, cách biểu hiện vật thể trên bản vẽ;
· Kỹ năng:

+ Đọc được các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt và các chi tiết của ngành;

+ Biểu diễn được vật thể trên 3 mặt phẳng hình chiếu và trên bản vẽ;
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;

+ Đọc hiểu bản vẽ thiết kế, triển khai bản vẽ;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công tác đọc hiểu bản vẽ, triển khai bản vẽ;
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1


	Bài mở đầu: Vẽ hình học và một số quy ước trong bản vẽ kỹ thuật
	3
	3
	
	

	
	- Vẽ hình học
	
	
	
	

	
	- Một số quy ước trong bản vẽ kỹ thuật
	
	
	
	

	2
	Bài 2: Phương pháp vẽ hình chiếu thẳng góc
	12
	12
	
	

	
	- Khái niệm chung
	
	
	
	

	
	- Vẽ hình chiếu thẳng góc của vật thể
	
	
	
	

	3
	Bài 3: Hình chiếu trục đo
	12
	12
	
	

	
	- Khái niệm
	
	
	
	

	
	- Hệ trục đo thẳng góc đẳng trắc
	
	
	
	

	
	- Các bước vẽ hình chiếu trục đo
	
	
	
	

	
	- Vẽ hình chiếu trục đo các trường hợp cụ thể
	
	
	
	

	
	- Bài tập
	
	
	
	

	4
	Bài 4: Hình cắt và mặt cắt
	9
	9
	
	

	
	- Khái niệm
	
	
	
	

	
	- Cách xây dựng hình cắt, mặt cắt  và các quy ước
	
	
	
	

	5
	Bài 5: Đọc bản vẽ Kỹ thuật xây dựng
	9
	7
	
	2

	
	- Khái niệm
	
	
	
	

	
	- Một số ký hiệu dùng trong bản vẽ xây dựng
	
	
	
	

	
	- Các bộ phận chính của ngôi nhà
	
	
	
	

	
	- Đọc bản vẽ mặt bằng ngôi nhà
	
	
	
	

	
	- Đọc bản vẽ mặt đứng ngôi nhà
	
	
	
	

	
	- Đọc bản vẽ mặt cắt ngôi nhà
	
	
	
	

	
	- Đọc bản vẽ kỹ thuật chi tiết
	
	
	
	

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

	Bài 1: Vẽ hình học và một số quy ước trong bản vẽ kỹ thuật
	Thời gian: 3 giờ.


1. Mục tiêu: 

- Vẽ các đường thẳng, đường cong đơn giản, chia đường tròn thành các phần bằng nhau;

- Trình bày và thực hiện đúng các quy ước trong bản vẽ kỹ thuật.

2. Nội dung Bài:

	1.Vẽ hình học

	1.1.Vẽ các đường đơn giản

	1.1.1.Vẽ đường thẳng song song với đường thẳng cho trước

	1.1.2.Vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng cho trước

	1.1.3. Vẽ đường phân giác của góc

	1.1.4. Chia đoạn thẳng thành nhiều phần bằng nhau

	1.2. Chia đường tròn

	1.2.1. Chia đường tròn thành 3 phần bằng nhau

	1.2.2. Chia đường tròn thành 5 phần bằng nhau

	1.2.3. Chia đường tròn thành nhiều phần bằng nhau

	1.3. Vẽ một số đường cong đơn giản

	1.3.1 Vẽ đường Elíp

	1.3.2 Vẽ đường vòm thấp

	1.3.3 Vẽ đường vòm cao

	2. Một số quy ước trong bản vẽ kỹ thuật

	2.1. Các loại đường nét trong bản vẽ kỹ thuật

	2.2. Tỷ lệ hình vẽ và ý nghĩa của nó

	2.3. Cách ghi kích th​ước trong bản vẽ


	Bài 2: Phương pháp vẽ hình chiếu thẳng góc
	Thời gian: 12 giờ.


1. Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm các phép chiếu, đồ thức hệ thống 3 mặt phẳng hình chiếu;

- Vẽ được hình chiếu của điểm, đoạn thẳng, mặt phẳng và các hình khối trên hệ thống 3 mặt phẳng hình chiếu.

2. Nội dung Bài:

	1. Khái niệm chung

	1.1.Các phép chiếu (xuyên tâm, song song, thẳng góc)

	1.2. Hệ thống 3 mặt phẳng hình chiếu

	1.3. Đồ thức hệ thống 3 mặt phẳng hình chiếu

	2. Vẽ hình chiếu thẳng góc của vật thể

	2.1. Hình chiếu của điểm

	2.2. Hình chiếu của đoạn thẳng

	2.3. Hình chiếu của hình phẳng

	2.4. Hình chiếu của các khối cơ bản

	2.4.1. Hình chiếu của khối lăng trụ

	2.4.2. Hình chiếu của khối chóp

	2.4.3. Hình chiếu của khối trụ tròn

	2.4.4. Hình chiếu của khối nón

	2.5. Hình chiếu của một số khối ghép


	Bài 3: Hình chiếu trục đo
	Thời gian:12 giờ


1. Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm và các bước vẽ hình chiếu trục đo;

- Vẽ được hình chiếu trục đo cho một số hình, vật thể.

2. Nội dung:

	1. Khái niệm

	2. Hệ trục đo thẳng góc đẳng trắc

	3. Các bước vẽ hình chiếu trục đo

	4. Vẽ hình chiếu trục đo các tr​ờng hợp  cụ thể

	4.1. Hình chiếu trục đo của 1 điểm

	4.2. Vẽ hình chiếu trục đo của đoạn thẳng

	4.3. Vẽ hình chiếu trục đo của hình phẳng

	4.4. Vẽ hình chiếu trục đo của vật thể

	5. Bài tập + Kiểm tra


	Bài 4: Hình cắt và mặt cắt
	Thời gian: 9 giờ


1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm hình cắt, mặt cất và các bước xây dựng hình cắt, mặt cắt;

- Vẽ được hình cắt, mặt cắt của một số vật thể đơn giản.

2. Nội dung Bài:

	1. Khái niệm

	1.1. Hình cắt

	1.2. Mặt cắt

	2. Cách xây dựng hình cắt, mặt cắt và các quy ước

	2.1. Cách xây dựng hình cắt mặt cắt

	2.2. Các quy ước

	2.3 Ví dụ


	Bài 5: Đọc bản vẽ Kỹ thuật xây dựng
	Thời gian: 9 giờ


1. Mục tiêu:

- Giải thích được các ký hiệu, mô tả được các bộ phận chính của ngôi nhà trong bản vẽ xây dựng;

- Đọc được các bản vẽ tổng thể và chi tiết các kết cấu của ngôi nhà;

- Sao chép, vẽ được  các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt và các chi tiết .

2. Nội dung:

	1. Khái niệm

	2. Một số ký hiệu dùng trong bản vẽ xây dựng

	3.  Các bộ phận chính của ngôi nhà

	4. Đọc bản vẽ mặt bằng ngôi nhà

	4.1. Giới thiệu cách vẽ mặt bằng ngôi  nhà

	4.2. Nội dung – trình tự đọc

	5. Đọc bản vẽ mặt đứng ngôi nhà

	6. Đọc bản vẽ mặt cắt ngôi nhà

	7. Đọc bản vẽ kỹ thuật chi tiết

	7.1.Quy ước các ký hiệu dùng trong các bản vẽ kết cấu

	7.2. Cách đọc một số bản vẽ kiến trúc

	7.3. Đọc bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép

	7.4. Đọc bản vẽ kết cấu thép

	8. Kiểm tra


IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học vẽ kỹ thuật

2. Trang thiết bị máy móc: 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giấy vẽ, phấn, bảng vẽ, bàn vẽ, th​ước các loại, com pa, bút chì, tẩy;

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức:

+ Trình bày được kiến thức vẽ hình học, vẽ hình chiếu thẳng góc, hình chiếu trục đo, hình cắt, mặt cắt của vật thẻ

+ Trình bày được các quy ước, các ký hiệu trong bản vẽ xây dựng

· Kỹ năng:

+ Đọc được bản vẽ tổng thể và chi tiết của ngôi nhà

+ Sao chép, vẽ được một số chi tiết đơn giản của ngôi nhà

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;

+ Đọc hiểu bản vẽ thiết kế, triển khai bản vẽ;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công tác đọc hiểu bản vẽ, triển khai bản vẽ;
2. Phương pháp: 

· Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra thực hành ở các giờ lên lớp.

· Để phát triển trí t​ưởng t​ượng, khả năng hình dung  và kỹ năng vẽ, cần giao bài tập về nhà cho học sinh d​ới dạng các bài tập lớn.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Bài trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên giảng dạy môn vẽ kỹ thuật có thể là giáo viên có trình độ kỹ sư​ hoặc Cao đẳng tốt nghiệp tại các tr​ờng kỹ thuật. Cần chọn lọc giáo viên có khả năng vẽ đẹp, nhanh để cuốn hút và thuyết phục học sinh.

· Đối với người học: Môn học vẽ kỹ thuật là môn học cơ sở bắt buộc đối với tất cả học sinh học ngành dài hạn, nó cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết để đọc và vẽ được các bản vẽ kỹ thuật. Trong quá trình giảng dạy môn học, rất cần thiết phải sử dụng các phương tiện trực quan. Các phương tiện trực quan không chỉ là phương tiện mà còn là mục đích nghiên cứu trong từng bài học. Việc phát triển kỹ năng xây dựng bản vẽ cho học sinh có thể thông qua các bài tập về nhà.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Phương pháp vẽ hình chiếu thẳng góc, hình chiếu trục đo, hình cắt mặt cắt

· Đọc được bản vẽ một ngôi nhà và vẽ được những bản vẽ đơn giản.

4. Tài liệu tham khảo:

· Giáo trình Vẽ xây dựng - Đinh Văn Đồng – Nhà xuất bản Xây dựng – Hà Nội 2007,

· Giáo trình Vẽ Kỹ thuật xây dựng - Đoàn Nh​ Kim, Nguyễn Quang Cựu, Nguyễn Sĩ Hạnh, D​ương Tiến Thọ, NXB giáo dục 2001;

· Bài tập Vẽ Kỹ thuật xây dựng tập 1, tập 2 - Đoàn Nh​ Kim, Nguyễn Quang Cựu, NXB giáo dục 1999.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thực Tập Vẽ Kỹ Thuật
Mã môn học: 13
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết; Thực hành: 58 giờ , thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học Thực tập Vẽ kỹ thuật là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/môn học chuyên môn ngành.

· Tính chất: Là môn học lý thuyết kỹ thuật cơ sở bắt buộc. Môn Thực tập Vẽ Kỹ thuật là môn học làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành ở các môn chuyên môn, thực tập và hỗ trợ các hoạt động ngành nghiệp.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật;

+ Nêu được các bước vẽ hình học, cách biểu hiện vật thể trên bản vẽ;
· Kỹ năng:

+ Đọc được các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt và các chi tiết của ngành;

+ Biểu diễn được vật thể trên 3 mặt phẳng hình chiếu và trên bản vẽ;
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;

+ Đọc hiểu bản vẽ thiết kế, triển khai bản vẽ;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công tác đọc hiểu bản vẽ, triển khai bản vẽ;
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1


	Bài mở đầu: Vẽ hình học và một số quy ước trong bản vẽ kỹ thuật
	5
	
	5
	

	2
	Bài 2: Phương pháp vẽ hình chiếu thẳng góc
	15
	
	15
	

	3
	Bài 3: Hình chiếu trục đo
	15
	
	14
	1

	4
	Bài 4: Hình cắt và mặt cắt
	12
	
	12
	

	5
	Bài 5: Đọc bản vẽ Kỹ thuật xây dựng
	13
	
	12
	1

	Tổng cộng
	60
	
	58
	2


2. Nội dung chi tiết:

	Bài 1: Vẽ hình học và một số quy ước trong bản vẽ kỹ thuật
	Thời gian: 5 giờ.


1. Mục tiêu: 

- Vẽ các đường thẳng, đường cong đơn giản, chia đường tròn thành các phần bằng nhau;

- Trình bày và thực hiện đúng các quy ước trong bản vẽ kỹ thuật.

2. Nội dung Bài:

	1.Vẽ hình học

	1.1.Vẽ các đường đơn giản

	1.1.1.Vẽ đường thẳng song song với đường thẳng cho trước

	1.1.2.Vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng cho trước

	1.1.3. Vẽ đường phân giác của góc

	1.1.4. Chia đoạn thẳng thành nhiều phần bằng nhau

	1.2. Chia đường tròn

	1.2.1. Chia đường tròn thành 3 phần bằng nhau

	1.2.2. Chia đường tròn thành 5 phần bằng nhau

	1.2.3. Chia đường tròn thành nhiều phần bằng nhau

	1.3. Vẽ một số đường cong đơn giản

	1.3.1 Vẽ đường Elíp

	1.3.2 Vẽ đường vòm thấp

	1.3.3 Vẽ đường vòm cao

	2. Một số quy ước trong bản vẽ kỹ thuật

	2.1. Các loại đường nét trong bản vẽ kỹ thuật

	2.2. Tỷ lệ hình vẽ và ý nghĩa của nó

	2.3. Cách ghi kích th​ước trong bản vẽ


	Bài 2: Phương pháp vẽ hình chiếu thẳng góc
	Thời gian: 15 giờ.


1. Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm các phép chiếu, đồ thức hệ thống 3 mặt phẳng hình chiếu;

- Vẽ được hình chiếu của điểm, đoạn thẳng, mặt phẳng và các hình khối trên hệ thống 3 mặt phẳng hình chiếu.

2. Nội dung Bài:

	1. Khái niệm chung

	1.1.Các phép chiếu (xuyên tâm, song song, thẳng góc)

	1.2. Hệ thống 3 mặt phẳng hình chiếu

	1.3. Đồ thức hệ thống 3 mặt phẳng hình chiếu

	2. Vẽ hình chiếu thẳng góc của vật thể

	2.1. Hình chiếu của điểm

	2.2. Hình chiếu của đoạn thẳng

	2.3. Hình chiếu của hình phẳng

	2.4. Hình chiếu của các khối cơ bản

	2.4.1. Hình chiếu của khối lăng trụ

	2.4.2. Hình chiếu của khối chóp

	2.4.3. Hình chiếu của khối trụ tròn

	2.4.4. Hình chiếu của khối nón

	2.5. Hình chiếu của một số khối ghép


	Bài 3: Hình chiếu trục đo
	Thời gian:14 giờ


1. Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm và các bước vẽ hình chiếu trục đo;

- Vẽ được hình chiếu trục đo cho một số hình, vật thể.

2. Nội dung:

	1. Khái niệm

	2. Hệ trục đo thẳng góc đẳng trắc

	3. Các bước vẽ hình chiếu trục đo

	4. Vẽ hình chiếu trục đo các tr​ờng hợp  cụ thể

	4.1. Hình chiếu trục đo của 1 điểm

	4.2. Vẽ hình chiếu trục đo của đoạn thẳng

	4.3. Vẽ hình chiếu trục đo của hình phẳng

	4.4. Vẽ hình chiếu trục đo của vật thể

	5. Bài tập + Kiểm tra


	Bài 4: Hình cắt và mặt cắt
	Thời gian: 12 giờ


1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm hình cắt, mặt cất và các bước xây dựng hình cắt, mặt cắt;

- Vẽ được hình cắt, mặt cắt của một số vật thể đơn giản.

2. Nội dung Bài:

	1. Khái niệm

	1.1. Hình cắt

	1.2. Mặt cắt

	2. Cách xây dựng hình cắt, mặt cắt và các quy ước

	2.1. Cách xây dựng hình cắt mặt cắt

	2.2. Các quy ước

	2.3 Ví dụ


	Bài 5: Đọc bản vẽ Kỹ thuật xây dựng
	Thời gian: 12 giờ


1. Mục tiêu:

- Giải thích được các ký hiệu, mô tả được các bộ phận chính của ngôi nhà trong bản vẽ xây dựng;

- Đọc được các bản vẽ tổng thể và chi tiết các kết cấu của ngôi nhà;

- Sao chép, vẽ được  các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt và các chi tiết .

2. Nội dung:

	1. Khái niệm

	2. Một số ký hiệu dùng trong bản vẽ xây dựng

	3.  Các bộ phận chính của ngôi nhà

	4. Đọc bản vẽ mặt bằng ngôi nhà

	4.1. Giới thiệu cách vẽ mặt bằng ngôi  nhà

	4.2. Nội dung – trình tự đọc

	5. Đọc bản vẽ mặt đứng ngôi nhà

	6. Đọc bản vẽ mặt cắt ngôi nhà

	7. Đọc bản vẽ kỹ thuật chi tiết

	7.1.Quy ước các ký hiệu dùng trong các bản vẽ kết cấu

	7.2. Cách đọc một số bản vẽ kiến trúc

	7.3. Đọc bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép

	7.4. Đọc bản vẽ kết cấu thép

	8. Kiểm tra


IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học vẽ kỹ thuật

2. Trang thiết bị máy móc: 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giấy vẽ, phấn, bảng vẽ, bàn vẽ, th​ước các loại, com pa, bút chì, tẩy;

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức:

+ Trình bày được kiến thức vẽ hình học, vẽ hình chiếu thẳng góc, hình chiếu trục đo, hình cắt, mặt cắt của vật thẻ

+ Trình bày được các quy ước, các ký hiệu trong bản vẽ xây dựng

· Kỹ năng:

+ Đọc được bản vẽ tổng thể và chi tiết của ngôi nhà

+ Sao chép, vẽ được một số chi tiết đơn giản của ngôi nhà

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;

+ Đọc hiểu bản vẽ thiết kế, triển khai bản vẽ;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công tác đọc hiểu bản vẽ, triển khai bản vẽ;
2. Phương pháp: 

· Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra thực hành ở các giờ lên lớp.

· Để phát triển trí t​ưởng t​ượng, khả năng hình dung  và kỹ năng vẽ, cần giao bài tập về nhà cho học sinh d​ới dạng các bài tập lớn.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Bài trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên giảng dạy môn vẽ kỹ thuật có thể là giáo viên có trình độ kỹ sư​ hoặc Cao đẳng tốt nghiệp tại các tr​ờng kỹ thuật. Cần chọn lọc giáo viên có khả năng vẽ đẹp, nhanh để cuốn hút và thuyết phục học sinh.

· Đối với người học: Môn học vẽ kỹ thuật là môn học cơ sở bắt buộc đối với tất cả học sinh học ngành dài hạn, nó cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết để đọc và vẽ được các bản vẽ kỹ thuật. Trong quá trình giảng dạy môn học, rất cần thiết phải sử dụng các phương tiện trực quan. Các phương tiện trực quan không chỉ là phương tiện mà còn là mục đích nghiên cứu trong từng bài học. Việc phát triển kỹ năng xây dựng bản vẽ cho học sinh có thể thông qua các bài tập về nhà.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Phương pháp vẽ hình chiếu thẳng góc, hình chiếu trục đo, hình cắt mặt cắt

· Đọc được bản vẽ một ngôi nhà và vẽ được những bản vẽ đơn giản.

4. Tài liệu tham khảo:

· Giáo trình Vẽ xây dựng - Đinh Văn Đồng – Nhà xuất bản Xây dựng – Hà Nội 2007,

· Giáo trình Vẽ Kỹ thuật xây dựng - Đoàn Nh​ Kim, Nguyễn Quang Cựu, Nguyễn Sĩ Hạnh, D​ương Tiến Thọ, NXB giáo dục 2001;

· Bài tập Vẽ Kỹ thuật xây dựng tập 1, tập 2 - Đoàn Nh​ Kim, Nguyễn Quang Cựu, NXB giáo dục 1999.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Nguyên lý thống kê
Mã môn học: 14
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học Nguyên lý thống kê là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/môn học chuyên môn ngành.

· Tính chất: Là môn học lý thuyết kỹ thuật cơ sở bắt buộc. Môn Nguyên lý thống kê là môn học cung cấp những vấn đề lý luận về khoa học thống kê làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành ở các môn chuyên môn, thực tập và hỗ trợ các hoạt động ngành nghiệp.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

+ Giúp cho người học hiểu và vận dụng hệ thống các phương pháp thống kê trong thực tế công tác quản lý kinh tế - xã hội nói chung và trong hoạt động tài chính -  ngân hàng nói riêng.
· Kỹ năng:

+ Tổ chức điều tra, tổng hợp số liệu, phân tích và dự đoán các hiện tượng kinh tế - xã hội.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương I: Ðối tượng nghiên cứu của thống kê
	3
	3
	
	

	2
	Chương II: Quá trình nghiên cứu thống kê
	4
	4
	
	

	3
	Chương III: Phân tích mức độ của hiện tượng
	7
	7
	
	

	4
	Chương IV: Ðiều tra chọn mẫu
	6
	5
	
	1

	5
	Chương V: Các phương pháp kiểm định thường dùng trong thống kê kinh tế
	3
	3
	
	

	6
	Chương VI: Phân tích hồi quy và tương quan
	3
	3
	
	

	7
	Chương VII: Các phương pháp phân tích biến động của
hiện tượng
	4
	3
	
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết: 

	Chương I: Ðối tượng nghiên cứu của thống kê
	Thời gian: 3 giờ.


Mục tiêu: Nắm được đối tượng nghiên cứu của thống kê, phương pháp nghiên cứu thống kê học
Nội dung Bài:

	I.Thống kê học là gì

1.Khái niệm

2. Sơ lược sự ra đời và phát triển của thống kê học

II. Ðối tượng và phương pháp nghiên cứu của thống kê học

1. Ðối tượng nghiên cứu

2. Phương pháp nghiên cứu

III. Mối liên hệ giữa thống kê học với các môn khoa học

khác

1. Giữa thống kê học với toán học

2. Giữa thống kê học với triết học và kinh tế

học

3. Giữa thống kê học với kế hoạch và kế

toán

4. Giữa thống kê học với các môn khoa học kỹ thuật

IV. Một số khái niệm thường dùng

1. Tổng thể thống kê, đơn vị tổng thể, mẫu đơn vị mẫu

2. Tiêu thức thống kê, lượng biến

3. Chỉ tiêu thống kê

4. Các loại thang đo định lượng


	Chương II: Quá trình nghiên cứu thống kê
Mục tiêu: Nắm đượctổng quan về quá trình nghiên cứu thống kê, các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê.
Nội dung bài học:

I. Tổng quan chung về quá trình nghiên cứu thống kê

II. Các giai đoạn chủ yếu của quá trình nghiên cứu thống

kê

1. Ðiều tra thống kê

2. Xử lý và tổng hợp thống kê

3. Phân tích thống kê
	Thời gian: 4 giờ.




	Chương III: Phân tích mức độ của hiện tượng
Mục tiêu: Phân tích được mức độ to, nhỏ, nhiều và ít của các chỉ tiêu, đánh giá mức độ điển hình của số bình quân.
Nội dung bài học:
	Thời gian: 7 giờ


I. Các chỉ tiêu thể hiện mức độ to, nhỏ, nhiều và ít

1. Số tuyệt đối

2. Số tương đối

II. Các chỉ tiêu thể hiện điển hình (hội tụ)

1. Số bình quân cộng

2. Số bình quân nhân

III. Các tham số đánh giá mức độ điển hành của số bình quân

1. Khoảng cách phân tán
2. Ðộ lệch trung bình

3. Ðộ phân tán tương đối


Chương IV: Ðiều tra chọn mẫu





Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Nắm được khái niệm và các bước điều tra chọn mẫu.
Nội dung Bài:

	I. Khái niệm về điều tra chọn mẫu

	II. Ðiều tra chọn mẫu ngẫu nhiên

	1. Những vấn đề cơ bản của điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên

	a/ Các phương pháp chọn mẫu

	b/ Sai số bình quân chọn mẫu và phạm vi sai số chọn mẫu

	c/ Số đơn vị mẫu

	d/ Suy rộng kết quả điều tra cho tổng thể


	Chương V: Các phương pháp kiểm định thường dùng trong thống kê kinh tế
	Thời gian: 3 giờ


Mục tiêu:  Nắm được các phương pháp kiểm định thường dùng trong thống kê kinh tế.
Nội dung:

	I. Khái niệm

	II. Các loại kiểm định thống kê thường dùng

	1. Kiểm định mẫu

	a/ Kiểm định quy luật phân phối chuẩn

	b/ Kiểm định số liệu thu thập

	2. Kiểm định các tham số

	a/ Kiểm định số trung bình 

	b/ Kiểm định độ phân tán

	3. Kiểm định mô hình phân tích

	a/ Kiểm định các hệ số của mô hình

	

	b/ Kiểm định kết quả lời giải các mô hình phân tích

	I. Khái niệm

	II. Các loại kiểm định thống kê thường dung

Chương VI: Phân tích hồi quy và tương quan
Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu: Nắm được khái niệm và các bước phân tích hồi quy và tương quan.
Nội dung:

I. Khái niệm, tác dụng và các mối quan hệ
II. Nguồn số liệu và các sắp xếp số liệu dùng trong phân tích hồi qui và tương quan
III. Trình tự phân tích hồi quy và tương quan
IV. Các dạng phân tích hồi qui và tương quan
1. Hồi qui và tương quan tuyến tính giữa 2 tiêu thức số lượng

2. Hồi qui và tương quan tuyến tính giữa nhiều tiêu thức số lượng
3. Hồi qui và tương quan phi tuyến tính giữa hai tiêu thức số lượng
4. Tương quan tuyến tính giữa hai tiêu thức thuộc tính
V. Ðộ co giãn

Chương VII: Các phương pháp phân tích biến động của

hiện tượng
Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu: Hiểu được thế nào là dãy số biến động theo thời gian, các phương pháp điều chỉnh và phân tích dãy số biến động theo thời gian, hiểu và vận dụng các loại chỉ số.
Nội dung:

I. Dãy số biến động theo thời gian

1. Khái niệm, tác dụng và các loại dãy số biến động theo thời gian

2. Ðiều kiện xây dựng dãy số biến động theo thời gian

3. Các phương pháp điều chỉnh dãy số biến động theo thời gian

4. Các chỉ tiêu phân tích trong dãy số biến động theo thời gian

II. Chỉ số

1. Khái niệm, tác dụng và các loại chỉ số

2. Hệ thống chỉ số

3. Vận dụng hệ thống chỉ số để nghiên cứu biến động và các yếu tố ảnh hưởng đến số bình quân

III. Dự báo thống kê ngắn hạn

1. Khái niệm, tác dụng

2. Các phương pháp dự báo thống kê ngắn hạn


IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Dụng cụ nghe nhìn phục vụ cho môn học.
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức:

+ Giúp cho người học hiểu và vận dụng hệ thống các phương pháp thống kê trong thực tế công tác quản lý kinh tế - xã hội nói chung và trong hoạt động tài chính -  ngân hàng nói riêng.

· Kỹ năng:

+ Tổ chức điều tra, tổng hợp số liệu, phân tích và dự đoán các hiện tượng kinh tế - xã hội.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;

+ Đọc hiểu và tìm hiểu, tham khảo các thông tin khác trên báo đài, internet…2. Phương pháp: 

· Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra thực hành ở các giờ lên lớp.

· Để phát triển trí t​ưởng t​ượng, khả năng hình dung  và kỹ năng vẽ, cần giao bài tập về nhà cho học sinh d​ới dạng các bài tập lớn.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Bài trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên giảng dạy môn nguyên lý thống kê có thể là giáo viên có trình độ cử nhân tốt nghiệp các trường kinh tế. Cần chọn lọc giáo viên có khả năng vẽ đẹp, nhanh để cuốn hút và thuyết phục học sinh.

· Đối với người học: Môn học nguyên lý thống kê là môn học cơ sở bắt buộc đối với tất cả học sinh học ngành dài hạn, nó cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết cho khóa luận tốt nghiệp và cho công việc của kỹ sư quản lý dự án. Trong quá trình giảng dạy môn học, rất cần thiết phải sử dụng các phương tiện trực quan. Các phương tiện trực quan không chỉ là phương tiện mà còn là mục đích nghiên cứu trong từng bài học. 
3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Các kiến thức cơ bản về kiến thức thống kê.
4. Tài liệu tham khảo:

·  Giáo trình nguyên lý thống kê – trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội

· Giáo trình nguyên lý thống kê – trường đại học kinh tế TP.HCM

· Giáo trình nguyên lý thống kê – trường đại học ngân hàng TP.HCM

· Thống kê ứng dụng trong quản lý – NXB thanh niên, năm 1999

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Trắc địa đại cương
Mã môn học: 15
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về lĩnh vực trắc địa bản đồ.
· Tính chất: Sinh viên thực hiện bài tập môn học như trong lý thuyết đã được học, vận dụng các thiết bị trắc địa, các phương pháp đo đạc cơ bản, tính toán tọa độ  cao độ các đối tượng đo đạc trên mặt đất, biểu diễn các thông tin về bề mặt đất và các đối tượng trên mặt đất dưới dạng bản đồ địa hình, tính toán các yếu tố bố trí công trình.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về lĩnh vực trắc địa bản đồ về việc vận dụng các thiết bị trắc địa, các phương pháp đo đạc cơ bản, tính toán tọa độ  cao độ các đối tượng đo đạc trên mặt đất, biểu diễn các thông tin về bề mặt đất và các đối tượng trên mặt đất dưới dạng bản đồ địa hình, tính toán các yếu tố bố trí công trình; phục vụ cho lĩnh vực quy hoạch, thiết kế và thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, ….

· Kỹ năng: Cung cấp cho người học những kỹ năng cơ bản về thao tác trên các thiết bị đo góc, đo dài, đo cao; các kỹ năng về đo đạc, xử lý số liệu, tính toán bình sai lưới khống chế đo vẽ và đo đạc cho tiết lập bản đồ địa hình.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Trái đất và phương pháp biểu thị bề mặt đất
	3
	3
	
	

	2
	Bài 2: Sai số trong đo đạc
	6
	6
	
	

	3
	Bài 3: Dụng cụ và các phép đo cơ bản
	6
	6
	
	

	4
	Bài 4: Lưới khống chế trắc địa
	6
	5
	
	1

	5
	Bài 5: Bản đồ địa hình
	6
	5
	
	1

	6
	Bài 6: Bố trí công trình
	3
	3
	
	

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Trái đất và phương pháp biểu thị bề mặt đất 

Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: Nắm được kiến thức chung, các phép chiếu trong môn học

Nội dung bài
1.1 Hình dạng và kích thước trái đất.

1.2 Các hệ thống tọa độ trong lĩnh vực đo đạc; hệ tọa độ địa lý.

1.3 Phép chiếu Gauss, hệ tọa độ vuông góc Gauss-Kruger.

1.4 Phép chiếu UTM, hệ tọa độ UTM.

1.5 Định hướng đường thẳng; góc phương vị và góc định hướng.

1.6 Bài toán trắc địa thuận nghịch.

1.7 Tính diện tích.

Bài 2: Sai số trong đo đạc






Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu: Nắm được kiến thức về sai số, xác định độ lặp

Nội dung bài
2.1 Khái niệm, phân loại sai số.

2.2 Đánh giá độ chính xác trị đo lặp cùng độ chính xác.

2.3 Đánh giá độ chính xác trị đo gián tiếp (hàm trị đo).

Bài 3: Dụng cụ và các phép đo cơ bản




Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu: Sử dụng được các dụng cụ và Phương pháp đo

Nội dung bài
3.1 Dụng cụ và phương pháp đo góc.

3.2 Dụng cụ và phương pháp đo dài.

3.3 Dụng cụ và phương pháp đo cao.

Bài 4: Lưới khống chế trắc địa 





Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu: Nắm được khái niệm lưới khống chế và vận dụng ào công tác đo đạc

Nội dung bài
4.1 Khái niệm lưới khống chế trắc địa.

4.2 Lưới khống chế tọa độ đo vẽ: lưới đo vẽ cấp 2

4.3 Lưới khống chế độ cao khu vực: tuyến độ cao kỹ thuật.

Bài 5: Bản đồ địa hình 




 

Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu: Nắm được các phương pháp lập bản đồ, sử dụng bản đồ

Nội dung bài
5.1 Khái niệm bản đồ địa hình; nội dung bản đồ; mục đích sử dụng.

5.2 Các phương pháp thành lập bản đồ: phương pháp toàn đạc.

5.3 Sử dụng bản đồ địa hình.

Bài 6: Bố trí công trình 






Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu: Nắm được hệ thống lưới trục, bố trí điểm ngoài thực địa

Nội dung bài
6.1 Nội dung công tác bố trí công trình và các yêu cầu.

6.2 Hệ thống lưới trục bố trí công trình.

6.3 Bố trí điểm tọa độ ra thực địa.

6.5 Bố trí điểm độ cao ra thực địa.
 IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Thiết bị đo đạc, phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Thực hiện tốt phương pháp đo đạc cơ bản, tính toán tọa độ  cao độ các đối tượng đo đạc trên mặt đất, biểu diễn các thông tin về bề mặt đất và các đối tượng trên mặt đất dưới dạng bản đồ địa hình, tính toán các yếu tố bố trí công trình.

· Kỹ năng: sinh viên thao tác tốt trên các thiết bị đo góc, đo dài, đo cao; các kỹ năng về đo đạc, xử lý số liệu, tính toán bình sai lưới khống chế đo vẽ và đo đạc cho tiết lập bản đồ địa hình.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện bài tập.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
· Các kiến thức nền tảng về đo đạc, vẽ bản đồ khi đo đạc, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

4. Tài liệu tham khảo: 

· Nguyễn Tấn Lộc, Trắc đại đại cương, NXB ĐHQGHCM, 2011. 

· Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa, Trắc địa cơ sở tập 1, NXB xây dựng, 2002.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực tập trắc địa
Mã môn học: 16
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 30 giờ, thí nghiệm, thảo luận, bài tập; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về lĩnh vực trắc địa bản đồ.
· Tính chất: Sinh viên thực hiện thực hành như trong lý thuyết đã được học ở môn Trắc địa.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp cho người học các kiến thức về việc vận dụng các thiết bị trắc địa, các phương pháp đo đạc cơ bản, tính toán tọa độ  cao độ các đối tượng đo đạc trên mặt đất, biểu diễn các thông tin về bề mặt đất và các đối tượng trên mặt đất dưới dạng bản đồ địa hình, tính toán các yếu tố bố trí công trình cụ thể.

· Kỹ năng: Cung cấp cho người học những kỹ năng cơ bản về thao tác trên các thiết bị đo góc, đo dài, đo cao; các kỹ năng về đo đạc, xử lý số liệu, tính toán bình sai lưới khống chế đo vẽ và đo đạc cho tiết lập bản đồ địa hình.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Hướng dẫn phương pháp đo đạc và giao nhiệm vụ
	10
	
	10
	

	2
	Bài 2: Sử dụng các loại thiết bị đo đạc như máy thủy bình, mia… để đo góc, đo dài, đo cao…
	30
	
	30
	

	3
	Bài 3: Xử lý số liệu và vẽ bản đồ sau khi đo đạc và bảo vệ
	20
	
	20
	

	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Bài 1: Hướng dẫn phương pháp đo đạc và giao nhiệm vụ

Thời gian 10 giờ

Mục tiêu: Nắm được nội dung thực hành, tổ chức nhóm làm việc

Nội dung bài
1.1 Hướng dẫn các phương pháp đo đạc..

1.2 Giao nhiệm vụ theo nhóm để thực hành.

1.3 Thực hành các phương pháp đo đạc.

Bài 2: Sử dụng các loại thiết bị đo đạc như máy thủy bình, mia… để đo góc, đo dài, đo cao…








Thời gian 30 giờ

Mục tiêu: Nắm được, sử dụng được các loại máy đo đạc thực tế

Nội dung bài
2.1 Giới thiệu các loại máy đo đạc.

2.2 Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc.

2.3 Thực hành đo đạc theo nhóm.

Bài 3: Xử lý số liệu và vẽ bản đồ sau khi đo đạc và bảo vệ

Thời gian 20 giờ

Mục tiêu: Nắm được phương pháp xử lý số liệu

Nội dung bài
3.1 Phương pháp tổng hợp số liệu.

3.2 Xử lý số liệu.

3.3 Dụng cụ và phương pháp đo cao.

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Sân bãi.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy thủy bình, máy kinh vĩ.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Thực hiện tốt phương pháp đo đạc cơ bản, tính toán tọa độ  cao độ các đối tượng đo đạc trên mặt đất, biểu diễn các thông tin về bề mặt đất và các đối tượng trên mặt đất dưới dạng bản đồ địa hình, tính toán các yếu tố bố trí công trình.
- Kỹ năng: sinh viên thao tác tốt trên các thiết bị đo góc, đo dài, đo cao; các kỹ năng về đo đạc, xử lý số liệu, tính toán bình sai lưới khống chế đo vẽ và đo đạc cho tiết lập bản đồ địa hình.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

2. Phương pháp: 

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện bài tập.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập thực hành theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
· Các kiến thức nền tảng về đo đạc, vẽ bản đồ khi đo đạc, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

4. Tài liệu tham khảo: 

· Nguyễn Tấn Lộc, Trắc đại đại cương, NXB ĐHQGHCM, 2011. 

· Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa, Trắc địa cơ sở tập 1, NXB xây dựng, 2002.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Địa chất – Cơ đất – Nền móng

Mã môn học: 17
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, bài tập, thảo luận: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về nền và móng đối với sự ổn định của công trình.

· Tính chất: Sinh viên thực hiện bài tập môn học như trong lý thuyết đã được học.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

· Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết để xác định các đặc trưng cơ lý của đất nền, giúp người học biết cách phân loại đất và trạng thái của đất.

· Trang bị cho người học phương pháp tính toán cường độ đất nền, sự ổn định và biến dạng của đất bên dưới móng công trình, cường độ của đất nền tác dụng lên vật chắn.

· Hướng dẫn cho người học biết cách sử dụng kiến thức đó để giải quyết các vấn đề về địa kỹ thuật và nền móng trong thiết kế và thi công công trình

· Kỹ năng: 

· Rèn luyện cho người học biết cách phân tích khả năng ứng xử của nền đất khi chịu áp lực của tải trọng công trình.

· Giúp người học biết được các giai đoạn biến dạng cũng như áp lực đất lên vật chắn dưới tác dụng của tải trọng ngoài và phương pháp xác định trạng thái ứng suất-biến dạng tương ứng.

· Giới thiệu cho người học các phương pháp và thiết bị thí nghiệm ngoài hiện trường.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Rèn luyện cho người học ý thức được tầm quan trọng của nền và móng đối với sự ổn định của công trình.

· Rèn luyện cho người học kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Bản chất vật lý của đất và phân loại đất
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: Phân bố ứng suất trong nền đất
	5
	5
	
	

	3
	Bài 3: Biến dạng và độ lún của  nền đất
	5
	5
	
	

	4
	Bài 4: Cường độ và sức chịu tải của nền đất
	5
	5
	
	

	5
	Bài 5: Áp lực đất tác dụng lên tường chắn
	13
	11
	
	2

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Bản chất vật lý của đất và phân loại đất 

Thời gian 2 giờ

Mục tiêu: Nắm được các chỉ tiêu cơ, lý của đất và phân loại được

Nội dung bài
1. Nguồn gốc và quá trình hình thành đất

2. Thành phần đất

3. Xác định các chỉ tiêu cơ bản của đất

4. Xác định các chỉ tiêu trạng thái của đất

5. Phân loại đất

6. Bài tập áp dụng.

Bài 2: Phân bố ứng suất trong nền đất 




Thời gian 5 giờ

Mục tiêu: Nắm được Ứng suất do trọng lượng bản thân và tải trọng ngoài gây ra và tính toán ứng suất đất. 

Nội dung bài
1. Khái niệm

2. Phân bố ứng suất do trọng lượng bản thân đất gây ra

3. Phân bố ứng suất do tải trọng ngoài đặt trên nền đất gây ra

3.1  Phân bố ứng suất do tải trọng trung đặt trên nền đất gây ra

3.2  Phân bố ứng suất do tải trọng phân bố đều trên diện chữ nhật đặt trên nền đất gây ra

3.3  Phân bố ứng suất do tải trọng phân bố đều dạng tam giác trên diện chữ nhật đặt trên nền đất gây ra

3.4  Phân bố ứng suất do tải trọng phân bố đều trên diện tròn đặt trên nền đất gây ra

3.5  Phân bố ứng suất do tải trọng băng đặt trên nền đất gây ra

Bài 3: Biến dạng và độ lún của nền đất




Thời gian 5 giờ

Mục tiêu: Nắm được tính chất nén của đất, các phương pháp tính độ lún

Nội dung bài
1. Khái niệm

2. Các loại biến dạng của nền đất

3. Tính nén của đất

4. Các phương pháp tính độ lún ổn định

5. Tính toán độ lún theo thời gian

Bài 4: Cường độ và sức chịu tải của nền đất



Thời gian 5 giờ

Mục tiêu: Nắm được cường độ, tải trọng giới hạn của đất

Nội dung bài
1. Khái niệm

2. Sức chống cắt của đất – Định luật cắt

3. Điều kiện cân bằng giới hạn của nền đất

4. Xác định tải trọng tới hạn tác dụng lên nền đất

5. Xác định sức chịu tải của nền đất dưới móng nhà

Bài 5: Áp lực đất tác dụng lên tường chắn



Thời gian 13 giờ

Mục tiêu: Nắm được áp lực, các phương pháp xác định áp lực đất

Nội dung bài

1. Khái niệm

2. Các dạng áp lực đất tác dụng lên tường

3. Các phương pháp xác định áp lực đất chủ động và bị động tác dụng lên tường chắn theo lý thuyết Coulomb.

4. Các phương pháp xác định áp lực đất chủ động và bị động tác dụng lên tường chắn theo lý thuyết cân bằng giới hạn.

 IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Sinh viên có thể hiểu phương pháp tính toán cường độ đất nền, sự ổn định và biến dạng của đất bên dưới móng công trình, cường độ của đất nền tác dụng lên vật chắn.

· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế tính toán cường độ đất nền, sự ổn định và biến dạng của đất bên dưới móng công trình, cường độ của đất nền tác dụng lên vật chắn.

2. Phương pháp: 
· Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
· Các kiến thức nền tảng về tính toán các dạng hình học đơn giản, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

4. Tài liệu tham khảo:

· Lê Xuân Mai, Đỗ Hữu Đạo (2015), Cơ học đất, NXB Xây dựng

· Châu Ngọc Ẩn (2010), Cơ học đất, NXB ĐHQG TPHCM

· PGS.TS Võ Phán, ThS. Phan Lưu Minh Phượng (2010), Cơ học đất, NXB Xây dựng

· Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông (2003), Bài tập Cơ học đất, NXB Giáo dục

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Cơ học xây dựng
Mã môn học: 18
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học Cơ học xây dựng là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/môn học chuyên môn ngành

· Tính chất: là môn học lý thuyết kỹ thuật cơ sở bắt buộc. Trang bị cho sinh viên nắm bắt và hiểu được sự làm việc thực tế của vật liệu dưới tác dụng của nguyên nhân ngoài như là: Tính toán được  nội lực trong vật thể dạng thanh, hệ thanh; Biết cách tính độ bền, độ cứng ( biến dạng) thanh chịu kéo, nén, dầm chịu uốn; Biết cách xác định trọng tâm và tính các đặc trưng hình học của một mặt cắt ngang thanh ( hình phẳng); phân biệt được kết cấu tĩnh định, siêu tĩnh ; Từ đó đề ra phương pháp tính toán và thiết kế hợp lý.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Tính toán được nội lực trong vật thể dạng thanh, hệ thanh; Biết cách tính độ bền, độ cứng ( biến dạng) thanh chịu kéo, nén, dầm chịu uốn; Biết cách xác định trọng tâm và tính các đặc trưng hình học của một mặt cắt ngang thanh ( hình phẳng) ; Từ đó đề ra phương pháp tính toán và thiết kế hợp lý; phân biệt được kết cấu tĩnh định, siêu tĩnh.
· Kỹ năng: Trang bị cho SV phương pháp tính toán linh hoạt cụ thể. Rèn luyện cho SV kỹ năng tìm tài liệu, tự học, kỹ năng tính toán linh hoạt theo lý thuyết môn học. Vẽ được biểu đồ nội lực cho các dạng kết cấu dầm, khung, cột đơn giản. Tính được giá trị nội lực tại các vị trí bất kỳ của kết cấu dầm, khung, cột đơn giản.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;

+ Đọc hiểu các từ ngữ chuyên ngành

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Chương 1: Những khái niệm cơ bản về cơ học
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2: Các hệ lực và điều kiện cân bằng
	6
	6
	
	

	3
	Chương 3: Những khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu
	3
	3
	
	

	4
	Chương 4: Đặc trưng hình học của tiết diện
	6
	6
	
	

	5
	Chương 5: Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm
	6
	5
	
	1

	6
	Chương 6: Thanh chịu uốn phẳng
	9
	9
	
	

	7
	Chương 7: Cấu tạo hệ phẳng, dàn và khung phẳng tĩnh định
	12
	11
	
	1

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về cơ học


Thời gian 3 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên có các khái niệm căn bản về lực và các giả thuyết tính toán

Nội dung bài
I
Những khái niệm cơ bản


1. Vật rắn tuyệt đối


2. Lực


3. Trạng thái cân bằng


4. Các định nghĩa và nguyên lý tĩnh học

II
Hình chiếu của lực lên hai trục tọa độ

III
Mô men của một lực đối với một điểm- Ngẫu lực

IV
Liên kết và phản lực liên kết


1. Định nghĩa


2. Các liên kết và phản lực liên kết


3. Xác định hệ lực tác dụng lên một vật rắn cân bằng

Chương 2: Các hệ lực và điều kiện cân bằng



Thời gian 6 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên có các khái niệm nội lực, tính toán nội lực 

Nội dung bài
I
Thu gom hệ lực


1. Phương pháp giải tích

II
Điều kiện cân bằng


1. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng đồng quy


2. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng bất kỳ


3. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng song song


4. Điều kiện cân bằng của một hệ vật

Chương 3: Những khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu

Thời gian 3 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên có các khái niệm căn bản về ngoại lực, nội lực, ứng suất, biến dạng và nguyên lý tác dụng độc lập của lực. 

Nội dung bài
I
Những khái niệm cơ bản về về ngoại lực, nội lực, ứng suất, biến dạng

II
Nguyên lý độc lập tác dụng

Chương 4: Đặc trưng hình học của tiết diện



Thời gian 6 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên có các khái niệm căn bản về Moment và tính toán Moment

Nội dung bài
I
Khái niệm

II
Mô men tĩnh của hình phẳng

III
Mô men quán tính của hình phẳng


1. Các định nghĩa về mô men quán tính


2. Hệ trục quán tính chính trung tâm


3. Mô men quán tính của một số hình đơn giản


4. Mô men quán tính đối với các trục song song

IV
Bán kính quán tính

V
Mô đuyn chống uốn của mặt cắt

Chương 5: Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm



Thời gian 6 giờ
Mục tiêu: Giúp sinh viên có các khái niệm căn bản về ứng suất, biến dạng và hệ số an toàn trong tính tóan thiết kế 

Nội dung bài
I
Khái niệm


1. Định nghĩa thanh chịu kéo (nén) đúng tâm


2. Lực dọc- Biểu đồ lực dọc

II
Ứng suất- Biến dạng


1. Ứng suất trên mặt cắt ngang


2. Biến dạng dọc và biến dạng ngang

III
Đặc trưng cơ học của vật liệu (Các thí nghiệm kéo, nén vật liệu dẻo, vật liệu giòn)

IV
Tính toán cấu kiện chịu kéo (nén) đúng tâm


1. Khái niệm về ứng suất cho phép- Hệ số an toàn


2. Điều kiện cường độ- Ba bài toán cơ bản

Chương 6: Thanh chịu uốn phẳng



Thời gian 9 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên có kiến thức về uốn đối với cấu kiện trong xây dựng

Nội dung bài
I
Khái niệm


1. Định nghĩa về uốn phẳng


2. Gối tựa và phản lực gối tựa

II
Nội lực


1. Các thành phần nội lực và quy tắc xác định


2. Vẽ biểu đồ( Q) và(M) bằng phương pháp lập biểu thức

III
Định lý Giurapxki và công dụng của nó


1. Định lý


2. Ứng dụng của định lý

IV
Vẽ biểu đồ (Q) và(M) bằng phương pháp nhận xét và phương pháp cộng tác dụng


1. Vẽ biểu đồ(Q) và(M) bằng phương pháp nhận xét


2. Vẽ biểu đồ(Q) và(M) bằng phương pháp cộng tác dụng

V
Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang của dầm chịu uốn phẳng


1. Khái niệm về uốn thuần túy


2. Ứng suất trong dầm chịu uốn thuần túy


3. Công thức tính ứng suất pháp tại 


một điểm bất kỳ trên mặt cắt ngang của dầm chịu uốn ngang phẳng

VI
Ứng suất tiếp trong dầm chịu uốn ngang phẳng


1. Công thức tính ứng suất tiếp


2. Sự phân bố ứng suất tiếp trên một số loại mặt cắt

VII
Điều kiện cường độ và bài toán cơ bản


1. Điều kiện cường độ


2. Bài toán cơ bản

VIII
Tiết diện hợp lý

IX
Biến dạng trong dầm chịu uốn 
Chương 7: Cấu tạo hệ phẳng, dàn và khung phẳng tĩnh định
Thời gian 12 giờ

Mục tiêu: Giúp sinh viên có các khái niệm căn bản về chuyển vị và các phương pháp tính toán

Nội dung bài
I
Cấu tạo hệ phẳng


1. Khái niệm về hệ kết cấu bất biến hình, biến hình, biến hình tức thời


2. Miếng cứng- Bậc tự do của điểm, của miếng cứng


3. Các loại liên kết dùng nối các miếng cứng


4. Cách nối miếng cứng thành hệ bất biến hình

II
Dàn phẳng tĩnh định


1. Khái niệm


2. Tính toán nội lực thanh dàn

III
Khung tĩnh định


1. Định nghĩa


2. Tính nội lực M, N, Q

IV
Cách tính chuyển vị cho hệ thanh


1. Khái niệm


2. Tính chuyển vị theo phương pháp nhân biểu đồ


Kiểm tra
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học, máy chiếu

2. Trang thiết bị máy móc: 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu phục vụ môn học

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Tính toán được nội lực trong vật thể dạng thanh, hệ thanh; Biết cách tính độ bền, độ cứng ( biến dạng) thanh chịu kéo, nén, dầm chịu uốn; Biết cách xác định trọng tâm và tính các đặc trưng hình học của một mặt cắt ngang thanh (hình phẳng); phân biệt được kết cấu tĩnh định, siêu tĩnh.
· Kỹ năng: Giúp sinh viên hình thành kỹ năng tư duy và làm việc độc lập

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp: 
· Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Bài trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện bài tập..

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập thực hành theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

· Phương pháp giảng dạy thông qua thực hành nhóm.

· Tính toán được nội lực trong thanh.
4. Tài liệu tham khảo:

·  Giáo trình CƠ HỌC XÂY DỰNG – Bộ Xây Dựng – Nhà xuất bản Xây dựng.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Kiến trúc công trình
Mã môn học: 19
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học Cấu tạo kiến trúc là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/môn học chuyên môn ngành

· Tính chất: là môn học lý thuyết kỹ thuật cơ sở bắt buộc. Trang bị những kiến thức cơ bản về các bộ phận cấu tạo nhà ở nhằm giúp sinh viên hiểu được rõ hơn về kiến trúc của một công trình dân dụng cụ thể từ đó đưa ra phương pháp thiết kế cấu tạo một công trình nhà ở.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 

· Trang bị những kiến thức cơ bản về các bộ phận cấu tạo nhà ở (móng, tường, cửa, cầu thang, sàn, các loại mái,...), từ tổng quan đến chi tiết và nguyên tắc liên các bộ phận trong công trình.

· Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan mối quan hệ của thiết kế Kiến trúc và các ngành kỹ thuật khác như: điện, nước, kết cấu, …

· Kỹ năng: 

· Trang bị cho SV phương pháp thiết kế cấu tạo một công trình nhà ở. 

· Rèn luyện cho SV kỹ năng tìm tài liệu, tự học, kỹ năng triển khai bản vẽ thi công công trình nhà ở đơn giản.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;

· Đọc hiểu các từ ngữ chuyên ngành;
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Những vấn đề cơ bản vế cấu tạo công trình kiến trúc
	3
	3
	
	

	2
	Bài 2: Cấu tạo móng
	6
	6
	
	

	3
	Bài 3: Cấu tạo tường và các bộ phận liên quan
	7
	7
	
	

	4
	Bài 4: Cấu tạo cửa
	6
	6
	
	

	5
	Bài 5: Cấu tạo mái dốc
	8
	6
	
	2

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

	Bài 1: Những vấn đề cơ bản vế cấu tạo công trình kiến trúc

Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm bắt các khái niệm về kiến trúc công trình

Nội dung bài
	Thời gian: 3 giờ

	1.1 Khái niệm chung:
1.2 Khái niệm về kiến trúc công trình

1.3 Câu hỏi Bài I
	

	Bài 2:  Cấu tạo móng 

Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm bắt và phân loại các loại móng công trình và việc ứng dụng váo thực tế.

Nội dung bài
	Thời gian: 6 giờ

	2.1 Khái niệm chung

2.2 Phân loại

2.3 Cấu tạo các loại móng

2.4 Câu hỏi Bài II
2.5 Thiết kế và vẽ mb móng đà kiềng TL 1/50 trên khổ giấy A3
	

	Bài 3: Cấu tạo tường và các bộ phận liên quan

Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm bắt các khái niệm về tường, vách và các bộ phận liên quan

Nội dung bài
	Thời gian: 7 giờ

	3.1 Khái niệm

3.2 Tường xây

3.3 Vách ngăn

3.4 Câu hỏi về Bài III
	

	Bài 4: Cấu tạo cửa

Mục tiêu: Giúp sinh viên phân loại các loại cửa phổ biến trong công trình xây dựng, ứng dụng thực tế vào công trình.

Nội dung bài
	Thời gian: 6 giờ

	4.1 Khái niệm chung

4.2 Cửa sổ

4.3 Cửa đi

4.4 Các bộ phận liên kết và then khóa

4.5 Câu hỏi về Bài IV

4.6 Thiết kế và vẽ chi tiết cửa TL 1/10 trên khổ giấy A3
	

	Bài 5: Cấu tạo mái dốc

Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm bắt cấu tạo mái, thông số thiết kế mái

Nội dung bài
	Thời gian: 8 giờ

	5.1 Khái niệm chung

5.2 Cấu tạo mái dốc

5.3 Câu hỏi về Bài V

5.4 Vẽ mặt cắt trích đoạn từ móng tới mái TL 1/25 trên khổ giấy A3
	


 IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu; Máy tính 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Trình bày được phương pháp thiết kế cấu tạo một công trình nhà ở

· Kỹ năng: Giúp sinh viên hình thành kỹ năng tư duy và làm việc độc lập

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp.

2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Bài trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên giảng dạy môn Cấu tạo kiến trúc có thể là giáo viên có trình độ Kỹ sư hoặc Cao đẳng tốt nghiệp tại các tr​ường đào tạo chuyên ngành xây dựng, kiến trúc. Cần chọn lọc giáo viên có khả năng giảng dạy lôi cuốn học sinh.

· Đối với người học: Môn học Cấu tạo kiến trúc là môn học cơ sở bắt buộc đối với tất cả học sinh học ngành dài hạn, nó cung cấp những kiến thức về các phần mềm tính toán chuyên ngành. Trong quá trình giảng dạy môn học, rất cần thiết phải sử dụng các phương tiện trực quan. Các phương tiện trực quan không chỉ là phương tiện mà còn là mục đích nghiên cứu trong từng bài học.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

· Phương pháp giảng dạy thông qua thực hành nhóm.

· Tính toán kết cầu của một công trình nhà cụ thể bằng phần mềm đã học

4. Tài liệu tham khảo: 

· Cấu tạo kiến trúc, Bộ xây dựng, NXB Xây dựng, 2003

· Tiêu chuẩn Xây dựng VN - tập 1,2,3,4, Bộ Xây dựng, NXB Xây dựng, 1997

· BUILDING CONSTRUCTION ILLUSTRATED SECOND EDITION, FRANCIS D.K. CHING WITH CASSANDRA ADAMS, Van Nostrand Reinhold, New York, 1991

· The Architects' Hanbook - Cẩm nang Kiến trúc sư, Quentin Pickard RIBA, NXB Blackwell Science, NXB Blackwell Science, Phiên bản lần thứ I xuất bản năm 2002, Bản quyền tiếng Việt - Phát hành lần thứ I vào 04/2006

* Tư liệu trực tuyến:

http://thuviendientu.org/xay-dung/bai-giang-cau-tao-kien-truc.html
http://diendanxaydung.vn
http://www.cadviet.vn
http://www.architectsjournal.co.uk/specification/working-detail/
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Kết cấu bê tông – cốt thép

Mã môn học: 20
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về chuyên môn về kết cấu phần thân công trình.

· Tính chất: Sinh viên thực hiện bài tập môn học như trong lý thuyết đã được học của môn học Trộn, đổ, dầm bê tông và môn gia công, lắp đặt cốt thép.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Nắm vững các kiến thức cơ bản nhất của Kết Cấu  BêTông Cốt Thép (KC BTCT) nhằm thiết kế các công trình  dân dụng và công nghiêp; cầu đường cụ thể là tính toán được các cấu kiện dạng cột, dầm, thanh giằng bê tông cốt thép.

· Kỹ năng: Các kỹ năng đạt được trong môn học này là biết thiết kế và đọc bản vẽ đã được thiết kế sẵn nhằm phục vụ cho công việc của một người  kỹ sư  xây dựng sau khi tốt nghiệp.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế tính toán kết cấu bê tông cốt thép.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài mở đầu: Khái niệm chung về bê tông cốt thép
	4
	4
	
	

	2
	Bài 2: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu: bê tông, thép và Bê tông cốt thép
	4
	4
	
	

	3
	Bài 3: Nguyên lý tính toán và cấu tạo kết cấu BTCT
	4
	4
	
	

	4
	Bài 4: Cấu kiện chịu uốn
	4
	4
	
	

	5
	Bài 5: Cấu kiện chịu nén
	4
	4
	
	

	6
	Bài 6: Cấu kiện chịu kéo
	4
	4
	
	

	7
	Bài 7: Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn thứ hai
	6
	4
	
	2

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Khái niệm chung về Bê tông cốt thép (BTCT ) 
 Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu: Nắm được tính chất của bê tông – cốt thép, ưu – nhược điểm của BTCT và phạm vi ứng dụng.

Nội dung bài
1. 1   Giới thiệu về vật liệu Bêtông; Thép


1. 2   Tại sao cần đặt thép vào bêtông để có KC BTCT

1. 3   Phân loại kết cấu BTCT
1. 4   Ưu và nhược điểm của KC BTCT
1. 5   Phạm vi ứng dụng của KC BTCT

Bài 2: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu: bê tông, thép và Bê tông cốt thép   










Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu: Nắm được tính chất cơ lý của BTCT

Nội dung bài
A. Bê tông:
2.1. Tính chất cơ lý của bê tông.

2.2. Các chỉ tiêu cơ bản của bê tông.

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cường độ của bê tông.

2.4. Cường độ của bê tông .

2.5. Biến dạng của bê tông.
2.6. Môđun đàn hồi.
B. Cốt thép
2.7  Cường độ tiêu chuẩn cốt thép.

2.8 . Cường độ tính toán cốt thép.

2.9 . Môđun đàn hồi của cốt thép.

C. Bê tông cốt thép
2.10 Lực dính giữa Bê tông và Cốt thép .

2.11 Sự làm việc chung giữa Bê tông và Cốt thép.

Bài 3 :   Nguyên lý tính toán và cấu tạo kết cấu BTCT 
Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu: Nắm được các phương pháp tính toán và cấu tạo KC BTCT

Nội dung bài
3.1 Khái niệm chung.

3.2 Các giai đoạn của trạng thái ứng suất – biến dạng của cấu kiện chịu uốn.

3.3 Các phương pháp tính toán cấu kiện BTCT.

3.4 Nguyên tắc cơ bản về tính toán cấu kiện BTCT.

3.5 Nguyên tắc cơ bản về cấu tạo cấu kiện BTCT.

Bài 4 :   Cấu kiện chịu uốn 




Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu: Nắm được các phương pháp tính toán độ bền các loại dầm tiết diện I, T

Nội dung bài
4.1 Khái niệm chung

4.2 Tính toán độ bền của cấu kiện chịu uốn trên tiết diện thẳng góc (TTGH1)

4.3 Cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ I & T (có bản cách chịu nén)
4.4 Tính toán độ bền cấu kiện chịu uốn trên tiết diện nghiêng.
Bài 5 :   Cấu kiện chịu nén 




Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu: Nắm được các phương pháp tính toán khả năng chịu nén 

Nội dung bài
5.1 Khái niệm chung.

5.2 Tính toán cấu kiện chịu nén đúng tâm.

5.3 Sự làm việc của cấu kiện chịu nén lệch tâm.

5.4 Tính toán cấu kiện chịu nén lệch tâm tiết diện chữ nhật.

Bài 6 :   Cấu kiện chịu kéo 




Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu: Nắm được các phương pháp tính toán khả năng chịu kéo

Nội dung bài
6.1  Khái niệm chung và cấu tạo.

6.2  Tính toán cấu kiện chịu kéo đúng tâm.

6.3  Tính toán cấu kiện chịu kéo lệch tâm tiết diện chữ nhật.

6.4  Tính toán cấu kiện chịu kéo lệch tâm theo lực cắt.

Bài 7 :  Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn thứ hai 










Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu: Nắm được các phương pháp tính toán độ cong, độ võng, độ cứng của dầm

Nội dung bài
7.1  Khái niệm chung.

7.2  Độ cong của dầm.

7.3  Độ cứng của dầm BTCT.

7.4  Độ võng của dầm.

7.5  Tính toán cấu kiện BTCT theo sự mở rộng vết nứt thẳng góc với trục dọc theo cấu kiện.

7.6  Tính toán cấu kiện BTCT theo sự mở rộng vết nứt xiên với trục dọc theo cấu kiện.

 IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Sinh viên có thể đọc hiểu các tiêu chuẩn thiết kế KC BTCT nước ngoài nhằm áp dụng vào các đồ án khi còn học trong trường và các Dự án lớn khi sau khi tốt nghiệp và công tác cho các tổ chức nước ngoài.

· Kỹ năng: sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế tính toán kết cấu bê tông cốt thép.

2. Phương pháp: 
· Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
· Các kiến thức tính toán khả năng chịu lực của cấu kiện bê tông cốt thép, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

4. Tài liệu tham khảo:

· Nguyễn Văn Hiệp, Hướng dẫn đồ án Bê tông cốt thép 1 – NXB đại học Quốc gia.

· Kết cấu Bê tông cốt thép  ( Phần cấu kiện cơ bản )  – Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống, Phan Quang Minh ( Chủ biên ) – NXB Khoa Học Kỹ Thuật –  Hà Nội  –  2011.

· TCVN 5574-2012 (TCXDVN 356 – 2005), Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép .

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Quản lý Dự án Xây dựng

Mã môn học: 21
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về những vấn đề chung về quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý dự án xây dựng.
· Tính chất: Đây là môn học chuyên ngành cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản cần phải có ở người kỹ sư quản lý dự án xây dựng.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản về quản lý xây dựng
· Kỹ năng: Sau khi hoàn thành môn học học viên có khả năng hiểu và trang bị các kiến thức cơ bản về quá trình quản lý xây dựng ở góc độ quản lý ngành và quản lý cụ thể ở các dự án xây dựng dự án xây dựng, làm tiền đề để sinh viên hiểu hơn về ngành nghề chuyên môn, thấy được mối quan hệ giữa các học phần chuyên ngành từ đó học các học phần sau được thuận lợi hơn.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế để quản lý các dự án xây dựng.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	 
	PHẦN 1: QLNN VỀ XÂY DỰNG
	15
	 
	 
	 

	1
	Chương 1: Tổng quan về QLXD
	3
	3
	 
	 

	2
	Chương 2: Đầu tư và dự án đầu tư trong xây dựng
	3
	3
	 
	 

	3
	Chương 3: Các hoạt động chính của nhà thầu trong xây dựng
	3
	3
	 
	 

	4
	Chương 4: Định mức dự toán và đấu thầu trong xây dựng
	6
	5
	 
	1

	 
	PHẦN 2: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG
	15
	4
	 
	 

	5
	Chương 5: Tổng quan về dự án và quản lý dự án xây dựng
	2
	 
	 
	 

	6
	Chương 6: Lập kế hoạch dự án
	2
	 
	 
	 

	7
	Chương 7: Thiết kế tổ chức và đội ngũ dự án
	2
	 
	 
	 

	8
	Chương 8: Quản lý thực hiện dự án 
	6
	 
	 
	 

	9
	Chương 9: Giám sát và điều chỉnh dự án
	3
	2
	 
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	 
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án xây dựng


Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu: Phân biệt và đánh giá được tầm quan trọng của hoạt động quản lý, quản lý nhà nước, công nghiệp xây dựng, quản lý nhà nước về xây dựng. 

Nội dung bài: 
1.1. Quản lý 

1.2. Quản lý nhà nước
1.3. Công nghiệp xây dựng

1.4. Quản lý nhà nước về xây dựng

Chương 2: Đầu tư và dự án đầu tư trong xây dựng


Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu: Phân biệt các các loại đầu tư, dự án đầu tư, Đánh giá  quả DAĐT đơn giản .

Nội dung bài
2.1. Đầu tư

2.2. Dự án đầu tư 
2.3. Đánh giá hiệu quả Dự án đầu tư 
Chương 3: Các hoạt động chính của nhà thầu trong xây dựng
Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu: Đánh giá được vai trò của các nhà thầu trong hoạt động xây dựng
Nội dung bài
3.1. Khảo sát xây dựng

3.2. Thiết kế trong xây dựng 

3.3. Thi công xây dựng
3.4. Giám sát xây dựng
Chương 4: Định mức dự toán và đấu thầu trong xây dựng

Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu: Đánh giá được vai trò của công tác định mức dự toán, công tác đấu thầu trong xây dựng, thực trạng công tác đấu thầu hiện nay 

Nội dung bài
4.1. Định mức kinh tế kỹ thuật trong xây dựng 

4.2. Dự toán xây dựng cơ bản

4.3. Các vấn đề chung về đấu thầu
4.4. Quy trình lựa chọn nhà thầu
4.5. Nội dung hồ sơ dự thầu 
4.6. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, HSĐX
Chương 5: Tổng quan về dự án và quản lý dự án xây dựng          
Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Đánh giá vai trò của quản lý dự án trong quá trình xây dựng 

Nội dung bài
5.1. Dự án xây dựng
5.2. Quản lý dự án xây dựng
Chương 6: Lập kế hoạch dự án





Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Lập kế hoạch dự án
Nội dung bài
6.1. Các khái niệm

6.2. Lập kế hoạch dự án

Chương 7: Thiết kế tổ chức và đội ngũ dự án 


Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Đánh giá thiết kế tổ chức dự án, bố trí, xắp xếp nhân lực thực hiện dự án
Nội dung bài
7.1. Thiết kế tổ chức

7.2. Đội ngũ dự án

Chương 8: Quản lý thực hiện dự án




Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu: Xác định quy mô dự án; Đánh giá vai trò, mối quan hệ giữa quản lý tiến độ, với các nội dung quản lý khác. Lập tiến độ các dự án giản đơn; Kỹ năng phân bổ nguồn lực trong những điều kiện giới hạn khác nhau; Kỹ năng cơ bản để lập và kiểm soát chi phí dự án; Đánh giá sự hợp lý, vai trò của công tác quản lý chất lượng đến sự thành công hay thất bại của dự án; Kỹ năng, cách thức  chuẩn bị các nguồn lực vật tư, thiết bị cho dự án và các loại hợp đồng của dự án; Kỹ năng, cách thức  tổ chức thông tin cho dự án; Xác định những rủi ro tiềm ẩn của dự án. Xây dựng hệ thông quản lý rủi ro trong quản lý dự án.

Nội dung:

8.1. Quản lý quy mô dự án

8.2. Quản lý tiến độ dự án

8.3. Quản lý nguồn lực dự án

8.4. Quản lý chi phí dự án

8.5. Quản lý chất lượng dự án

8.6. Quản lý cung ứng và hợp đồng dự án

8.7. Quản lý thông tin dự án

8.8. Quản lý rủi do dự án

Chương 9: Giám sát và điều chỉnh dự án



Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu: Kỹ năng, cách thức  theo dõi tiến trình thực hiện dự án, quản lý sự thay đổi dự án
Nội dung:

9.1. Các vấn đề chung

9.2. Theo dõi các công việc dự án
9.3. Đo lường tiến trình và phân tích kết quả

9.4. Điều chỉnh dự án
9.5. Quản lý thay đổi

9.6. Thực hiện kết thúc dự án

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý dự án xây dựng 

· Kỹ năng: sinh viên có kỹ năng cơ bản trong quản lý các nội dung của dự án đầu tư xây dựng: phân biệt, đánh giá, phân tích, tính toán cơ bản.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế quản lý dự án xây dựng
2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
· Các kiến thức nền tảng về quản lý dự án xây dựng, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

4. Tài liệu tham khảo:

1. PGS.TS. Từ Quang Phương, giáo trình Quản lý Dự án, Trường ĐH KTQD. NXB ĐH KTQD – 2008 [8]
2. TS. Trịnh thùy Anh, Quản trị Dự án, Trường ĐH mở TP.HCM. NXB Thống Kê – 2010 [9]

3. Th.S. Đỗ Thị Xuân Lan, Quản lý Dự án Xây dựng, ĐH Bách Khoa. NXB ĐHQG TP.HCM – 2008 [10]
4. PGS.TS. Trịnh Quốc Thắng, Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng. NXB Xây Dựng – 2011 [11]
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Lập và Quản lý khối Công trình Xây dựng
Mã môn học: 22
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học giữ vai trò là cơ sở để SV tiếp thu các kiến thức của môn định giá và quản lý chi phí xây dựng và một số môn học chuyên ngành khác.
· Tính chất: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức về đọc, đo bóc khối lượng và quản lý khối lượng của công trình xây dựng.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Kiến thức cơ bản về đọc bản vẽ, bóc khối lượng các công tác công xây dựng và quản lý khối lượng các công tác đó trong quá trình thi công công trình xây dựng.

· Kỹ năng: Sau khi hoàn thành môn học sinh viên có khả năng nắm bắt và vận dụng những kiến thức của môn học để có thể tự xác định khối lượng và quản lý khối lượng của một công trình xây dựng thực tế. 

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế để quản lý các dự án xây dựng.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Bản vẽ kỹ thuật xây dựng
	3
	3
	 
	 

	2
	Chương 2: Phương pháp đo bóc khối lượng
	4
	4
	 
	 

	3
	Chương 3: Đo bóc khối lượng công trình giao thông
	10
	9
	 
	1

	4
	Chương 4: Đo bóc khối lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
	10
	10
	 
	 

	5
	Chương 5: Công tác quản lý khối lượng thi công
	3
	2
	 
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	 
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Bản vẽ kỹ thuật xây dựng
 



    Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu cơ bản về trình bày bản vẽ, các hình biểu diễn vật thể, các bản vẽ xây dựng
Nội dung bài: 
1.1. Những tiêu chuẩn cơ bản về trình bày bản vẽ

1.2. Biểu diễn hình chiếu của vật thể.

1.3. Mặt cắt.

1.4. Đọc bản vẽ kết cấu công trình.

Chương 2: Phương pháp đo bóc khối lượng



    Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu: Nắm được phương pháp đo bóc khối lượng công trình xây dựng.
Nội dung bài
2.1. Khái niệm, vai trò của công tác tính khối lượng.

2.2. Yêu cầu và trình tự triển khai công tác tính khối lượng công trình xây dựng.

2.3. Những quy định cụ thể khi đo bóc khối lượng công trình xây dựng.

2.4. Phương pháp đo bóc khối lượng công trình xây dựng

2.5 Công tác quản lý khối lượng trong từng giai đoạn thi công

Chương 3: Đo bóc khối lượng công trình giao thông


     Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu: Nắm được phương pháp và thực hành đo bóc khối lượng của các loại công trình giao thông
Nội dung bài
3.1. Tính khối lượng công trình đường bộ

3.2. Tính khối lượng công trình cầu đường bộ

3.3. Tính khối lượng các dạng công trình giao thông khác

Bài tập chương 3

Chương 4: Đo bóc khối lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
       Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu: Nắm được phương pháp và thực hành đo bóc khối lượng của các loại công trình dân dụng, công nghiệp 

Nội dung bài:
4.1. Tính khối lượng công trình nhà dân dụng.

4.2. Tính khối lượng công trình nhà cao tầng.

4.3. Tính khối lượng công trình nhà xưởng công nghiệp.

Bài tập chương 4

Chương 5: Công tác quản lý khối lượng thi công


   Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu: Nắm được phương pháp quản lý khối lượng trong giai đoạn thi công. 

Nội dung bài
5.1. Khái niệm, vai trò công tác quản lý khối lượng thi công.

5.2. Xác định khối lượng nghiệm thu.

5.3. Xác định khối lượng và dự toán công trình bổ sung.

Câu hỏi, thảo luận chương 5

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về đọc bản vẽ, bóc khối lượng các công tác công xây dựng và quản lý khối lượng các công tác đó trong quá trình thi công công trình xây dựng.
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng nắm bắt và vận dụng những kiến thức của môn học để có thể tự xác định khối lượng và quản lý khối lượng của một công trình xây dựng thực tế.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có kỹ năng cơ bản trong đọc, đo bóc khối lượng và quản lý khối lượng của công trình xây dựng. 

2. Phương pháp: 
Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
· Các kiến thức nền tảng về đo bóc khối lượng công trình, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

4. Tài liệu tham khảo:

• Tài liệu học tập:

[1] PGS.TS Trần Quang Phú (2017), Đo bóc và kiểm soát khối lượng công trình xây dựng, NXB GTVT

• Tài liệu tham khảo:

[2] Bộ Xây dựng (2000),  giáo trình tiên lượng xây dựng, NXB Xây dựng

[2] Bùi Mạnh Hùng (2010), phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng, NXB Xây dựng.

[3]. Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Định giá và Quản lý Chi phí Dự án Xây dựng
Mã môn học: 23
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học giữ vai trò là môn chuyên ngành và là cơ sở để sinh viên tiếp thu các kiến thức ở các môn học chuyên ngành khác.

· Tính chất: Môn học giúp sinh viên ngành quản lý dự án xây dựng nắm được những công cụ để lập, điều chỉnh và quản lý các thành phần chi phí của công trình, dự án xây dựng
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp cho người học những công cụ để lập, điều chỉnh và quản lý các thành phần chi phí của công trình, dự án xây dựng.

· Kỹ năng: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về lập và quản lý chi phí đầu tư qua các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng. Sinh viên có khả năng nắm bắt và vận dụng những kiến thức của môn học để có thể tự xác định và quản lý các chi phí của một dự án, công trình xây dựng thực tế. 

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế để xác định, quản lý các dự án xây dựng.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1:  Tổng quan về định giá và quản lý chi phí xây dựng 
	6
	6
	 
	 

	2
	Chương 2: Hệ thống định mức xây dựng
	5
	5
	 
	 

	3
	Chương 3: Hệ thống đơn giá xây dựng công trình
	8
	7
	 
	1

	4
	Chương 4: Lập và quản lý các chi phí đầu tư xây dựng
	20
	20
	 
	 

	5
	Chương 5: Tạm ứng, thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng
	6
	5
	 
	1

	Tổng cộng
	45
	43
	 
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  Tổng quan về định giá và quản lý chi phí xây dựng 
 Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Nắm được các khái niệm, các đặc điểm của sản phẩm xây dựng và quá trình hình thành giá của chúng. 

Nội dung bài: 
1.1. Các khái niệm

1.2. Đặc điểm của sản phẩm xây dựng và quá trình sản xuất xây dựng

1.3. Quản lý chi phí qua các giai đoạn của dự án xây dựng

Chương 2: Hệ thống định mức xây dựng



Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Hiểu được bản chất của định mức, nắm vững hệ thống định mức phân biệt  các loại định mức và phương pháp lập định mức.
Nội dung bài
2.1. Những vấn đề chung về hệ thống định mức xây dựng

2.2. Định mức đầu tư xây dựng – Phần khảo sát

2.3. Định mức đầu tư xây dựng – Phần xây dựng

2.4. Định mức đầu tư xây dựng – Phần lắp đặt

2.5. Định mức chi phí quản lý và tư vấn đầu tư xây dựng.
2.6. Phương pháp lập định mức xây dựng công trình.
Chương 3: Hệ thống đơn giá xây dựng công trình


       Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: Hiểu được bản chất của đơn giá, nắm vững hệ thống đơn giá phân biệt  các loại đơn giá và phương pháp lập đơn giá.
Nội dung bài
3.1. Những vấn đề chung về hệ thống giá xây dựng công trình.
3.2. Đơn giá khảo sát xây dựng

3.3. Đơn giá xây dựng công trình

3.4. Suất vốn đầu tư

3.5. Chỉ số giá xây dựng

Chương 4: Lập và quản lý các chi phí đầu tư xây dựng

Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu: Nắm được phương pháp lập các loại chi phí của dự án xây dựng và quản lý chúng trong quá trình thực hiện dự án 

Nội dung bài
4.1 Đo bóc khối lượng công trình xây dựng

4.2 Nguyên tắc chung lập và quản lý chi phí xây dựng công trình 

4.3 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình
4.4 Dự toán xây dựng công trình

4.5 Dự toán chi phí xây dựng

4.6 Xác định giá dự thầu

4.7 Giá hợp đồng giao nhận thầu

Chương 5: Tạm ứng, thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Nắm được các quy định hiện hành về tạm ứng, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng
Nội dung bài
5.1. Tạm ứng hợp đồng

5.2. Điều chỉnh giá hợp đồng

5.3. Thanh quyết toán hợp đồng

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về lập và quản lý chi phí đầu tư qua các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng.
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng nắm bắt và vận dụng những kiến thức của môn học để có thể tự xác định và quản lý các chi phí của một dự án, công trình xây dựng thực tế. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế để tự xác định và quản lý các chi phí của một dự án công trình xây dựng.
2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
· Các kiến thức nền tảng về lập và quản lý đơn giá xây dựng công trình, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Bùi Ngọc Toàn (2012), Lập giá trong xây dựng, NXB GTVT, Hà nội

[2]. Chính phủ (2015), nghị định 32/2015/NĐ- CP Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

[3]. Bộ xây dựng (2016), thông tư 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Đồ án Định giá và Quản lý Chi phí Dự án Xây dựng
Mã môn học: 24
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học giữ vai trò là môn chuyên ngành và là cơ sở để sinh viên tiếp thu các kiến thức ở các môn học chuyên ngành khác.

· Tính chất: Sinh viên vận dụng những kiến thức đã học môn định giá và quản lý chi phí xây dựng để lập dự toán trên cơ sở hồ sơ thiết kế cho trước và số liệu thu thập được từ thực tế.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp cho người học những công cụ để lập, điều chỉnh và quản lý các thành phần chi phí của công trình, dự án xây dựng.

· Kỹ năng: Biết bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế; biết lựa chọn mã hiệu định mức và đơn giá phù hợp với công tác; biết lựa chọn biện pháp thi công cho từng công tác cụ thể ứng với điều kiện thực tế; hiểu sâu sắc kết cấu và cách thức lập dự toán

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nắm được yêu cầu, trình tự, nội dung và phương pháp lập định mức và dự toán công trình xây dựng.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Mục 1: Lập bảng tính khối lượng
	15
	 
	15
	 

	2
	Mục 2, 3: Lập bảng phân tích vật tư và bảng tổng hợp giá trị vật tư
	10
	 
	10
	 

	3
	Mục 4: Lập bảng dự toán chi tiết
	5
	 
	5
	 

	4
	Mục 5, 6: Lập bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng công trình
Lập bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình
	10
	 
	10
	 

	5
	Mục 7: Viết thuyết minh dự toán thiết kế
	5
	 
	5
	 

	Tổng cộng
	45
	 
	45
	 


2. Nội dung chi tiết:

Mục 1: Lập bảng tính khối lượng




Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu: 
· Căn cứ vào các bản vẽ thiết kế, bóc tách khối lượng của từng hạng mục công việc.

· Lập bảng tính, trong đó trình bày chi tiết cách tính toán
Nội dung bài
Mục 2, 3: Lập bảng phân tích vật tư và bảng tổng hợp giá trị vật tư  Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu: 
· Từ danh mục các hạng mục công việc trong mục 1, tra định mức để xác định các hao phí về vật tư. Đưa khối lượng đã tính toán vào để lập bảng phân tích vật tư.

· Kết hợp bảng phân tích vật tư với giá các loại vật tư thực tế để lập bảng tổng hợp vật tư
Nội dung bài:

Mục 4: Lập bảng dự toán chi tiết




   Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu: 
· Tra đơn giá chi tiết của từng công việc, đưa khối lượng đã tính trong mục 1 để lập bảng dự toán chi tiết (có các thành phần chi phí: vật tư, nhân công, máy thi công)

Nội dung bài:
Mục 5, 6: Lập bảng tổng hợp dự toán chi phí XDCT - Lập bảng tổng hợp dự toán XDCT









   Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:  

· Nắm được trình tự, phương pháp xác định các nội dung chi phí trong tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình.
Nội dung bài:

Mục 7: Viết thuyết minh dự toán thiết kế



   Thời gian: 5 giờ


Mục tiêu:

· Viết thuyết minh cho dự toán vừa lập

· Trình bày các căn cứ pháp lý cho việc lập dự toán

· Trình bày các bảng biểu, bảng giá,…

Nội dung bài:

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: 
· Sinh viên nắm được yêu cầu, trình tự, nội dung và phương pháp lập định mức và dự toán công trình xây dựng
· Biết bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế; biết lựa chọn mã hiệu định mức và đơn giá phù hợp với công tác; biết lựa chọn biện pháp thi công cho từng công tác cụ thể ứng với điều kiện thực tế; hiểu sâu sắc kết cấu và cách thức lập dự toán

· Kỹ năng:
·  Sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

2. Phương pháp: 
· Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện thực hành.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
· Các kiến thức tảng về lập và quản lý đơn giá dự án đầu tư xây dựng.
4. Tài liệu tham khảo: Tài liệu chuyên ngành trong từng môn đã học.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Lập và Thẩm định Dự án Đầu tư

Mã môn học: 25
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học giữ vai trò là môn chuyên ngành và là cơ sở để SV tiếp thu các kiến thức ở các môn học chuyên ngành khác.

· Tính chất: Môn học giúp sinh viên ngành quản lý dự án xây dựng nắm được những phương pháp xác định cơ sở pháp lý; sự cần thiết đầu tư dự án; phân tích thị trường; kỹ thuật, công nghệ cho dự án.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập và phân tích một dự án đầu tư xây dựng.

· Kỹ năng: kỹ năng phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án đầu tư hiệu quả tối ưu, phương pháp thẩm định dự án đầu tư xây dựng.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế để lập tổng mức đầu tư; phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng dự án, thẩm định dự án xây dựng.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1:Tổng quan về dự án đầu tư xây dựng
	7
	7
	 
	 

	2
	Chương 2:Phương pháp xây dựng các nội dung của dự án
	7
	7
	 
	 

	3
	Chương 3:Phân tích hiệu quả tài chính dự án
	13
	12
	 
	1

	4
	Chương 4:Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội dự án 
	5
	5
	 
	 

	5
	Chương 5:Phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội DA xây dựng công trình giao thông
	6
	5
	 
	1

	6
	Chương 6:Thẩm định dự án xây dựng
	7
	7
	 
	 

	Tổng cộng
	45
	43
	 
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1 : Tổng quan về dự án đầu tư xây dựng


 Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu: Nắm được các vai trò, giai đoạn và nội dung cơ bản của dự án đầu tư xây dựng công trình
Nội dung bài: 
1.1. Đầu tư

1.2. Dự án đầu tư xây dựng 

1.3. Vai trò của việc lập và thẩm định dự án đầu tư 

1.4. Các giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình 

1.5. Nội dung cơ bản của dự án đầu tư xây dựng công trình 

1.6. Trình tự, nội dung soạn thảo dự án đầu tư 

Chương 2: Phương pháp xây dựng các nội dung của dự án đầu tư   Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu: Hiểu và thực hành được phương pháp xây dựng các nội dung của dự án đầu tư xây dựng.
Nội dung bài:
2.1. Những căn cứ xác định sự cần thiết của dự án .
2.2. Phân tích kỹ thuật và công nghệ của dự án .
2.3. Lập tổng mức đầu tư cho dự án.
2.4. Phân tích kinh tế, tài chính của dự án.
2.5. Đánh giá tác động môi trường.
Chương 3: Phân tích hiệu quả tài chính dự



     Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu: Nắm được cách thức phân tích tài chính dự án, phân tích rủi ro và đề phòng rủi ro.
Nội dung bài
3.1. Khái niệm, mục đích, nội dung phân tích tài chính dự án 

3.2. Giá trị của tiền tệ theo thời gian.
3.3. Xác định cơ cấu nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn.
3.4. Xây dựng kế hoạch ngân lưu cho dự án.
3.5. Các chỉ tiêu hiệu quả để đánh giá và lựa chọn dự án .
3.6. Phân tích rủi ro trong đầu tư dự án.
Chương 4: Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội dự án

Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:Nắm được khái niệm, ý nghĩa, mục đích của việc phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội dự án, phân biệt được phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội.
Nội dung bài
4.1. Khái niệm, ý nghĩa, mục đích phân tích kinh tế - xã hội dự án.
4.2. Sự khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội.
4.3. Nội dung phân tích kinh tế - xã hội dự án.
Chương 5: Phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội dự án xây dựng công trình xây dựng







   Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: So sánh, lựa chọn phương án của dự án xây dựng, phân tích tài chính, kinh tế - xã hội của dự án xây dựng.
Nội dung bài
5.1. Một số phương pháp so sánh, lựa chọn phương án của dự án xây dựng.
5.2. Phân tích tài chính dự án xây dựng.
5.3. Phân tích kinh tế - xã hội dự án xây dựng.
Chương 6: Thẩm định dự án xây dựng 



        Thời gian: 7 giờ

Mục tiêu: Nắm được phương pháp, cách thức tổ chức thẩm định dự án xây dựng.
Nội dung bài
6.1. Khái niệm, ý nghĩa, sự cần thiết của thẩm định dự án xây dựng 

6.2. Tổ chức thẩm định dự án xây dựng 

6.3. Phương pháp thẩm định dự án xây dựng 

6.4. Nội dung thẩm định dự án xây dựng 

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về dự án đầu tư xây dựng. Nắm vững quy trình, nội dung và phương pháp lập một dự án đầu tư xây dựng. Có kỹ năng dự báo, tính toán, phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án đầu tư tối ưu.

· Kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập tổng mức đầu tư; phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng dự án, thẩm định dự án xây dựng.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế để dự báo, tính toán, phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án đầu tư tối ưu.

2. Phương pháp: 
· Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
· Các kiến thức nền tảng về phân tính tài chính, kinh tế - xã hội dự án, thẩm định dự án xây dựng, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

4. Tài liệu tham khảo:

4.1 Tài liệu bắt buộc:

[1] TS. Bùi Ngọc Toàn, Lập và thẩm định DAXD, NXB GTVT, 2006

[2] ThS. Nguyễn Thị Hạnh Tâm, Bài giảng Lập và thẩm định DAXD, ĐH.GTVT.TPHCM, 2010

4.2 Tài liệu tham khảo:

[1] Bùi Ngọc Toàn, Lập và thẩm định dự án xây dựng, NXB Giao thông vận tải, 2006

[2] Nguyễn Xuân Thủy, Quản trị dự án đầu tư, NXB Thống kê, 2006

[3] Bộ môn quản trị dự án – tài chính ĐH Kinh tế TPHCM,  Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, NXB Thống kê, 2009 

[4] Đặng Minh Trang, Quản trị dự án đầu tư  (Hướng dẫn bài tập), NXB Thống kê

Các văn bản luật và dưới luật hiện hành quy định liên quan đến dự án đầu tư xây dựng.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Lập Kế hoạch và Kiểm soát Tích hợp Dự án Xây dựng

Mã môn học: 26
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học giữ vai trò là môn chuyên ngành và là cơ sở để sinh viên tiếp thu các kiến thức ở các môn học chuyên ngành khác.

· Tính chất: Môn học cung cấp các phương pháp, công cụ lập kế hoạch, tiến độ và kiểm soát tích hợp quá trình thực hiện dự án.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp các phương pháp, công cụ lập kế hoạch, tiến độ và kiểm soát tích hợp quá trình thực hiện dự án.
· Kỹ năng: Sinh viên nắm được những kiến thức kiến thức lý thuyết về công tác lập kế hoạch và tiến độ phù hợp với ngành công nghiệp xây dựng. Ngoài ra môn học cũng cung cấp cho người học các công cụ lập kế hoạch và quản lý tiến độ các dự án đầu tư xây dựng công trình.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế để xác định, quản lý các dự án xây dựng.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	 
	PHẦN 1: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT XÂY DỰNG

	1
	Chương 1 : Những vấn đề chung về tổ chức sản xuất xây dựng 
	2
	2
	 
	 

	2
	Chương 2 : Thiết kế tổ chức thi công các công trình xây dựng 
	2
	2
	 
	 

	3
	Chương 3: Phương pháp tổ chức thi công các công trình xây dựng 
	6
	6
	 
	 

	4
	Chương 4: Tổ chức sản xuất phục vụ xây dựng
	4
	3
	 
	1

	 
	PHẦN 2: LẬP KẾ HOẠCH VÀ KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ 

	5
	Chương 5: Kế hoạch hóa sản xuất xây dựng
	3
	3
	 
	 

	6
	Chương 6: Lập tiến độ thực hiện dự án
	6
	6
	 
	 

	7
	Chương 7: Theo dõi và kiểm soát dự án 
	7
	6
	 
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	 
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1 : Những vấn đề chung về tổ chức sản xuất xây dựng
 Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: Nắm được những nội dung cơ bản của việc tổ chức sản xuất trong xây dựng và  các phương pháp tổ chức thi công. Phân tích được những ảnh hưởng của các yếu tố sản xuất đến quá trình tổ chức thi công.
Nội dung bài: 
1.1. Khái niệm về sản xuất và tổ chức sản xuất trong xây dựng 
1.2. Đặc điểm của quá trình sản xuất xây dựng 

1.3. Nguyên tắc và nội dung của công tác tổ chức sản xuất trong xây dựng
Chương 2 : Thiết kế tổ chức thi công các công trình xây dựng 

 Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: Nắm được nội dung của công tác  thiết kế tổ chức thi công chỉ đạo và thiết kế tổ chức thi công chi tiết. Lựa chọn được phương án công nghệ, xác định thời gian, lực lượng thi công cho từng công việc.
Nội dung bài
2.1. Các giai đoạn thiết kế tổ chức thi công xây dựng

2.2. Thiết kế tổ chức xây dựng

2.3. Thiết kế tổ chức thi công chi tiết

2.4. Trình tự lập thiết kế tổ chức thi công chi tiết

Chương 3: Phương pháp tổ chức thi công các công trình xây dựng

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Nắm được nội dung các phương pháp tổ chức thi công và trường hợp áp dụng
Nội dung bài
3.1.  Tổ chức thi công tuần tự

3.2. Tổ chức thi công tuần tự

3.3. Tổ chức thi công dây chuyền

3.4. Tổ chức thi công hỗn hợp

Chương 4: Tổ chức sản xuất phục vụ xây dựng



Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Nắm được nội dung các công tác tổ chức sản xuất phục vụ thi công.
Nội dung bài
4.1. Công tác chuẩn bị thi công

4.2. Tổ chức cung ứng vật tư

4.3. Công tác vận chuyển và giao thông trên công trường

4.4. Các hình thức tổ chức quản lý xe máy thi công

4.5. Tổ chức nhà tạm phục vụ thi công

4.6. Tổ chức cung cấp điện, nước, thoát nước trên công trường

4.7. Lập tổng mặt bằng công trường

Chương 5 : Kế hoạch hóa sản xuất xây dựng




Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: Nắm được vai trò, tầm quan trọng của công tác lập kế hoạch. Nắm được nội dung,  quy trình các bước lập kế hoạch và kiểm soát quá trình thực hiện
Nội dung bài
5.1. Khái niệm, nguyên tắc lập kế hoạch
5.2. Cơ cấu phân chia công việc (WBS)

5.3. Quy trình của công tác lập kế hoạch, lập tiến độ và kiểm soát quá trình

5.4. Tác nghiệp thực hiện kế hoạch

5.5. Các yếu tố rủi ro khi điều hành kế hoạch

Chương 6 : Lập tiến độ thực hiện dự





Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Nắm được các công cụ, kỹ thuật lập tiến độ dự án, kết hợp với phân phối tài nguyên theo tiến độ tương ứng. Có kiến thức trong việc cân bằng chi phí và tiến độ để thực hiện dự án hiệu quả.
Nội dung bài
6.1. Khái niệm, vai trò

6.2. Nội dung lập kế hoạch tiến độ trong xây dựng

6.3. Lập kế hoạch tiến độ theo sơ đồ ngang

6.4. Lập kế hoạch tiến độ theo sơ đồ xiên

6.5. Lập kế hoạch tiến độ theo sơ đồ mạng

Chương 7 : Theo dõi và kiểm soát dự án 




Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu: Nắm được các phương pháp theo dõi và kiểm soát tích hợp chi phí, tiến độ của dự án. Đo lường tiến trình thực hiện và đánh giá trạng thái của dự án
Nội dung bài
7.1. Phân tích và thiết lập hệ thống kiểm soát

7.2. Kiểm soát tích hợp chi phí, tiến độ dự án

7.3. Đo lường tiến trình thực hiện dự án

7.4. Đánh giá trạng thái của dự án
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức lý thuyết về công tác lập kế hoạch và tiến độ phù hợp với ngành công nghiệp xây dựng. Ngoài ra môn học cũng cung cấp cho người học các công cụ lập kế hoạch và quản lý tiến độ các dự án đầu tư xây dựng công trình.
· Kỹ năng: Sinh viên nắm được những kiến thức, nghiệp vụ trong việc lập tiến độ, lập kế hoạch thực hiện và kiểm soát trong suốt quá trình thực hiện dự án.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế để kế hoạch, tiến độ và kiểm soát tích hợp quá trình thực hiện dự án.

2. Phương pháp: 
· Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Các kiến thức nền tảng về tổ chức sản xuất, quản lý tiến độ sản xuất, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

4. Tài liệu tham khảo:

 [1]. Phạm Văn Vạng (2008), Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông, NXB GTVT, Hà nội.

[2]. Lê Kiều (2006), Tổ chức sản xuất xây dựng, NXB Xây dựng, Hà nội.

[3]. Nguyễn Huy Thanh (2008), Tổ chức xây dựng công trình, NXB Xây dựng, Hà nội.

[4]. Ngô Quang Tường (2008), Tổ chức và lập tiến độ thi công, NXB Xây dựng, Hà nội.

[5]. Đỗ Văn Quế (2008), Tổ chức thi công trong xây dựng giao thông, NXB Xây dựng, Hà nội.

[6]. Đỗ thị Xuân Lan (2008), Quản lý dự án xây dựng, NXB Đại học Quốc gia TP.,HCM

[7]. Trịnh thùy Anh (2010), Quản trị Dự án, NXB Thống Kê, Hà nội.

[8] Bùi Ngọc Toàn (2006), Tổ chức Quản lý Thực hiện Dự án Xây dựng Công trình, NXB GTVT, Hà nội.

[9]. Bùi Ngọc Toàn (2006), Các Nguyên lý Quản lý Dự án, NXB GTVT, Hà nội.

[10]. Các văn bản và tài liệu pháp qui có liên quan đến quá trình quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Đồ án Lập kế hoạch và kiểm soát tích hợp DAXD
Mã môn học: 27
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học giữ vai trò là môn chuyên ngành và là cơ sở để SV tiếp thu các kiến thức ở các môn học chuyên ngành khác.

· Tính chất: Học phần giới thiệu khái quát dự án xây dựng cụ thể. Xác định phương pháp, kỹ năng, công cụ lập kế hoạch.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Giúp sinh viên thực hành công tác lập kế hoạch tiến độ, chi phí cho một dự án xây dựng cụ thể
· Kỹ năng: nâng cao kỹ năng vận dụng kiến thức vào khâu lập kế hoạch cho một dự án cụ thể. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên thực hành công tác lập kế hoạch tiến độ, chi phí cho một dự án xây dựng.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Phần 1: Giới thiệu khái quát về dự án
	6
	 
	6
	 

	2
	Phần 2: Công tác xác định tiến độ, chi phí dự án
	18
	 
	18
	 

	3
	Phần 3: Lập kế hoạch tích hợp chi phí, tiến độ
	21
	 
	21
	 

	Tổng cộng
	45
	 
	45
	 


2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Giới thiệu khái quát về dự án




Thời gian: 06 giờ
Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu về thời gian, chi phí thực hiện dự án
Nội dung bài

1.1. Thông tin khái quát về dự án 

1.2. Các thông tin về kỹ thuật, tài chính

Phần 2: Công tác xác định tiến độ, chi phí dự án


Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu: 

· Nắm được các nội dung trong việc cần phải thực hiện trong dự án.

· Ước tính thời gian, chi phí thực hiện dự án.

Nội dung bài:

2.1. Xây dựng cơ cấu phân chia công việc của dự án

2.2. Xác định hao phí thời gian thực hiện các công việc

2.3. Xác định chi phí thực hiện các công việc của dự án

Phần 3: Lập kế hoạch tích hợp chi phí, tiến độ


  Thời gian: 21 giờ
Mục tiêu: 
· Lập kế hoạch tích hợp chi phí, tiến độ thực hiện dự án. Xây dựng chương trình kiểm soát tích hợp dự án 

Nội dung bài:

1.1. Lập tiến độ kế hoạch dự án

1.2. Lập kế hoạch ngân sách cho dự án

1.3. Lựa chọn phương pháp kiểm soát tích hợp

1.4. Xây dựng chương trình kiểm soát tích hợp dự án.

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Giúp sinh viên thực hành công tác lập kế hoạch tiến độ, chi phí cho một dự án xây dựng cụ thể. Qua đó nâng cao kỹ năng vận dụng kiến thức vào khâu lập kế hoạch cho một dự án cụ thể. 
· Kỹ năng: sinh viên xác định phương pháp, kỹ năng, công cụ lập kế hoạch.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

2. Phương pháp: 
· Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện thực hành.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
· Các kiến thức nền tảng về tổ chức sản xuất, quản lý tiến độ sản xuất, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo: Tài liệu chuyên ngành trong từng môn đã học.

[1]. TS. Bùi Ngọc Toàn (chủ biên), KS. Nguyễn Quang Hiển, KS. Phan Thị Hiền, KS. Cao Phương Thảo, CN. Lê Mạnh Đức, Kinh tế và Quản lý Xây dựng. NXB GTVT – 2006

[2]. TS. Trịnh thùy Anh, Quản trị Dự án, Trường ĐH mở TP.HCM. NXB Thống Kê – 2010

[3]. TS. Phạm Văn Vạng (chủ biên), ThS. Vũ Hồng Trường, Dự án Đầu tư và Quản trị Dự án Đầu tư trong Giao thông Vận Tải. NXB GTVT – 2004

[4]. TS. Bùi Ngọc Toàn. Các Nguyên lý Quản lý Dự án, NXB GTVT – 2006

[5]. TS. Bùi Ngọc Toàn, Tổ chức Quản lý Thực hiện Dự án Xây dựng Công trình, NXB GTVT – 2006

[6]. Các văn bản và tài liệu pháp qui có liên quan đến quá trình quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng.
[7] Các tài liệu, giáo trình về quản lý dự án, lập tiến độ, chi phí…
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Quản lý Đấu thầu và Hợp đồng trong XD

Mã môn học: 28
Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học giữ vai trò là môn chuyên ngành và là cơ sở để sinh viên tiếp thu các kiến thức ở các môn học chuyên ngành khác. 
· Tính chất: Đây là môn học chuyên ngành cung cấp kiến thức và kỹ năng thực tiễn cần phải có ở người kỹ sư quản lý dự án xây dựng.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản về Quản lý đấu thầu và hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
· Kỹ năng: Sau khi hoàn thảnh môn học học viên có khả năng tham gia tổ chức đấu thầu, soạn thảo và quản lý hợp đồng trong xây dựng.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế để xác định, quản lý các dự án xây dựng.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Tổng quan về đấu thầu xây dựng
	9
	1
	8
	 

	2
	Chương 2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu
	14
	3
	11
	 

	3
	Chương 3. Đánh giá Hồ sơ dự thầu
	14
	3
	11
	 

	4
	Chương 4. Tổng quan về hợp đồng trong giao dịch dân sự
	14
	3
	11
	 

	5
	Chương 5. Hơp đồng xây dựng
	14
	3
	11
	 

	6
	Chương 6. Thưởng, phạt và giải quyết tranh chấp
	5
	1
	4
	 

	7
	Chương 7. Quản lý và giám sát thực hiện hợp đồng.
	5
	1
	4
	 

	Tổng cộng
	75
	15
	60
	 


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về đấu thầu xây dựng
 


Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: Nắm được những khái niệm, thuật ngữ trong đấu thầu; phương thức và hình thức lựa chọn nhà thầu.
Nội dung bài: 
1.1. Khái niệm, các nguyên tắc đấu thầu

1.2.  Phương thức đấu thầu 
1.3. Quản lý Nhà nước về đấu thầu trong hoạt động xây dựng

Chương 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu




 Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: Nắm được nội dung và phương pháp lập kế hoạch, trình tự tổ chức lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu 

Nội dung bài
2.1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2.2. Trình tự tổ chức lựa chọn nhà thầu

2.3. Xây dựng hồ sơ mời thầu 
Chương 3: Đánh giá Hồ sơ dự thầu




Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Nắm được nội dung và phương pháp đánh giá HSDT
Nội dung bài
3.1. Tổ chức mở thầu

3.2. Đánh giá hồ sơ dự thầu

3.3. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương 4: Tổng quan về hợp đồng trong giao dịch dân sự

Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Nắm được những vấn đề cơ bản về hợp đồng, hợp đồng kinh tế và cách thức soạn thảo hợp đồng kinh tế
Nội dung bài
4.1. Những vấn đề chung về hợp đồng kinh tế.

4.2. Ngôn ngữ và văn phạm trong soạn thảo hợp đồng

4.3. Đám phán hợp đồng

Chương 5: Hơp đồng xây dựng





Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: Nắm vững những nội dung chính của Hợp đồng xây dựng và các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng.
Nội dung bài
5.1. Những vấn đề chung về hợp đồng xây dựng

5.2. Nội dung cơ bản trong Hợp đồng xây dựng

5.3. Điều chỉnh hợp đồng

5.4. Nghiệm thu, thanh toán hợp đồng

Chương 6: Thưởng, phạt và giải quyết tranh chấp


Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Nắm được những nội dung liên quan đến thưởng, phạt và tranh chấp hợp đồng
Nội dung bài
6.1. Thưởng, phạt hợp đồng

6.2. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Chương 7: Quản lý và giám sát thực hiện hợp đồng.


Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu: Nắm được những nội dung, phương pháp, công cụ trong quản lý thực hiện hợp đồng.
Nội dung bài
7.1. Quản lý hợp đồng 

7.2. Giám sát thực hiện hợp đồng

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về quản lý đấu thấu và thực hiện hợp đồng, có khả năng vận dụng trong thực tế công tác.
· Kỹ năng: Sinh viên nắm được những kỹ năng về đấu thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầi và đánh giá hồ sơ dự thầu, soạn thảo và quản lý hợp đồng.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế để tham gia tổ chức đấu thầu, soạn thảo và quản lý hợp đồng trong xây dựng.
2. Phương pháp: 
· Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
· Các kiến thức nền tảng về đấu thầu và quản lý đấu thầu, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

4. Tài liệu tham khảo:

 [1]. Trần Quang Phú (2013), Đấu thầu trong hoạt động xây dựng, NXB GTVT Trường ĐH GTVT TP.HCM

[2]. Luật Đấu Thầu, Luật Xây Dựng và các văn bản pháp luật về đầu thầu và đầu tư xây dựng cơ bản

[3]. Hổ Ngọc Cẩn (2000), Phương pháp soạn thảo hợp đồng kinh tế - thương mại, NXB Thống kê, Hà nội

[4]. Phil Baguley (2004), Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh, NXB Tổng hợp, TP.HCM.

[5]. Các văn bản và tài liệu pháp qui có liên quan
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Quản lý Chất lượng và Giám sát Xây dựng

Mã môn học: 29
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành cung cấp kiến thức và kỹ năng thực tiễn cần phải có ở người kỹ sư quản lý dự án xây dựng.
· Tính chất: Học phần trình bày những vấn đề chung về chất lượng, quản lý chất lượng, nội dung và các công cụ đánh giá chất lượng của dự án xây dựng .
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản về Quản lý chất lượng và giám sát thực hiện dự án xây dựng.
· Kỹ năng: Sau khi hoàn thảnh môn học học viên có khả năng tham gia lập kế hoạch quản lý chất lượng và giám sát chất lượng dự án.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế để quản lý chất lượng và giám sát dự án xây dựng.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Những vấn đề chung về chất lượng và quản lý chất lượng (QLCL)
	4
	4
	 
	 

	2
	Chương 2. Quy hoạch chất lượng dự án xây dựng
	6
	6
	 
	 

	3
	Chương 3. Bảo đảm chất lượng dự án xây dựng
	3
	2
	 
	1

	4
	Chương 4. Kiểm soát, đánh giá chất lượng dự án xây dựng
	4
	4
	 
	 

	5
	Chương 5. Các phương pháp quản lý chất lượng
	4
	3
	 
	 

	6
	Chương 6. Quản lý chất lượng dự án xây dựng
	6
	6
	 
	1

	7
	Chương 7. Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình
	3
	3
	 
	 

	Tổng cộng
	30
	28
	 
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Những vấn đề chung về chất lượng và quản lý chất lượng (QLCL)
 
     Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Nắm được những khái niệm chất lượng và quản lý chất lượng dự án xây dựng, nội dung cơ bản của công tác quản lý chất lượng.
Nội dung bài: 
1.1. Chất lượng và quản lý chất lượng.
1.2. Chất lượng dự án và quản lý chất lượng dự án xây dựng.
1.3. Hệ thống quản lý chất lượng.
1.4. Nội dung và sơ đồ quản lý chất lượng.
Chương 2: Quy hoạch chất lượng dự án xây dựng


     Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Nắm được nội dung và phương pháp lập kế hoạch quản lý chất lượng.
Nội dung bài
2.1. Sơ lược về quy hoạch chất lượng dự án

2.2. Công cụ và kỹ thuật quy hoạch chất lượng dự án

2.3. Kế hoạch quản lý chất lượng dự án 
Chương 3: Bảo đảm chất lượng dự án xây dựng


    Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: Nắm được nội dung và phương pháp xây dựng hệ thống QLCL của dự án.
Nội dung bài
3.1. Khái quát về bảo đảm chất lượng dự án

3.2. Vai trò và nội dung hoạt động bảo đảm chất lượng dự án 

3.3. Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng

Chương 4: Kiểm soát, đánh giá chất lượng dự án xây dựng
     Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Hiểu và vận dụng những công cụ trong kiểm soát và đánh giá chất lượng dự án
Nội dung bài.
4.1. Khái quát về kiểm soát chất lượng dự án

4.2. Công cụ kiểm soát và đánh giá chất lượng dự án

4.3. Cải tiến chất lượng dự án

4.4. Kiểm soát chất lượng trong các giai đoạn của dự án xây dựng

Chương 5: Các phương pháp quản lý chất lượng


   Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Hiểu được những nội dung chính của các phương pháp quản lý chất lượng.
Nội dung bài
5.1. Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

5.2. Quản lý chất lượng toàn diện TQM

5.3. Phương pháp quản lý 6SIGMA

Chương 6: Quản lý chất lượng dự án xây dựng


   Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Hiểu và vận dụng được các nội dung của công tác quản lý chất lượng trong các giai đoạn của quá trình đầu tư.
Nội dung bài
6.1. Quản lý chất lượng giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án.

6.2. Quản lý chất lượng giai đoạn thực hiện đầu tư dự án.

6.3. Quản lý chất lượng giai đoạn kết thúc xây dựng, vận hành khai thác dự án.

Chương 7: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình.    Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: Nắm được những nội dung, phương pháp, trình tự giám sát, đánh giá dự án ĐTXD công trình.
Nội dung bài
7.1. Các khái niệm về giám sát, đánh giá dự án

7.2. Nội dung công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình.

7.3. Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình.

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản về Quản lý chất lượng và giám sát thực hiện dự án xây dựng.
· Kỹ năng: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng và giám sát đánh giá chất lượng dự án xây dựng, có khả năng vận dụng trong thực tế công tác.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sau khi hoàn thảnh môn học học viên có khả năng tham gia lập kế hoạch quản lý chất lượng và giám sát chất lượng dự án.
2. Phương pháp: 
· Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
· Các kiến thức nền tảng về quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng công trình, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý (2008), Quản lý chất lượng dự án, NXB Lao động – Xã hội, Hà nội.

[2]. Tạ Thị Kiều An (2004), Quản lý chất lượng trong các tổ chức, NXB Thống kê, Hà nội.

[3]. Đỗ Đình Đức (2012), Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, NXB Xây dững, Hà nội.

[4]. Lưu thanh Tâm (2003), Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, NXB Đại học quốc gia TPHCM.

[5]. Các văn bản và tài liệu pháp qui có liên quan

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Quản lý An toàn Lao động

Mã môn học: 30
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành cung cấp kiến thức và kỹ năng thực tiễn cần phải có ở người kỹ sư quản lý dự án xây dựng.

· Tính chất: Giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của của công tác quản lý an toàn lao động trong hoạt động xây dựng.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản về Quản lý chất lượng và giám sát thực hiện dự án xây dựng. Môn học giúp sinh viên ngành Quản lý Dự án Xây dựng nắm được các nội dung xây dựng hệ thống quản lý an toàn. Chỉ ra cách thức lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát nội dung an toàn lao động sức khoẻ nghề nghiệp trong việc thực hiện dự án.
· Kỹ năng: Sinh viên nắm được những kiến thức, nghiệp vụ trong việc lập kế hoạch, tổ chức quản lý an toàn lao động, sức khoẻ nghề nghiệp.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế để tổ chức quản lý an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Những vấn đề chung về an toàn và sức khoẻ
	5
	5
	 
	 

	2
	Chương 2. Pháp lý về an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp
	6
	6
	 
	 

	3
	Chương 3. Bản chất tai nạn lao động và nguyên nhân tai nạn lao động trong ngành xây dựng
	7
	6
	 
	1

	4
	Chương 4. Sức khoẻ nghề nghiệp trong xây dựng
	5
	5
	 
	 

	5
	Chương 5. Hệ thống quản lý an toàn lao động, sức khoẻ nghề nghiệp trong dự án xây dựng
	7
	6
	 
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	 
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1 : Những vấn đề chung về an toàn và sức khoẻ
 
     Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Nắm được tầm quan trọng của an toàn, sức khoẻ nghề nghiệp, xác định đước các mối nguy và đánh giá mức độ rủi ro có thể xảy ra từ đó đưa ra được các phương pháp kiểm soát.
Nội dung bài: 
1.1. Khái niệm về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp
1.2. Các mối nguy và rủi ro

1.3. Các phương pháp đánh giá rủi ro

1.4. Kiểm tra, kiểm soát rủi ro

Chương 2 : Pháp lý về an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp         Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Nắm được Khung pháp lý của Việt Nam về vấn đề an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp. Biết áp dụng các quy định pháp lý vào việc quản lý an toàn lao động, sức khoẻ nghề nghiệp.
Nội dung bài
2.1. Khung pháp lý Việt Nam về an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp.

2.2. Bộ máy quản lý nhà nước đối với vấn đề an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp

2.3. Hướng dẫn áp dụng một số quy định chính trong xây dựng.

Chương 3 : Bản chất tai nạn lao động và nguyên nhân tai nạn lao động trong ngành xây dựng.


    





      Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Giúp sinh viên xác định được các loại tai nạn lao động có thể xảy ra trong ngành xây dựng. Nắm được bản chất của các tai nạn lao động trong xây dựng.
Nội dung bài
3.1. Các loại tai nạn lao động trong ngành xây dựng.

3.2. Các học thuyết về an toàn lao động trong ngành xây dựng

Chương 4 : Sức khoẻ nghề nghiệp trong xây dựng


     Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Nhận biết các mối nguy có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động trong ngành xây dựng. Xây dựng được các phương pháp giảm thiểu tác động của các mối nguy đến sức khoẻ người lao động.
Nội dung bài.
4.1. Những khó khăn trong quản lý sức khoẻ nghề nghiệp trong ngành xây dựng

4.2. Những mối nguy về vấn đề sức khoẻ nghề nghiệp trong ngành xây dựng

4.3. Phương pháp kiểm soát các mối nguy liên quan đến sức khoẻ nghề nghiệp

Chương 5 : Hệ thống quản lý an toàn lao động, sức khoẻ nghề nghiệp trong dự án xây dựng








   Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Nắm được nội dung xây dựng một hệ thống quản lý an toàn lao động trong dự án xây dựng.
Nội dung bài
5.1. Giới thiệu chung về hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp.

5.2. Chính sách an toàn lao động trong doanh nghiệp.

5.3. Tổ chức quản lý an toàn lao động

5.4. Lập kế hoạch và thực hiện quản lý an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp.

5.5. Các phương pháp đo lường kết quả thực hiện quản lý an toàn lao động, sức khoẻ nghề nghiệp.

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: 

· Giúp sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của của công tác quản lý an toàn lao động trong hoạt động xây dựng.

· Giúp sinh viên có được kiến thức để xây dựng hệ thống quản lý an toàn lao động, sức khoẻ nghề nghiệp tại doanh nghiệp, đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý.

· Kỹ năng: Sinh viên nắm được những kiến thức, nghiệp vụ trong việc lập kế hoạch, tổ chức quản lý an toàn lao động, sức khoẻ nghề nghiệp.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sau khi hoàn thảnh môn học học viên có khả năng tham gia trong việc lập kế hoạch, tổ chức quản lý an toàn lao động, sức khoẻ nghề nghiệp 
2. Phương pháp: 
· Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
· Các kiến thức nền tảng về an toàn lao động trong xây dựng, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Trịnh Thuỳ Anh (2010), Quản trị dự án, NXB Thống kê

[2] Đỗ Thị Xuân Lan (2003), Quản lý dự án xây dựng, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM.

[3]. Các văn bản và tài liệu pháp qui có liên quan

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tin học Ứng dụng trong Xây dựng

Mã môn học: 31
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 58 giờ; Kiểm tra: 2 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí môn học: Môn học Tin học Xây dựng là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/môn học chuyên môn ngành. 

· Tính chất môn học:  Là môn học cơ bản, giúp sinh viên hiểu các kiến thức cơ bản về cách thức làm việc với bản vẽ.

II. Mục tiêu môn học:

Về kiến thức:

Cung cấp các kiến thức căn bản cần thiết về cách thức thiết lập các thông số cho bản vẽ, tạo lập và chỉnh sữa bản vẽ hai chiều.

Về kỹ năng:

· Sử dụng các công cụ vẽ, sử dụng lệnh, chỉ định tọa độ, các lập cách nhìn, đo kích thước và in bản vẽ.

· Vẽ được một số bản vẽ hai chiều

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;

· Đọc hiểu các từ ngữ chuyên ngành, phần mềm chuyên ngành;
· Sử dụng thành thạo các công cụ vẽ, sử dụng lệnh, chỉ định tọa độ, đo kích thước và in bản vẽ;

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Mở đầu 
	3
	 
	3
	 

	2
	Bài 2: Các bước chuẩn bị trước khi vẽ 
	3
	 
	3
	 

	3
	Bài 3:  Phương pháp nhập toạ độ 
	3
	 
	3
	 

	4
	Bài 4: Điều khiển màn hình quan sát bản vẽ 
	3
	 
	3
	 

	5
	Bài 5: Tạo lớp để quản lý bản vẽ 
	7
	 
	7
	 

	6
	Bài 6: Các lệnh vẽ cơ bản 
	7
	 
	6
	1

	7
	Bài 7: Sửa đổi các đối tượng vẽ 
	7
	 
	7
	 

	8
	Bài 8: Sao chép đối tượng 
	6
	 
	6
	 

	9
	Bài 9: Các phương pháp vẽ hình chiếu 
	6
	 
	6
	 

	10
	Bài 10: Gạch mặt cắt 
	3
	 
	3
	 

	11
	Bài 11: Ghi kích thước (Dimension) 
	6
	 
	5
	1

	12
	Bài 12: Ghi văn bản vào bản vẽ 
	3
	 
	3
	 

	13
	Bài 13: In bản vẽ ra giấy
	3
	 
	3
	 

	Tổng cộng
	60
	 
	58
	2


2. Nội dung chi tiết:

	Bài 1: Mở đầu





Mục tiêu: Nắm được các lệnh cơ bản về autocad.
Nội dung chương:
· Khởi động và thoát khỏi AutoCAD

· Màn hình đồ họa AutoCAD 

· Các lệnh tiện ích về file:

· Tạo bản vẽ mới (lệnh New)

· Lưu bản vẽ (lệnh Save, Save as)

· Mở một bản vẽ có (lệnh Open)

· Bài tập
	Thời gian 3 giờ



	Bài 2: Các bước chuẩn bị trước khi vẽ 

Mục tiêu: Các bước chuẩn bị về đơn vị bản vẽ, giới hạn bản vẽ và thanh công cụ
Nội dung chương:
· Định đơn vị bản vẽ (lệnh Units)

· Giới hạn bản vẽ (lệnh Limits)

· Tạo con chạy theo phương ngang hoặc thẳng đứng F8 (lệnh Ortho )

· Thay đổi thanh công cụ 

· Bài tập
	Thời gian 3 giờ

	Bài 3:  Phương pháp nhập toạ độ 

Mục tiêu: Nhập tọa độ trong phần mêm autocad, lệnh truy bắt đối tượng.
Nội dung chương:
· Toạ độ tuyệt đối X,Y

· Toạ độ tương đối @X,Y

· Toạ độ cực tuyệt đối D<Góc

· Toạ độ cực tương đối @D<Góc

· Phương pháp truy tìm đối tượng (lệnh Osnap)

· Nội trú

· Ngoại trú
	Thời gian 3 giờ

	Bài 4: Điều khiển màn hình quan sát bản vẽ  
Mục tiêu: Hiểu và thực hành được các thao tác quan sát bản vẽ.
Nội dung chương:
· Thu nhỏ, phóng to màn hình (lệnh Zoom)

· Tịnh tiến màn hình (lệnh Pan)
	Thời gian 3 giờ

	Bài 5: Tạo lớp để quản lý bản vẽ 

Mục tiêu: Hiểu và thực hành được cách tạo lớp trong bản vẽ.
Nội dung chương:
· Lớp (Layer)

· Màu ( Color)

· Kiểu đường nét (Linetype)

· Bài tập
	Thời gian 7 giờ

	Bài 6: Các lệnh vẽ cơ bản 

Mục tiêu: Nắm được các lệnh cơ bản trong autocad.
Nội dung chương:
· Đoạn thẳng (lệnh Line)

· Đường tròn (lệnh Circle)

· Cung tròn (lệnh Arc)

· Đa tuyến (Pline)

· Đa giác (lệnh Polygon)

· Hình chữ nhật (lệnh Rectangle)

· Elip (lệnh Ellipes)

· Đường cong (lệnh Spline)

· Bài tập 
	Thời gian 6 giờ

	Bài 7: Sửa đổi các đối tượng vẽ 

Mục tiêu: Nhuần nhuyễn các lệnh sửa đổi, hiệu chỉnh các đối tượng trong bản vẽ.
Nội dung chương…………

· Chọn đối tượng điều chỉnh: select objects 

· Tái tạo lại bản vẽ (lệnh Regen)

· Xoá đối tượng (lệnh Erase)

· Kéo dài đối tượng (lệnh Extend)

· Cắt đối tượng (lệnh Trim)

· Tạo đối tượng song song (lệnh Offset)

· Bo  tròn (lệnh Fillet)

· Vạt góc (lệnh Chamfer)

· Phân rã đối tượng (lệnh Explode)

· Bài tập
	Thời gian 7 giờ

	Bài 8: Sao chép đối tượng 

Mục tiêu: Nắm được các lệnh về sao chép, thu phóng, xoay đối tượng.
Nội dung chương:
· Di chuyển đối tượng (lệnh Move)

· Sao chép  (lệnh Copy)

· Sao chép mảng (lệnh Array)

· Đối xứng trục (lệnh Mirror)

· Quay đối tượng xung quanh một điểm (lệnh Rotate)

· Phóng to, thu nhỏ đối tượng (lệnh Scale) 

· Bài tập
	Thời gian 6 giờ

	Bài 9: Các phương pháp vẽ hình chiếu 

Mục tiêu: Phương pháp vẽ hình chiếu trong phần mềm autocad
Nội dung chương:
· Phương pháp vẽ hình chiếu thẳng góc

· Vẽ hình chiếu trục đo 

· Bài tập
	Thời gian 6 giờ

	Bài 10: Gạch mặt cắt 

Mục tiêu: Nắm được trình tự và thực hành được lệnh gạch mặt cắt ( lệnh Hatch)
Nội dung chương:
· Trình tự thực hiện gạch mặt cắt

· Gạch mặt cắt (lệnh Hatch) 

· Bài tập
	Thời gian 3 giờ

	Bài 11: Ghi kích thước (Dimension) 

Mục tiêu: Ghi kích thước và hiệu chỉnh kích thước trên bản vẽ.
Nội dung chương:
· Các lệnh ghi kích thước 

· Ghi kích thước  thẳng (Lệnh DIMLINEAR)

· Ghi kích thước  (Lệnh DIMALIGNED)

· Ghi kích thước  đường kính hay bán kính 

· (Lệnh DIMDIAMETER, DIMRUDIUS)

· Ghi dấu tâm (Lệnh DIMCENTER)

· Ghi kích thước góc (Lệnh DIMANGULAR)

· Ghi toạ độ điểm  (Lệnh DIMORDINATE)

· Ghi chuổi kích thước song song với dọc thẳng nối 2 điểm gốc 

· (Lệnh DIMBASELINE)

· Ghi chuổi kích thước  nối tiếp (Lệnh DIMCONTINUE)

· Tạo nhanh chuổi kích thước (Lệnh QUICK DIMENSION)

· Đường gióng và ghi chú (Lệnh LEADER)

· Ghi dung sai hình dạng, vị trí (Lệnh TOLERANCE )

· Hiệu chỉnh kích thước (Lệnh DIMTEDIT ) 

· Bài tập
	Thời gian 5 giờ



	Bài 12: Ghi văn bản vào bản vẽ

Mục tiêu: Hiểu và thực hành được lệnh ghi văn bản vào bản vẽ.
Nội dung chương:
· Nhập dòng chữ (Text)

· Nhập đoạn văn vào bản vẽ (Mtext)

· Hiệu chỉnh văn bản (Ddedit) 

· Bài tập
	Thời gian 3 giờ

	Bài 13: In bản vẽ ra giấy
Mục tiêu: Tạo khung in, hiệu chỉnh tỉ lệ đối tượng, trình bày bản vẽ hợp lý để tiến hành in ấn.
Nội dung chương:
	Thời gian 3 giờ


IV. Điều kiện thực hiện chương trình:

- Dụng cụ và trang thiết bị: Máy tính có cài đặt phần mềm Autocad;

- Nguồn lực khác: phòng học, máy chiếu.

V.Phương pháp và nội dung đánh giá:

Phương pháp đánh giá:

Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.

Nội dụng đánh giá:

- Về kiến thức:

· Thiết lập các thông số cho bản vẽ, tạo lập và chỉnh sữa bản vẽ hai chiều.

· Sử dụng các công cụ vẽ, sử dụng lệnh, chỉ định tọa độ, các lập cách nhìn, đo kích thước và in bản vẽ.

· Vẽ được một số bản vẽ hai chiều

-  Về kỹ năng:

Giúp sinh viên hình thành kỹ năng tư duy và làm việc độc lập

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

VI. H​ướng dẫn thực hiện chương trình:

1.Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được áp dụng giảng dạy cho hệ trung cấp ngành Kỹ thuật xây dựng.

2.H​ướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Môn học Tin học xây dựng là môn học cơ sở bắt buộc đối với tất cả học sinh học ngành dài hạn, nó cung cấp những kiến thức về các phần mềm vẽ bản vẽ chuyên ngành. Trong quá trình giảng dạy môn học, rất cần thiết phải sử dụng các phương tiện trực quan. Các phương tiện trực quan không chỉ là phương tiện mà còn là mục đích nghiên cứu trong từng bài học.

· Giáo viên giảng dạy môn Tin học xây dựng có thể là giáo viên có trình độ Kỹ sư hoặc Cao đẳng tốt nghiệp tại các tr​ường đào tạo chuyên ngành xây dựng. Cần chọn lọc giáo viên có khả năng giảng dạy lôi cuốn học sinh.

3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Phương pháp giảng dạy thông qua thực hành nhóm.

· Hiểu và thực hành nhuần nhuyễn các lệnh và thao tác trên phần mềm Autocad.
4.Tài liệu tham khảo: 

• AutoCad 2000, 2002 NXB TPHCM, tác giả: TS. Nguyễn Hữu Lộc

• AutoCad 2004, 2005, 2006, 2007 NXB TPHCM, tác giả: TS. Nguyễn Hữu Lộc

•
 Thiết kế mô hình 3 chiều với AutoCad 14, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007  NXB TPHCM, tác giả: TS. Nguyễn Hữu Lộc

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực tập tốt nghiệp
Mã môn học: 32
Thời gian thực hiện môn học: 270 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 270 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học thực tế thực hành, sinh viên hoàn thành tất cả các môn học chuyên ngành.
· Tính chất: Môn học này là môn học thực tế thực hành, sinh viên bắt tay vào công việc thực tế tại doanh nghiệp.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thi công, các công nghệ thi công mới, biện pháp kỹ thuật và cách thức tổ chức trong quá trình thi công thực tế tại công trình.

· Kỹ năng: Giúp sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực tập
	Kiểm tra

	1
	Nội dung mở đầu: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường
	2
	 
	2
	 

	2
	Nội dung 2: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động.
	8
	 
	8
	 

	3
	Nội dung 3: Thực tập tại doanh nghiệp
	245
	 
	245
	 

	4
	Nội dung 4: Báo cáo kết quả thực tập
	15
	 
	15
	 

	 
	Cộng
	270
	 
	270
	 


2. Nội dung chi tiết:

Nội dung mở đầu






     
       Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Sinh viên nắm rõ quy định của Nhà trường khi đi thực tập

Nội dung bài: 

1.1. Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập

1.2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp

Nội dung 2: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động        Thời gian:8 giờ
 Mục tiêu:
· Trình bày được các biện pháp an toàn và quy trình phòng chống cháy nổ

· Thực hiện được các biện pháp sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.

· Thực hiện đúng nội quy, quy định về bảo quản dụng cụ và vệ sinh công nghiệp

Nội dung: 


 
     
	1. Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập  

	2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp

	3. Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật

	4. Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về cách thức quản lý, tổ chức, điều hành trong thi công xây dựng công trình của công ty, xí nghiệp nơi mà sinh viên được phép đến thực tập.


Nội dung 3:  Thực tập tại doanh nghiệp 



Thời gian 245 giờ
Mục tiêu:







    

· Tìm hiểu phương pháp tổ chức thi công, biện pháp thi công tại công trình.

· Xác định được nhiệm vụ của sinh viên thực tập. 

· Rèn luyện, nâng cao được tay nghề, đảm bảo an toàn, vệ sinh, tác phong công nghiệp.

Nội dung: 


 

1. Tìm hiểu tổng quát về phương pháp tổ chức thi công, biện pháp thi công tại công trình.                                                      

2. Tham gia trực tiếp vào quá trình thi công.                                  

3. Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn của mình 


Nội dung 4: Báo cáo kết quả thực tập 




Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:










· Báo cáo được đầy đủ nội dung thực tập

· Báo cáo tuần và tháng phải có nhận xét, đánh giá của cán bộ ở công ty hoặc giáo viên phụ trách. 

· Báo cáo kết thúc được trình bày sạch sẽ, đóng quyển và có nhận xét đánh giá của cán bộ doanh nghiệp. 

· Rèn luyện tính trung thực, chính xác, tác phong công nghiệp.

Nội dung: 

	1. Báo cáo tuần và tháng

	2. Báo cáo kết thúc 


IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: công trình xây dựng.
2. Trang thiết bị máy móc: Doanh nghiệp cung cấp.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Doanh nghiệp cung cấp.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: sinh viên biết các công nghệ thi công mới, biện pháp kỹ thuật và cách thức tổ chức trong quá trình thi công.

· Kỹ năng: sinh viên có khả năng làm việc hiệu quả và tư duy tốt hơn, phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp của SV sau này.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tập thể, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

2. Phương pháp:
· Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết về cách thực hiện thực hành.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức thực tế khi hoạt động tại doanh nghiệp.
4. Tài liệu tham khảo: Tài liệu chuyên ngành trong từng môn đã học.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Quản lý Tổ chức trong Xây dựng

Mã môn học: 33
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học giúp sinh viên ngành Quản lý Dự án Xây dựng nắm được các loại hình tổ chức dự án, xây dựng bộ máy tổ chức phù hợp cho từng loại dự án. 
· Tính chất: giúp sinh viên nắm được vai trò quan trọng của việc xây dựng văn hoá trong các tổ chức.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp kiến thức cơ bản trong việc xây dựng cấu trúc tổ chức cho các loại dự án và trong các doanh nghiệp xây dựng.

· Kỹ năng: Sau khi hoàn thảnh môn học học viên có khả năng vận dụng kiến thức vào việc xác định loại hình tổ chức phù hợp nhất cho dự án và các phương pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế để xác định loại hình tổ chức phù hợp nhất cho dự án và các phương pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Chiến lược phát triển trong các doanh nghiệp xây dựng
	8
	8
	 
	 

	2
	Chương 2. Cấu trúc tổ chức trong doanh nghiệp xây dựng
	12
	11
	 
	1

	3
	Chương 3. Văn hoá trong các doanh nghiệp xây dựng
	10
	9
	 
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	 
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1 : Chiến lược phát triển trong các doanh nghiệp xây dựng      Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: Nắm được tầm quan trọng của tầm nhìn, sứ mệnh trong doanh nghiệp. Lựa chọn chiến lược phát triển hiệu quả cho doanh nghiệp.
Nội dung bài: 
1.1. Khái niệm, ý nghĩa của chiến lược phát triển trong doanh nghiệp

1.2. Chiến lược phát triển trong các tổ chức xây dựng

1.3. Hoạch định chiến lược cho lợi thế cạnh tranh trong xây dựng

1.4. Hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp xây dựng

1.5. Các công cụ phân tích, xây dựng chiến lược.
Chương 2 : Cấu trúc tổ chức trong doanh nghiệp xây dựng   
        Thời gian:12 giờ
Mục tiêu: Nắm được mối quan hệ giữa định hướng phát triển với cấu trúc tổ chức của một tổ chức. Từ đó mà lựa chọn cấu trúc tổ chức giúp vận hành bộ máy đạt được mục tiêu ban đầu.
Nội dung bài
2.1. Nền tảng của cấu trúc tổ chức.

2.2. Các loại cấu trúc tổ chức trong ngành xây dựng.

2.3. Cấu trúc tổ chức trong các dự án lớn.

2.4. Cấu trúc tổ chức ma trận

Chương 3 : Văn hoá trong các doanh nghiệp xây dựng

       Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: Giúp sinh viên vận dụng được kiến thức trong việc khai thác bộ máy tổ chức hiệu quả nhất. Định hướng và lựa chọn được loại hình văn hoá tổ chức phù hợp để khai  thác tối ưu hoạt động của bộ máy tổ chức.Nội dung bài
3.1. Khái niệm, ý nghĩa

3.2. Văn hoá trong các doanh nghiệp xây dựng

3.3. Ảnh hưởng của văn hoá lên bộ máy tổ chức trong các dự án.

3.4. Ứng xử trong bộ máy tổ chức

3.5. Lãnh đạo trong tổ chức

3.6. Động lực làm việc trong bộ máy tổ chức.

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản trong việc xây dựng cấu trúc tổ chức cho các loại dự án và trong các doanh nghiệp xây dựng.

·  Kỹ năng: Sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức vào việc xác định loại hình tổ chức phù hợp nhất cho dự án và các phương pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế để xác định loại hình tổ chức phù hợp cho dự án và phương pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức.
2. Phương pháp: Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về chiến lược, cấu trúc tổ chức và văn hóa trong doah nghiệp, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo:

[1] Trịnh Thuỳ Anh (2010), Quản trị dự án, NXB Thống kê

[2] Đỗ Thị Xuân Lan (2003), Quản lý dự án xây dựng, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM.

[3]. Các văn bản và tài liệu pháp qui có liên quan

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Quản lý Rủi ro Dự án Xây dựng

Mã môn học: 34
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Môn học này là môn học kỹ  thuật chuyên ngành giúp cho sinh viên có kiến thức chuyên môn về dự đoán, xử lý và phòng ngừa rủi ro công trình.

·  Tính chất: Giúp sinh viên ngành quản lý dự án xây dựng nắm được những công cụ để nhận dạng, phân tích, đánh giá và đưa ra những biện pháp đối phó với những rủi ro có thể xảy ra với một dự án xây dựng.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp kiến thức, nghiệp vụ trong việc quản trị rủi ro đối với dự án xây dựng; biết cách phân tích, nhận dạng các rủi ro đối với DAXD; lập kế hoạch quản trị rủi ro; tính toán, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, đối phó với rủi ro.
· Kỹ năng: Sau khi hoàn thảnh môn học học viên có khả năng dự đoán, đánh giá, phòng ngừa rủi ro; quản trị, xử lý rủi ro khi xảy ra.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế để nhận dạng, phân tích, đánh giá và đưa ra những biện pháp đối phó với những rủi ro có thể xảy ra với một dự án xây dựng.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý rủi ro
	4
	4
	 
	 

	2
	Chương 2: Lập kế hoạch quản lý rủi ro DAXD
	5
	5
	 
	 

	3
	Chương 3: Nhận dạng và phân tích rủi ro DAXD
	14
	13
	 
	1

	4
	Chương 4: Kiểm soát rủi ro DAXD
	5
	4
	 
	1

	5
	Chương 5: Bảo hiểm trong hoạt động XD
	2
	2
	 
	 

	Tổng cộng
	30
	28
	 
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý rủi ro      


Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Nắm được các khái niệm về rủi ro, quản lý rủi ro, và quy trình quản lý rủi ro dự án xây dựng.
Nội dung bài: 
1.1
Rủi ro và phân loại rủi ro.

1.2
Khái niệm quản lý rủi ro.

1.3
Mục đích, vai trò của quản lý rủi ro trong quản lý dự án xây dựng.

1.4
Quy trình quản lý rủi ro dự án xây dựng.

Chương 2: Lập kế hoạch quản lý rủi ro dự án xây dựng

    Thời gian:5 giờ
Mục tiêu: Nắm được phương pháp lập kế hoạch quản lý rủi ro cho một dự án đầu tư xây dựng.
Nội dung bài
2.1
Xác định mục tiêu quản lý rủi ro.

2.2
Lập kế hoạch quản lý rủi ro DAXD.

Chương 3: Nhận dạng và phân tích rủi ro dự án xây dựng         
       Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu: 
· Nắm được các nhóm yếu tố rủi ro có thể xẩy ra đối với một dự án xây dựng và phương pháp phân tích định tính, định lượng rủi ro

· Thực hành sử dụng phần mềm SPSS và phần mềm mô phỏng

Nội dung bài
3.1
Nhận dạng rủi ro:

3.1.1
Nhóm rủi ro kinh tế & tài chính

3.1.2
Nhóm rủi ro môi trường & chính sách

3.1.3
Nhóm rủi ro trong thiết kế & Thi công

3.1.4
Nhóm rủi ro vật lý và khách quan

3.1.5
Sử dụng phần mềm SPSS trong nhận dạng rủi ro

3.2
Phân tích rủi ro:

3.2.1
Phân tích định tính rủi ro

3.2.2
Phân tích định lượng rủi ro (phân tích xác suất, phân tích độ nhạy, kỹ thuật mô phỏng)

Chương 4: Kiểm soát rủi ro dự án xây dựng
            

Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Nắm được các biện pháp phòng ngừa và đối phó với rủi ro.
Nội dung bài

4.1
Lập kế hoạch kiểm soát rủi ro 

4.2
Các biện pháp phòng ngừa, đối phó rủi ro trong DAXD

Chương 5: Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng


Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: Sinh viên nắm được các loại hình bảo hiểm trong xây dựng.
Nội dung bài
5.1
Khái niệm, mục đích

5.2
Các hình thức bảo hiểm trong hoạt động xây dựng

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: những kiến thức, nghiệp vụ trong việc quản trị rủi ro đối với dự án xây dựng; biết cách phân tích, nhận dạng các rủi ro đối với DAXD; lập kế hoạch quản trị rủi ro; tính toán, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, đối phó với rủi ro.
·  Kỹ năng: Sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức quản lý các công trình xây dựng và áp dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế để nhận dạng, phân tích, đánh giá và đưa ra những biện pháp đối phó với những rủi ro có thể xảy ra với một dự án xây dựng. 

2. Phương pháp: 
· Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về dự báo và phòng tránh rủi ro trong xây dựng, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo:

•
Tài liệu học tập:

[1]. Đinh Tuấn Hải, Nguyễn Hữu Huế (2016), Quản lý rủi ro trong xây dựng, NXB Xây dựng

•
Tài liệu tham khảo:

[2] TS. Lưu Trường Văn (2008), Quản trị rủi ro DAXD, Trường ĐH Mở TPHCM5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Quản lý Vật tư Thiết bị Trong Xây dựng

Mã môn học: 35
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành cung cấp kiến thức và kỹ năng thực tiễn bổ trợ cho công việc của người kỹ sư quản lý dự án xây dựng.

·  Tính chất: giúp sinh viên nắm được những nội dung cơ bản trong việc lập kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị tại một công trình xây dựng.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác vận chuyển, dự trữ, cấp phát và tiêu thụ vật tư trong hoạt động xây dựng cũng như công tác quản lý thiết bị xe máy và tổ chức quản lý đội xe máy thi công
· Kỹ năng: Sau khi hoàn thảnh môn học học viên có khả năng vận dụng kiến thức để tính toán nhu cầu vật tư, khối lượng vật tư dự trữ và lập kế hoạch cung cấp vật tư tại công trường.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể áp dụng kiến thức vào trong thực tế để lập kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị tại một công trình xây dựng.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Tổng quan về quản lý vật tư, thiết bị
	2
	2
	 
	 

	2
	Chương 2. Quản lý vật tư trong quản lý dự án
	8
	8
	 
	 

	3
	Chương 3. Logistics và vận dụng trong quản lý dự án
	2
	2
	 
	 

	4
	Chương 4. Mua và thuê máy móc thiết bị
	6
	5
	 
	1

	5
	Chương 5. Lựa chọn và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ dự án xây dựng
	8
	8
	 
	 

	6
	Chương 6. Quản lý khai thác máy móc thiết bị xây dựng
	4
	3
	 
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	 
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về quản lý vật tư, thiết bị


Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: Nắm được những nội dung cơ bản về vai trò và vị trí của công tác quản lý vật tư thiết bị trong quản lý dự án.
Nội dung bài: 
1.1.
Vật tư, thiếtv bị trong hệ thống các nguồn lực của quản lý dự án
1.2.
 Quản lý vật tư, thiết bị trong quản lý dự án
Chương 2: Quản lý vật tư trong dự án xây dựng
      

 Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: Nắm được nội dung và biết cách vận dụng trong công tác quản lý vật tư thiết bị 

Nội dung bài
2.1.
Các quá trình quản lý vật tư trong dự án xây dựng
2.2.
Lập kế hoạch vật tư cho dự án xây dựng
2.3.
Mua sắm và quản lý Hợp đồng cung ứng

2.4.
Tổ chức vận chuyển, bảo quản và cấp phát vật tư

2.5.
Quản lý dự trữ

Chương 3: Logistics và vận dụng trong quản lý dự án

  Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: 

Hiểu được những vấn đề cơ bản về Logistics và vận dụng trong quản lý dự án
Nội dung bài
3.1.
Tổng quan vể Logistics

3.2.
Logistics trong quản lý dự án
Chương 4: Mua và thuê máy móc thiết bị
            

     Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Nắm được những nội dung cơ bản trong công tác thuê, mua máy móc thiết bị.
Nội dung bài

4.1.
Đặc điểm của mua sắm máy móc thiết bị
4.2.
Quy trình mua sắm máy móc thiết bị
4.3.
Mua sắm máy móc thiết bị đã qua sử dụng

4.4.
Thuê mua máy móc thiết bị
Chương 5: Lựa chọn và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ dự án xây dựng
     
      Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: Nắm được những nội dung cơ bản trong công tác lựa chọn, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ dự án xây dựng.
Nội dung bài
5.1.
Phân loại máy móc thiết bị xây dựng

5.2.
Xác định nhu cầu máy móc thiết bị của dự án

5.3.
Nguyên tắc lựa chọn máy móc thiết bị
5.4.
Phương pháp xác định các chỉ tiêu khai thác máy

5.5.
Mua sắm máy móc thiết bị để thực hiện dự án xây dựng

Chương 6: Quản lý khai thác máy móc thiết bị xây dựng

        Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: Nắm được những nội dung cơ bản trong công tác quản lý, khai thác máy móc thiết bị tại doanh nghiệp xây dựng.
Nội dung bài
6.1.
Tổ chức quản lý máy móc thiết bị tại doanh nghiệp xây dựng.
6.2.
Tổ chức điều phối máy móc thiết bị thi công.
6.3.
Tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa, bảo quản, vận chuyển máy móc thiết bị.
6.4.
An toàn lao động trong sử dụng máy móc thiết bị.
6.5.
Đánh giá trình độ sử dụng máy móc thiết bị xây dựng.
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Kiến thức cơ bản về công tác vận chuyển, dự trữ, cấp phát và tiêu thụ vật tư trong hoạt động xây dựng cũng như công tác quản lý thiết bị xe máy và tổ chức quản lý đội xe máy thi công.
·  Kỹ năng: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác quản lý vật tư thiết bị cho một dự án xây dựng, có khả năng vận dụng trong thực tế công tác.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể vận dụng kiến thức để tính toán nhu cầu vật tư, khối lượng vật tư dự trữ và lập kế hoạch cung cấp vật tư tại công trường.

2. Phương pháp: 

· Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Các kiến thức nền tảng về tổ chức quản lý máy móc thiết bị trong xây dựng, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.
4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Bùi Ngọc Toàn (2011), Quản lý vật tư thiết bị trong dự án xây dựng, NXB Xây dựng, Hà nội.

[2]. Nguyễn Văn Chọn (1998), Kinh tế trong đầu tư trang bị và sử dụng máy xây dựng, NXB KHKT, Hà nội.

[3] Nguyễn Bính (2004), Kinh tế máy xây dựng và xếp dỡ, NXB Xây dựng, Hà nội.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Quản lý Tài chính Dự án Xây dựng

Mã môn học: 36
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành cung cấp kiến thức và kỹ năng kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp xây dựng, tài chính dự án đầu tư cho công việc của người kỹ sư quản lý dự án xây dựng.

·  Tính chất: giúp sinh viên có thể hiểu và vận dụng vào quản lý các nghiệp vụ tài chính cơ bản trong doanh nghiệp xây dựng và trong quản lý dự án.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 
· Cung cấp những kiến thức cơ bản các vấn đề như sau: thời giá tiền tệ; tài chính doanh nghiệp và tài chính dự án; tài sản và cách thức quản lý tài sản trong doanh nghiệp, tài sản DAĐT; các loại nguồn vốn và cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp; cách thức huy động vốn cho dự án; doanh thu, chi phí, lợi nhuận và cách phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp, trong DAĐT; Thanh quyết toán vốn ĐTXD, Phương án hoàn trả vốn vay; phân tích hiệu quả tài chính DAĐT; các loại rủi ro trong doanh nghiệp và cách thức đo lường rủi ro; phân tích rủi ro tài chính dự án.

· Kỹ năng: 
· Hiểu và vận dụng vào quản lý các nghiệp vụ tài chính cơ bản trong doanh nghiệp xây dựng.

· Chuyển đổi giá trị tiền tệ theo thời gian từ đó ứng dụng vào các bài toán thực tế trong kinh doanh, tính toán chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp, của dự án; thiết kế cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp, cho dự án; đo lường rủi ro của dự án, doanh nghiệp thông qua việc xác định các đòn bẩy kinh doanh và đòn bẩy tài chính, xác định doanh thu, chi phí và lợi nhuận và cách thức phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp, xác định lợi nhuận hàng kỳ của dự án, quản lý tài sản của dự án, của doanh nghiệp…

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Sau khi hoàn thảnh môn học, học viên có khả năng hiểu và vận dụng vào quản lý các nghiệp vụ tài chính cơ bản trong doanh nghiệp xây dựng và trong quản lý dự án.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về tài chính DNXD, tài chính DAĐT
	4
	4
	 
	 

	2
	Chương 2: Thời giá tiền tệ
	4
	4
	 
	 

	3
	Chương 3: Quản lý nguồn vốn của DNXD, nguồn vốn DAĐT
	3
	3
	 
	 

	4
	Chương 4: Chi phí vốn và cơ cấu vốn của DNXD, của DAĐT
	3
	3
	 
	 

	5
	Chương 5: Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của DNXD, của DAĐT
	4
	3
	 
	1

	6
	Chương 6: Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư
	6
	6
	 
	 

	7
	Chương 7: Rủi ro trong các hoạt động của DNXD, rủi ro tài chính DAĐT
	3
	3
	 
	 

	8
	Chương 8: Quản lý tài sản trong DNXD, Quản lý tài sản DAĐT
	3
	2
	 
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	 
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, tài chính dự án đầu tư
     Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
- Phân tích ưu nhược điểm của từng loại hình DN; xem xét, đánh giá về các loại hình DN hiện nay trong ngành XDGT.

- Phân tích được sự ảnh hưởng của DN vào môi trường kinh doanh; ảnh hưởng của môi trường hiện nay đến hoạt động của DN.

- Hiểu được bản chất TCDN và báo cáo TCDN; nhận xét về các báo cáo tài chính của các DN.

- Hiệu được đầu tư, dự án đầu tư, vốn đầu tư.

Nội dung bài: 
3.1. Doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp

3.2. Bản chất tài chính doanh nghiệp

3.3. Các loại báo cáo tài chính của doanh nghiệp

3.4. Đầu tư và tài chính dự án đầu tư

Chương 2. Thời giá tiền tệ
      



 

 Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
- Ứng dụng để tính toán các bài toán trong thực tế liên quan đến các phương án đầu tư, kinh doanh hay tài trợ khác nhau

- Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư

- Tính toán chi phí sử dụng vốn (chương4)

- Các quyết định kinh doanh hàng ngày: phương thức mua bán trả chậm, lựa chọn nhà cung cấp…

Nội dung bài
2.1.
 Lãi suất

2.2.
Giá trị tương lai của tiền tệ

2.3.
Hiện giá tiền tệ

2.4.
Ứng dụng của thời giá tiền tệ

2.5.
Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự án đầu tư

Chương 3. Quản lý nguồn vốn của DNXD, nguồn vốn DAĐT
   Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: 

- Phân tích, tổng hợp  được ưu nhược điểm của từng loại nguồn vốn

- Nhận xét đánh giá về các nguồn vốn của các doanh nghiệp xây dựng hiện nay (ngành: NSNN, ODA, tín dụng ngân hàng, phát hành trái phiếu; Doanh nghiệp:NPT và VCSH)

- Xây dựng cơ cầu nguồn vốn tối ưu cho dự án.

Nội dung bài
3.1. Tổng quan về nguồn vốn của doanh nghiệp.

3.2. Các nguồn vốn của doanh nghiệp và phương thức huy động vốn .

3.3. Huy  động vốn cho dự án đầu tư.

Chương 4: Chi phí vốn và cơ cấu vốn của doanh nghiệp xây dựng, của dự án đầu tư
         Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: 
- Tính toán chi phí sử dụng vốn; phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp

- Tìm hiểu chi phí vốn của các doanh nghiệp xây dựng hiện nay (tìm hiểu về tỷ lệ chia cổ tức, lãi suất vay vốn tín dụng ngân hàng lãi suất chiết khấu trong thanh toán, lãi suất trái phiếu…)

- Tính chi phí sử dựng vốn cho dự án

Nội dung bài

4.1. Khái niệm về chi phí vốn

4.2. Chi phí của các loại vốn

4.3. Cơ cấu vốn của doanh nghiệp
4.4. Cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn dự án đầu tư.
Chương 5: Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng, của dự án đầu tư









        Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: 
- Đặc điểm của từng loại doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp.
- Cách xác định doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng. Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng hiện nay. Tìm hiểu các quy định của nhà nước liên quan đến việc hạch toán chi phí, ghi nhận doanh thu, và cách phân phối lợi nhuận, tìm hiểu về các loại thuế.

- Tính lợi nhuận dự án theo thời gian.
Nội dung bài
5.1. Chi phí của doanh nghiệp
5.2. Doanh thu của doanh nghiệp 

5.3. Lợi nhuận của doanh nghiệp
5.4. Doanh thu, chi phí lợi nhuận của dự án đầu tư.
Chương 6: Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư


     Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: 
- Trình tự và nội dung phân tích tài chính dự án đầu tư.

- Phân tích dòng tiền dự án trên cơ sở đó tính hiệu quả tài chính theo các quan điểm khác nhau.

- Vận dụng vào các bài toán thực tế.

Nội dung bài
6.1. Vấn đề thanh quyết toán trong xây dựng cơ bản

6.2. Phương thức hoàn trả vốn vay

6.2. Các bước phân tích tài chính dự án

6.3. Các ví dụ

Chương 7: Rủi ro trong các hoạt động của doanh nghiệp xây dựng, rủi ro tài chính dự án đầu tư








     Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: 
- Phân tích các loại rủi ro và thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp

- Phân tích môi trường kinh doanh hiện tại và đặc điểm của doanh nghiệp để xác định các loại rủi ro đối với doanh nghiệp. Tìm các ví dụ thực tế về các loại rủi ro của các doanh nghiệp xây dựng.
Nội dung bài
7.1. Khái niệm và phân loại

7.2. Đo lường rủi ro

7.3. Rủi ro và quản trị tài chính

7.4. Phân tích rủi ro dự án

Chương 8: Quản lý tài sản trong doanh nghiệp xây dựng, Quản lý tài sản dự án đầu tư  
                     







      Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: 
- Cách đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng tài sản của doanh nghiệp

- Tìm hiểu các loại tài sản, đặc  điểm của các tài sản trong doanh nghiệp xây dựng. Đánh giá một số loại tài sản trong doanh nghiệp xây dựng: tiền mặt, khoản phải thu, hàng tồn kho, các khoản đầu tư dài hạn, TSCĐ…

Nội dung bài
8.1. Khái niệm và phân loại tài sản

8.2. Quản lý tài sản cố định và quỹ khấu hao

8.3. Quản lý tài sản lưu động

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Kiến thức cơ bản về tài chính trong doanh nghiệp xây dựng, tài chính dự án đầu tư nhằm mục đích có thể hiểu và vận dụng vào quản lý các nghiệp vụ tài chính cơ bản trong doanh nghiệp xây dựng.
· Kỹ năng: Chuyển đổi giá trị tiền tệ theo thời gian từ đó ứng dụng vào các bài toán thực tế trong kinh doanh, tính toán chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp, của dự án; thiết kế cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp, cho dự án; đo lường rủi ro của dự án, doanh nghiệp thông qua việc xác định các đòn bẩy kinh doanh và đòn bẩy tài chính, xác định doanh thu, chi phí và lợi nhuận và cách thức phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp, xác định lợi nhuận hàng kỳ của dự án, quản lý tài sản của dự án, của doanh nghiệp…
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể nắm được những kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp xây dựng, tài chính dự án đầu tư nhằm mục đích có thể hiểu và vận dụng vào quản lý các nghiệp vụ tài chính cơ bản trong doanh nghiệp xây dựng và trong quản lý dự án.
2. Phương pháp: 

· Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
· Các kiến thức nền tảng về quản lý tài chính dự án xây dựng, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

4. Tài liệu tham khảo:

[1]. TS. Bùi Hữu Phước, TS. Lê Thị Lanh, TS. Lại Tiến Dĩnh, TS. Phan Thị Như Hiếu, Tài chính Doanh nghiệp, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM – 2007

[2]. Th.S Lê Quang Phúc, Bài giảng Quả trị Tài chính Dự án Xây dựng, Trường ĐH GTVT TP.HCM – 2014

[3]. TS. Nguyễn Minh Kiều, Tài chính Doanh nghiệp Căn bản, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM – 2009

[4]. PGT.TS. Trần Ngọc Thơ, Tài chính Doanh nghiệp Hiện đại - Chuổi sách Bài tập và Giải pháp – 2004

[5]. PGS.TS. Lưu Thị Hương, Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp – NXB. Thống Kê – Hà Nội - 2005

[6]. TS. Đặng Minh Trang, Tính toán Dự án Đầu tư, NXB. Thống Kê – 2002

 [7].TS. Nguyễn Xuân Thủy, Th.S. Trần Việt Hoa, Th.S. Nguyễn Việt Anh - Quản trị Dự án Đầu tư – NXB. Thống Kê

[8].TS. Bùi Ngọc Toàn – Lập và Thẩm định Dự án Xây dựng – NXB. Thống Kê – Hà Nội – 2006

[9]. Các văn bản và tài liệu pháp qui có liên quan đến quá trình quản lý vốn trong doanh nghiệp xây dựng
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Quản lý Dự án Bất động sản

Mã môn học: 37
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành cung cấp cho sinh viên một tình huống nghiên cứu cụ thể về việc áp dụng kiến thức quản lý dự án vào dự án bất động sản cho công việc của người kỹ sư quản lý dự án xây dựng.

·  Tính chất: Giúp Sinh viên biết cách vận dụng kiến thức quản lý dự án vào phát triển dự án bất động sản.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên một tình huống nghiên cứu cụ thể về việc áp dụng kiến thức quản lý dự án vào dự án bất động sản. Phân tích, thảo luận việc áp dụng kiến thức quản lý dự án trong dự án bất động sản.

· Kỹ năng: Vận dụng nội dung kiến thức quản lý dự án như chi phí, tiến độ, chất lượng, rủi ro...vào các dự án bất động sản.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sau khi hoàn thảnh môn học, Sinh viên biết cách vận dụng kiến thức quản lý dự án vào phát triển dự án bất động sản.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Giới thiệu về dự án bất động sản lựa chọn: Kỹ thuật, tài chính và các vấn đề xã hội…
	5
	5
	 
	 

	2
	Chương 2. Áp dụng các lĩnh vực quản lý dự án căn bản
	5
	5
	 
	 

	3
	Chương 3. Áp dụng các lĩnh vực quản lý dự án nâng cao
	5
	5
	 
	 

	4
	Chương 4. Tham quan dự án bất động sản tại thực địa. Kinh nghiệm và Bài học
	30
	 
	28
	2

	Tổng cộng
	45
	15
	28
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1 : Giới thiệu về dự án bất động sản lựa chọn: Kỹ thuật, tài chính và các vấn đề xã hội
   







     Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 

Nắm được các đặc điểm cơ bản của dự án để nghiên cứu các chương sau 

Nội dung bài: 
1.1.
Tổng quan

1.2.
Sự cần thiết đầu tư

1.3.
Kỹ thuật

1.4.
Tài chính

1.5.
Kinh tế xã hội

1.6.
Tác động môi trường

Chương 2 : Áp dụng các lĩnh vực quản lý dự án căn bản      

  Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 
Nắm được việc quản lý tiến độ, chi phí, chất lượng của một dự án bất động sản được thực hiện như thế nào.

Nội dung bài
2.1. Quản lý tiến độ

2.2. Quản lý chi phí

2.3. Quản lý chất lượng

Chương 3 : Áp dụng các lĩnh vực quản lý dự án nâng cao

   Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 

Nắm được việc áp dụng các lĩnh vực quản lý dự án nâng cao vào dự án bất động sản.

Nội dung bài
3.1. Quản lý rủi ro 

3.2. Quản lý hợp đồng

3.3. Quản lý mua sắm

3.4. Quản lý giao tiếp và đàm phán

3.5. Quản lý tài chính.

Chương 4: Tham quan dự án bất động sản tại thực địa. Kinh nghiệm và Bài học








             Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu: 
Rút ra được kinh nghiệm, bài học từ việc quản lý dự án bất động sản.

Nội dung bài

4.1. Tham quan hiện trường cùng chuyên gia

4.2. Thảo luận với chuyên gia

4.3. Viết thu hoạch dưới sự hướng dẫn của giáo viên

4.4. Tổng kết, rút kinh nghiệm

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên một tình huống nghiên cứu cụ thể về việc áp dụng kiến thức quản lý dự án vào dự án bất động sản. Phân tích, thảo luận việc áp dụng kiến thức quản lý dự án trong dự án bất động sản.
·  Kỹ năng: Vận dụng nội dung kiến thức quản lý dự án như chi phí, tiến độ, chất lượng, rủi ro...vào các dự án bất động sản.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể nắm được những kiến thức cơ bản và biết cách vận dụng kiến thức quản lý dự án vào phát triển dự án bất động sản.
2. Phương pháp: 

· Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Các kiến thức nền tảng về quản lý dự án bất động sản, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Trịnh Thuỳ Anh (2010), Quản trị dự án, NXB Thống kê

[2] Đỗ Thị Xuân Lan (2003), Quản lý dự án xây dựng, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM.

[3]. Các văn bản và tài liệu pháp qui có liên quan
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Quản lý Dự án Thương mại

Mã môn học: 38
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành cung cấp cho sinh viên Cung cấp cho sinh viên một tình huống nghiên cứu cụ thể về việc áp dụng kiến thức quản lý dự án vào dự án thương mại cho công việc của người kỹ sư quản lý dự án xây dựng.

·  Tính chất: Giúp Sinh viên biết cách vận dụng vận dụng nội dung kiến thức quản lý dự án như chi phí, tiến độ, chất lượng, rủi ro...vào các dự án thương mại.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên một tình huống nghiên cứu cụ thể về việc áp dụng kiến thức quản lý dự án vào dự án thương mại. Phân tích, thảo luận việc áp dụng kiến thức quản lý dự án vào dự án thương mại, từ đó rút ra bài học, kinh nghiệm.
· Kỹ năng: Vận dụng nội dung kiến thức quản lý dự án như chi phí, tiến độ, chất lượng, rủi ro...vào các dự án thương mại.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên biết cách vận dụng kiến thức quản lý dự án vào phát triển dự án thương mại.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Giới thiệu về dự án thương mại lựa chọn: Kỹ thuật, tài chính và các vấn đề xã hội…
	5
	5
	 
	 

	2
	Chương 2. Áp dụng các lĩnh vực quản lý dự án căn bản
	5
	5
	 
	 

	3
	Chương 3. Áp dụng các lĩnh vực quản lý dự án nâng cao
	5
	5
	 
	 

	4
	Chương 4. Tham quan dự án thương mại tại thực địa.  Kinh nghiệm và Bài học
	30
	 
	28
	2

	Tổng cộng
	45
	15
	28
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1 : Giới thiệu về dự án thương mại lựa chọn: Kỹ thuật, tài chính và các vấn đề xã hội…
   







     Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 

Nắm được các đặc điểm cơ bản của dự án để nghiên cứu các chương sau.

Nội dung bài: 
1.1.
Tổng quan

1.2.
Sự cần thiết đầu tư

1.3.
Kỹ thuật

1.4.
Tài chính

1.5.
Kinh tế xã hội

1.6.
Tác động môi trường

Chương 2 : Áp dụng các lĩnh vực quản lý dự án căn bản      

  Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 
Nắm được việc quản lý tiến độ, chi phí, chất lượng của một dự án thương mại được thực hiện như thế nào.

Nội dung bài
2.1. Quản lý tiến độ

2.2. Quản lý chi phí

2.3. Quản lý chất lượng

Chương 3 : Áp dụng các lĩnh vực quản lý dự án nâng cao

   Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 

Nắm được việc áp dụng các lĩnh vực quản lý dự án nâng cao vào dự án thương mại.

Nội dung bài
3.1. Quản lý rủi ro 

3.2. Quản lý hợp đồng

3.3. Quản lý mua sắm

3.4. Quản lý giao tiếp và đàm phán

3.5. Quản lý tài chính.

Chương 4: Tham quan dự án thương mại tại thực địa. Kinh nghiệm và Bài học








             Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu: 
Rút ra được kinh nghiệm, bài học từ việc quản lý dự án thương mại.

Nội dung bài

4.1. Tham quan hiện trường cùng chuyên gia

4.2. Thảo luận với chuyên gia

4.3. Viết thu hoạch dưới sự hướng dẫn của giáo viên

4.4. Tổng kết, rút kinh nghiệm

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên một tình huống nghiên cứu cụ thể về việc áp dụng kiến thức quản lý dự án vào dự án thương mại. Phân tích, thảo luận việc áp dụng kiến thức quản lý dự án vào dự án thương mại, từ đó rút ra bài học, kinh nghiệm.
·  Kỹ năng: Vận dụng nội dung kiến thức quản lý dự án như chi phí, tiến độ, chất lượng, rủi ro...vào các dự án thương mại.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể nắm được những kiến thức cơ bản và biết cách vận dụng kiến thức quản lý dự án vào phát triển dự án thương mại.
2. Phương pháp: 

· Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
· Các kiến thức nền tảng về quản lý dự án thương mại, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Trịnh Thuỳ Anh (2010), Quản trị dự án, NXB Thống kê

[2] Đỗ Thị Xuân Lan (2003), Quản lý dự án xây dựng, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM.

[3]. Các văn bản và tài liệu pháp qui có liên quan

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Quản lý Dự án Hạ tầng Giao thông

Mã môn học: 39
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành cung cấp cho sinh viên một tình huống nghiên cứu cụ thể về việc áp dụng kiến thức quản lý dự án vào dự án hạ tầng giao thông cho công việc của người kỹ sư quản lý dự án xây dựng.

·  Tính chất: Giúp Sinh viên biết cách vận dụng nội dung kiến thức quản lý dự án như chi phí, tiến độ, chất lượng, rủi ro...vào các dự án hạ tầng giao thông.

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên một tình huống nghiên cứu cụ thể về việc áp dụng kiến thức quản lý dự án vào dự án hạ tầng giao thông. Phân tích, thảo luận việc áp dụng kiến thức quản lý dự án vào dự án hạ tầng giao thong từ đó rút ra bài học, kinh nghiệm.
· Kỹ năng: vận dụng nội dung kiến thức quản lý dự án như chi phí, tiến độ, chất lượng, rủi ro...vào các dự án hạ tầng giao thông.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên biết cách vận dụng kiến thức quản lý dự án vào phát triển dự án hạ tầng giao thông.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Giới thiệu về dự án hạ tầng giao thông lựa chọn: Kỹ thuật, tài chính và các vấn đề xã hội…
	5
	5
	 
	 

	2
	Chương 2. Áp dụng các lĩnh vực quản lý dự án căn bản
	5
	5
	 
	 

	3
	Chương 3. Áp dụng các lĩnh vực quản lý dự án nâng cao
	5
	5
	 
	 

	4
	Chương 4. Phân tích việc áp dụng kiến thức quản lý dự án trong dự án hạ tầng giao thông: Kinh nghiệm và Bài học
	30
	 
	28
	2

	Tổng cộng
	45
	15
	28
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1 : Giới thiệu về dự án hạ tầng giao thông lựa chọn: Kỹ thuật, tài chính và các vấn đề xã hội
   







     Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 

Nắm được các đặc điểm cơ bản của dự án để nghiên cứu các chương sau.

Nội dung bài: 
1.1.
Tổng quan

1.2.
Sự cần thiết đầu tư

1.3.
Kỹ thuật

1.4.
Tài chính (nếu có)

1.5.
Kinh tế xã hội

1.6.
Tác động môi trường

Chương 2 : Áp dụng các lĩnh vực quản lý dự án căn bản

  Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 
Nắm được việc quản lý tiến độ, chi phí, chất lượng của một dự án hạ tầng giao thông được thực hiện như thế nào.

Nội dung bài
2.1. Quản lý tiến độ

2.2. Quản lý chi phí

2.3. Quản lý chất lượng

Chương 3 : Áp dụng các lĩnh vực quản lý dự án nâng cao

   Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: 

Nắm được việc áp dụng các lĩnh vực quản lý dự án nâng cao vào dự án hạ tầng giao thông.

Nội dung bài
3.1. Quản lý rủi ro 

3.2. Quản lý hợp đồng

3.3. Quản lý mua sắm

3.4. Quản lý giao tiếp và đàm phán

3.5. Quản lý tài chính.

Chương 4: Tham quan dự án hạ tầng giao thông tại thực địa. Kinh nghiệm và Bài học








             Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu: 
Rút ra được kinh nghiệm, bài học từ việc quản lý dự án hạ tầng giao thông.
Nội dung bài

4.1. Tham quan hiện trường cùng chuyên gia

4.2. Thảo luận với chuyên gia

4.3. Viết thu hoạch dưới sự hướng dẫn của giáo viên

4.4. Tổng kết, rút kinh nghiệm

IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên một tình huống nghiên cứu cụ thể về việc áp dụng kiến thức quản lý dự án vào dự án hạ tầng giao thông. Phân tích, thảo luận việc áp dụng kiến thức quản lý dự án vào dự án hạ tầng giao thông, từ đó rút ra bài học, kinh nghiệm.

· Kỹ năng: Vận dụng nội dung kiến thức quản lý dự án như chi phí, tiến độ, chất lượng, rủi ro...vào các dự án hạ tầng giao thông.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể nắm được những kiến thức cơ bản và biết cách vận dụng kiến thức quản lý dự án vào phát triển dự án hạ tầng giao thông.

2. Phương pháp: 

· Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
· Các kiến thức nền tảng về quản lý dự án hạ tầng giao thông, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Trịnh Thuỳ Anh (2010), Quản trị dự án, NXB Thống kê

[2] Đỗ Thị Xuân Lan (2003), Quản lý dự án xây dựng, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM.

[3]. TS. Phạm Văn Vạng (chủ biên), ThS. Vũ Hồng Trường, Dự án Đầu tư và Quản trị Dự án Đầu tư trong Giao thông Vận Tải. NXB GTVT – 2004

[4]. Các văn bản và tài liệu pháp qui có liên quan

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Kinh tế Xây dựng

Mã môn học: 40
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành cung cấp cho sinh viên kiến thức tổ chức, quản lý dự án đầu tư xây dựng.
·  Tính chất: Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản liên quan đến công tác tổ chức, quản lý chuyên ngành kinh tế xây dựng.
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên kiến thức về xây dưng, chuyên ngành kinh tế xây dựng; về trình tự thực hiện một dự án đầu tư, các vấn đề khác về quản lý xây dựn; về đầu tư và dự án đầu tư xây dựng công trình; về công tác kế hoạch hoá trong xây dựng, công tác khảo sát thiết kế và dự toán trong xây dựng; về tiến bộ công nghệ trong xây dựng; Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản liên quan đến công tác tổ chức, quản lý chuyên ngành kinh tế xây dựng.

· Kỹ năng: 
· Nắm bắt được nội dung cơ bản trong quản lý ngành xây dựng như: tìm hiểu về ngành xây dựng, chuyên ngành kinh tế xây dựng; tìm hiểu về trình tự thực hiện một dự án đầu tư, các vấn đề khác về quản lý xây dựn; tìm hiểu về đầu tư và dự án đầu tư xây dựng công trình; tìm hiểu về công tác kế hoạch hoá trong xây dựng, công tác khảo sát thiết kế và dự toán trong xây dựng; Tìm hiểu về tiến bộ công nghệ trong xây dựng;

· Nắm bắt được nội dung cơ bản trong quản lý doanh nghiệp xây dựng như: các hình thức tổ chức quản lý, lao động và tiền lương, các loại tài sản, đảm bảo vật tư kỹ thuật, chi phí sản suất, giá thành sản phẩm và lợi nhuận, hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên biết cách xem xét, đánh giá về chiến lược phát triển ngành xây dựng, về quản lý đầu tư xây dựng dưới góc độ quản lý doanh nghiệp và quản lý Nhà nước. Nhận xét, đáng giá về hiệu quả đầu tư xây dựng công trình hiện nay. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí và chất lượng dự án. Đánh giá về vai trò của kế hoạch hoá, hiện trạng công tác lập kế hoạch hiện nay; Đánh giá chất lượng, vai trò của công tác khảo sát, thiết kế và lập dự toán hiện nay; Đánh giá hiệu quả (chi phí, thời gian, chất lượng) của việc ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất; Nhận xét về về phạm vi áp dụng của từng hình thức; Đánh giá về công tác quản lý lao động và công tác tiền lương hiện nay trong ngành xây dựng; về quy mô, cơ cấu của các loại tài sản trong doanh nghiệp. Đánh giá vấn đề cung ứng và dự trữ vật tư tại các doanh nghiệp; các nhân tố ảnh hưởng đến giá thành của sản phẩm xây dựng, các quy định nhà nước về hạch toán kế toán trong xây dựng.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Xây dựng và kinh tế xây dựng
	2
	2
	 
	 

	2
	Chương 2. Tổ chức quản lý chuyên ngành xây dựng
	4
	4
	 
	 

	3
	Chương 3. Đầu tư và hiệu quả kinh tế đầu tư xây dựng
	4
	4
	 
	 

	4
	Chương 4. Kế hoạch hoá xây dựng
	2
	2
	 
	 

	5
	Chương 5. Khảo sát thiết kế và dự toán trong xây dựng
	2
	2
	 
	 

	6
	Chương 6. Tiến bộ công nghệ trong xây dựng
	3
	2
	 
	1

	7
	Chương 7. Tổ chức quản lý doanh nghiệp xây dựng
	2
	2
	 
	 

	8
	Chương 8. Lao động tiền lương trong xây dựng
	2
	2
	 
	 

	9
	Chương 9. Tài sản  của doanh nghiệp xây dựng
	2
	2
	 
	 

	10
	Chương 10. Đảm bảo vật tư kỹ thuật cho xây dựng
	2
	2
	 
	 

	11
	Chương 11. Chi phí sản xuất và lợi nhuận của DN xây dựng
	2
	2
	 
	 

	12
	Chương 12. Hạch toán kinh tế trong xây dựng
	3
	2
	 
	1

	Tổng cộng
	30
	28
	 
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1. Xây dựng và kinh tế xây dựng


   
    Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: Hiểu được nhiệm vụ, nội dung của môn học, và tầm quan trọng của xây dựng trong nền kinh tế quốc dân.
Nội dung bài: 
1.1.
Tổng quan về giao thông vận tải

1.2.
Xây dựng trong nền kinh tế quốc dân

1.3.
Đối tượng, nhiệm vụ, nội dung môn học kinh tế xây dựng.
Chương 2. Tổ chức quản lý chuyên ngành xây dựng


        Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Nắm và hiểu rõ và vận dụng nhuần nhuyễn luật xây dựng, luật đấu thầu, nội dung và phương pháp quản lý xây dựng.
Nội dung bài
2.1.
Quá trình đầu tư và xây dựng

2.2.
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng

2.3.
Nội dung và phương pháp quản lý xây dựng
2.4.
Phương thức đấu thầu

2.5.
Tổ chức bộ máy quản lý chuyên ngành xây dựng
2.6.
Các quy định hiện hành liên quan đến luật xây dựng và luật đấu thầu

Chương 3. Đầu tư và hiệu quả kinh tế đầu tư xây dựng

        Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Hiểu được bản chất, nội dung của hoạt động đầu tư, các nhân tố ảnh hưởng dến chất lượng, tiến độ và chi phí của dự án đầu tư xây dựng.
Nội dung bài
3.1. Bản chất, nội dung của hoạt động đầu tư

3.2. Cơ cấu và quản lý vốn đầu tư

3.3. Dự án đầu tư, tổ chức quản lý thực hiện dự án

3.4. Đánh giá dự án đầu tư

3.5. Nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng
3.6. Đầu tư của doanh nghiệp xây dựng

3.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ và chi phí của dự án đầu tư
Chương 4. Kế hoạch hoá xây dựng




      Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: Tìm hiểu hệ thống kế hoahcj xây dựng ở các cấp, thị trường và kế hoạch hóa xây dựng.
Nội dung bài
4.1.
Kế hoạch hoá và cơ chế quản lý kinh tế

4.2.
Thị trường và kế hoạch hoá xây dựng

4.3.
Kế hoạch hoá xây dựng.
4.4.
Tìm hiểu hệ thống kế hoạch xây dựng ở các cấp.
Chương 5. Khảo sát thiết kế và dự toán trong xây dựng 

        Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Nắm được cách thức thiết kế, dự toán và quản lý công tác thiết kế, dự toán công trình xây dựng.
Nội dung bài:
5.1. Khảo sát kinh tế kỹ thuật trong xây dựng

5.2. Thiết kế trong xây dựng

5.3. Chi phí đầu tư xây dựng công trình

5.4. Tổ chức quản lý công tác thiết kế, dự toán

5.5. Đánh giá các giải pháp thiết kế

5.6. Các quy định nhà nước hiện hành liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và lập dự toán; Dự toán xây dựng công trình

Chương 6. Tiến bộ công nghệ trong xây dựng



         Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu: Nắm được phương pháp đánh giá hiệu quả và lựa chọn phương án kỹ thuật, tổ chức quản lý trong xây dựng. Nắm được các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình.
Nội dung bài
6.1. Tiến bộ công nghệ và công nghiệp hoá xây dựng giao thông

6.2. Phương pháp đánh giá hiệu quả và lựa chọn phương án thuộc các giải pháp kỹ thuật và giải pháp tổ chức quản lý trong tiến bộ công nghệ xây dựng 

6.3. Tổ chức quản lý ứng dụng tiến bộ công nghệ và quản lý chất lượng công trình xây dựng

6.4. Các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình - Hệ thống ISO trong xây dựng – Các công nghệ  mới trong xây dựng.
Chương 7. Tổ chức quản lý doanh nghiệp xây dựng

        
         Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Hiểu được cách thức tổ chức sản xuất trong xay dựng, cách thức tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp hiện nay.
Nội dung bài
7.1. Những hình thức xã hội của tổ chức sản xuất trong xây dựng.
7.2. Doanh nghiệp và tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp

7.3. Quy mô và năng lực sản xuất của doanh nghiệp

7.4. Các hình thức tổ chức quản lý xây dựng hiện nay

Chương 8. Lao động tiền lương trong xây dựng 


      Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Nắm được các quy định về lao động và tiền lương trong doanh nghiệp, định mức lao động và năng suất lao động trong doanh nghiệp.
Nội dung bài
8.1. Lao động và quản lý lao động

8.2. Tổ chức sử dụng lao động

8.3. Định mức lao động và năng suất lao động trong doanh nghiệp

8.4. Tiền lương và tổ chức tiền lương trong xây dựng

8.5. Các quy định về lao động và tiền lương trong doanh nghiệp, công tác tổ chức lao động tiền lương hiện nay trong các doanh nghiệp

Chương 9. Tài sản  của doanh nghiệp xây dựn
g


       Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: hiểu được khái quát chung về tài sản cố định, tài sản lưu động của doanh nghiệp và các loại tài sản khác, các quy định về quản lý tài sản trong doanh nghiệp.
Nội dung bài
9.1. Khái quát chung về tài sản của doanh nghiệp

9.2. Tài sản cố định của doanh nghiệp

9.3. Tài sản lưu động của doanh nghiệp

9.4. Các quy định về quản lý tài sản trong doanh nghiệp; Các loại tài sản trong các doanh nghiệp xây dựng hiện nay

Chương 10. Đảm bảo vật tư kỹ thuật cho xây dựng


       Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Nắm được khái niệm và phân loại các loại vật tư kỹ thuật, công tác tổ chức cung ứng, dự trữ vật tư kỹ thuật.
Nội dung bài
10.1. Khái niệm và phân loại vật tư kỹ thuật 

10.2. Tổ chức cung ứng vật tư kỹ thuật

10.3. Dự trữ vật tư kỹ thuật
Chương 11. Chi phí sản xuất và lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng  Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Hiểu được chi phí sản xuất và các chi phí cấu thành giá thành sản phẩm, phương hướng nâng cao doanh lợi trong doanh nghiệp.
Nội dung bài
11.1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

11.2. Các chỉ tiêu giá sản phẩm và mối quan hệ giữa chúng

11.3. Các khoản mục chi phí trong giá thành

11.4. Lợi nhuận trong doanh nghiệp xây dựng

11.5. Chỉ tiêu doanh lợi và phương hướng nâng cao doanh lợi trong doanh nghiệp

11.6. Các chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm của một công trình xây dựng

Chương 12. Hạch toán kinh tế trong xây dựng 


       Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu: Hiểu được bản chất và nguyên tắc cơ bản của hoạch toán kinh tế.
Nội dung bài
12.1. Bản chất hoạch toán kinh tế
12.2. Vị trí, chức năng của hoạch toán kinh tế

12.3. Những nguyên tắc cơ bản của hoạch toán kinh tế

12.4. Nội dung và các hình thức hoạch toán kinh tế

12.5. Tổ chức hoạch toán kinh tế đội trong doanh nghiệp xây dựng.
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho bài giảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

· Kiến thức: Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản liên quan đến công tác tổ chức, quản lý chuyên ngành kinh tế xây dựng.
·  Kỹ năng: 

· Tìm hiểu tổng quan ngành xây dựng và chuyên ngành kinh tế xây dựng; Phân tích được các đặc điểm riêng của ngành xây dựngso với các ngành sản xuất công nghiệp khác, đánh giá hiện trạng về ngành xây dựng nước ta hiện nay; Xem xét, đánh giá về chiến lược phát triển ngành giao thông vận tải.

· Nắm bắt được trình tự tiến hành đầu tư xây dựng, quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, quản lý chuyên ngành xây dựng; Tìm hiểu hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến đầu tư, xây dựng và đấu thầu; Nhận xét, đánh giá về quản lý đầu tư xây dựng dưới góc độ quản lý doanh nghiệp và quản lý Nhà nước.

· Tìm hiểu về hoạt động đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng, phương pháp đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư; Tìm hiểu các quy định về quản lý dự án; thực tế về các dự án đầu tư, các chỉ tiêu sử dụng để đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng; Nhận xét, đáng giá về hiệu quả đầu tư xây dựng công trình hiện nay. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí và chất lượng dự án.

· Tìm hiểu về công tác lập kế hoạch trong nền kinh tế thị trường, kế hoạch xây dựng giao thông; Tìm hiểu hệ thống kế hoạch xây dựng giao thông ở các cấp; Nhận xét đánh giá về vai trò của kế hoạch hoá, hiện trạng công tác lập kế hoạch hiện nay.

· Tìm hiểu về nội dung công tác khảo sát, thiết kế và lập dự toán hiện nay; Tìm hiểu các quy định Nhà nước hiện hành liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và lập dự toán; Công tác khảo sát, thiết kế và lập dự toán ở các doanh nghiệp hiện nay; Đánh giá chất lượng, vai trò của công tác khảo sát, thiết kế và lập dự toán hiện nay.

· Tìm hiểu về tiến bộ công nghệ trong xây dựng; Tìm hiểu công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; Tìm hiểu các công nghệ mới trong ngành xây dựng giao thông, các quy định về quản lý chất lượng, hệ thống ISO trong xây dựng; Đánh giá hiệu quả (chi phí, thời gian, chất lượng) của việc ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất.

· Tìm hiểu các hình thức tổ chức quản lý trong xây dựng, các loại hình doanh nghiệp, quy mô và năng lực sản xuất của doanh nghiệp; Tìm hiểu các hình thức tổ chức quản lý xây dựng giao thông, nêu đặc điểm của từng loại hình tổ chức; Nhận xét về về phạm vi áp dụng của từng hình thức.

· Tìm hiểu các vấn đề cơ bản về lao động và tiên lương trong doanh nghiệp; Tìm hiểu các quy định về lao động và tiền lương trong doanh nghiệp, công tác tổ chức lao động tiền lượng hiện nay trong các doanh nghiệp; Đánh giá về công tác quản lý lao động và công tác tiền lương hiện nay trong ngành xây dựng.

· Tìm hiểu các loại tài sản trong doanh nghiệp, đặc điểm của từng loại tài sản và công tác quản lý tài sản trong doanh nghiệp; Tìm hiểu các quy định về quản lý tài sản trong doanh nghiệp; Các loại tài sản trong các doanh nghiệp xây dựng hiện nay; Đánh giá về quy mô, cơ cấu của các loại tài sản trong doanh nghiệp.

· Tìm hiểu các loại vật tư kỹ thuật, công tác tổ chức cung ứng và dữ trữ vật tư kỹ thuật trong xây dựng; Công tác tổ chức cung ứng vật tư kỹ thuật hiện nay ở các doanh nghiệp; Đánh giá vấn đề cung ứng và dự trữ vật tư tại các doanh nghiệp.

· Tìm hiểu các loại chi phí trong giá thành sản phẩm, các loại giá trong xây dựng; lợi nhuận và phương hướng nâng cao lợi nhuận trong doanh nghiệp; Tìm hiểu các chí thực tế cấu thành nên giá thành sản phẩm của một công trình xây dựng; Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến giá thành của sản phẩm xây dựng.

· Tìm hiểu về công tác hạch toán kế toán trong xây dựng; Tìm hiểu các quy định nhà nước về hạch toán kế toán trong xây dựng.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thể nắm được những kiến thức cơ bản và biết cách vận dụng kiến thức quản lý dự án vào phát triển dự án xây dựng.
2. Phương pháp: 

· Có thể kết hợp các hình thức kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra vấn đáp, với kiểm tra bài thuyết trình nhóm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: Sinh viên cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên giải thích, hướng dẫn lý thuyết và bài tập.

· Đối với người học: Đọc bài giảng, giáo trình và làm bài tập theo yêu cầu giảng viên trước khi đến lớp, dự giờ giảng lý thuyết trên lớp, tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
· Các kiến thức nền tảng về tài chính trong xây dựng, chú ý lắng nghe và đọc bài thường xuyên.

4. Tài liệu tham khảo:

- Tài liệu bắt buộc:

[1]
 GS.TS Nghiêm Văn Dĩnh, ThS. Nguyễn Tài Cảnh, ThS. Lê Minh Cần, ThS. Lê Thanh Lan, TS. Đặng Xuân Mai, ThS. Nguyễn Quỳnh Sang, ThS. NguyễnThị Thìn (2006), Kinh tế Xây dựng Công trình Giao thông, Trường ĐH GTVT Hà Nội; Lê Quang Phúc, Trần Quang Phú, Cù Minh Đạo (2009)

[2]    Bài giảng Kinh tế Xây dựng, Trường ĐH GTVT TP.HCM

      - Tài liệu tham khảo khác: 

[3]
Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Tuyết Dung, Nguyễn Thị Mai (2007), Giáo trình Kinh tế Xây dựng, Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội.

[4]
Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong ngành xây dựng và các tài liệu khác có liên quan.
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